
THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH KIÊN GIANG (587 TÊN TÀI LIỆU) 
-------------------------------- 

 
1. 250 năm đàn Chiêu Anh Các (1936 - 1986). (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1987. - 281tr; 21cm 
        Tóm tắt:  Sách đánh giá vaitrò dòng họ Mạc - Xác định giá trị văn chương Chiêu Anh Các 
        Từ khóa: Chiêu Anh Các, Lịch sử 
        Phân loại: 959.7/H 103 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000215 - DC08.000217 
2. 60 năm trường chính trị Kiên Giang (1948 - 2008). (Vie). .- Kiên Giang: NXB Trường chính trị, 2009. - 263tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  Cuốn sách đã ghi lại hoạt động của trưởng trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nó không chỉ có ý 
nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng giúp cho thế hệ cán bộ, viên chức và học viên ngày nay và mai sau học tập phát huy 
truyền thống ấy để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ... 
        Từ khóa: Trường chính trị Kiên Giang, Lịch sử 
        Phân loại: 959.795/S 111 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM09.030037 
Phòng Địa chí: DC09.000603 
Phòng Đọc tổng hợp: VV09.027069 
3. An nam Hà Tiên thập vịnh. (Vie). .- Kiên Giang: Kiên Giang, 19. - 206tr; 28cm 
        Từ khóa: Hà Tiên, Kiên Giang 
        Phân loại: 959.7/A 105 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000452 
4. ANH ĐÀO. Rong Biển. (Vie). : Truyện dài/ Anh Đào.- Tp.HCM: Văn nghệ, 1995. - 126tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Truyện dài 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000199 
5. ANH ĐỘNG. Anh Động tác phẩm tuyển trọn. (Vie). / Anh Động.- H.: Công an nhân dân, 2003. - 863tr; 21cm 
        Từ khóa: Văn Học 
        Phân loại: 895.9223/A 107 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000079, DC08.000084 
6. ANH ĐỘNG. Bác Ba Phi. (Vie). : chuyện vui: trọn bộ 4 tập/ Anh Động.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 1991. - 77tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Bác ba phi, chuyện vui 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000269 
7. ANH ĐỘNG. Ba ba lội biển. (Vie). : tiểu thuyết/ Anh Động.- H.: Hội nhà văn, 2017. - 216tr.; 21cm 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Kiên Giang, Tiểu thuyết 
        Phân loại: 895.9223/B 100 B 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC18.018097 
Phòng Mượn: PM18.038983 
Phòng Địa chí: DC18.000734 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.034758 
8. ANH ĐỘNG. Bóng núi Tô Châu. (Vie). : truyện/ Anh Động.- H.: Phụ nữ, 1986. - 95tr; 19cm 
        Từ khóa: truyện, văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/B 431 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000170, DC08.000292 
9. ANH ĐỘNG. Chiếc tàu không động cơ. / Anh Động biên soạn.- H.: Thanh niên, 2006. - 107tr; 19cm. - (Truyện cười dân 
gian Việt Nam) 
        Từ khóa: Văn học dân gian, Việt Nam, truyện cười 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000129 - DC08.000130 
10. ANH ĐỘNG. Chiếc tàu rùa. (Vie). / Anh Động, Phan Anh Tuấn.- Minh Hải: Văn nghệ, 1982. - 30tr; 10cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Việt Nam, Truyện 
        Phân loại: 895.9223/CH 303 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000543 
11. ANH ĐỘNG. Chung kết. (Vie). : tập truyện ngắn/ Anh Động.- H.: Hội nhà văn, 2011. - 363tr; 19cm 
        Từ khóa: truyện ngắn, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/CH 513 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031960 
Phòng Địa chí: DC11.000649 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027932 
12. ANH ĐỘNG. Chuyện cười bác Ba Phi. (vie). / Anh Động.- Châu Đốc: Văn nghệ, 1994. - 2tập; 16cm 
        T.1 : Công việc mùa khô và mùa ruộng.- 1994.- 185tr 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Chuyện cười 
        Phân loại: 895.922802/CH 527 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000544 
13. ANH ĐỘNG. Chuyện cười bác Ba Phi. (vie). / Anh Động.- Châu Đốc: Văn nghệ, 1994. - 2tập; 16cm 
        T.2 : Đi săn và chiến tranh.- 1994.- 177tr 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Chuyện cười 
        Phân loại: 895.922802/CH 527 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000545 
14. ANH ĐỘNG. Dòng sông lấp lánh. (Vie). : tiểu thuyết/ Anh Động.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 1990. - 245tr; 19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000287 
15. ANH ĐỘNG. Địa danh Cà Mau. (Vie). / Anh Động biên soạn.- Tp.HCM: Nxb Phương Đông, 2010. - 96tr; 20cm 
        Từ khóa: Địa danh, Cà Mau 
        Phân loại: 915.9796/Đ 301 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC10.000609 
16. ANH ĐỘNG. Địa danh Kiên Giang. (Vie). / Anh Động biên soạn.- Tp.HCM: Nxb Phương Đông, 2010. - 198tr; 20cm 
        Từ khóa: Địa danh, Kiên Giang 
        Phân loại: 915.9795/Đ 301 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC10.000611 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027754 
17. ANH ĐỘNG. Điểm hẹn. (Vie). : tiểu thuyết/ Anh Động.- H.: Quân đội nhân dân, 2010. - 390tr; 21cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/Đ 304 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC10.000612 
18. ANH ĐỘNG. Kỳ lân xanh. (Vie). : bút ký/ Anh Động.- H.: Hội nhà văn, 2016. - 256tr.; 21cm 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Kiên Giang, Bút ký 
        Phân loại: 895.922803/K 600 L 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC16.016707 
Phòng Mượn: PM16.035744 
Phòng Địa chí: DC16.000712 
Phòng Đọc tổng hợp: VV16.031884 
19. ANH ĐỘNG. Lục bình trôi. (Vie). : hồi ức, tự truyện/ Anh Động.- H.: Hội nhà văn, 2016. - 1064tr.; 21cm 



        Từ khóa: Văn học Việt nam, Kiên Giang, Tự truyện, Hồi ký 
        Phân loại: 895.922803/L 506 B 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC17.016768 
Phòng Mượn: PM17.036067 
Phòng Địa chí: DC17.000719 
Phòng Đọc tổng hợp: VV17.032307 
20. ANH ĐỘNG. Mùa khóm. (Vie). : Tiểu thuyết/ Anh Động.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1988. - 178tr; 19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000050, DC08.000175 
21. ANH ĐỘNG. Mũi lấn. : bút ký/ Anh Động.- Rạch giá: Văn nghệ giải phóng, 19. - 63tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000051 
22. ANH ĐỘNG. Người con gái đất Hòn. (Vie). : Phan Thị Ràng bí danh Tư Phùng nhân dân thường gọi chị Sứ/ Anh Động; 
tranh: Trần Hoàng Sơn.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 1986. - 32tr; 14cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Truyện tranh 
        Phân loại: 895.9223/NG 558 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000552 - DC08.000553 
23. ANH ĐỘNG. Những bài thơ dở. (Vie). : Thơ/ Anh Động.- Hồ Chí Minh: Trẻ, 2014. - 76tr.; 20cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ, Văn học hiện đại 
        Phân loại: 895.9221/NH 556 B 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC15.016197 
Phòng Mượn: PM15.035157 
Phòng Địa chí: DC15.000693 
Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031226 
24. ANH ĐỘNG. Những người chống xuồng. : Tập truyện ký truyền thống ngành giao bưu vận Kiên Giang/ Anh Động.- 
Kiên Giang: Hội văn nghệ, 2002. - 130tr; 19cm 
        Từ khóa: Việt Nam, Truyện ký 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000035 - DC08.000037 
25. ANH ĐỘNG. Nợ máu phải đền. (Vie). / Anh Động sưu tầm.- Kiên Giang: Ban biên tập câu lạc bộ kháng chiến, 1988. - 
216tr; 19cm. - (Ký sự toàn dân kháng chiến) 
        Tóm tắt:  Văn học Việt Nam kiên giang 
        Từ khóa: Ký sự 
        Phân loại: 895.9223/N 460 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000512 - DC08.000513 
26. ANH ĐỘNG. Nợ máu phải đền. (Vie). / Anh Động.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. - 16tr; 19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Truyện cổ tích, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/N 460 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000186, DC08.000446 - DC08.000447 
27. ANH ĐỘNG. Ở xứ cá mà phải ăn tôm. : Bác Ba Phi/ Anh Động biên soạn.- H.: Thanh niên, 2006. - 108tr; 19cm. - 
(Truyện cười dân gian Việt Nam) 
        Từ khóa: Văn học dân gian, Việt Nam, truyện cười 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000131 - DC08.000132 
28. ANH ĐỘNG. Phải gọi là con rắn nai mới đúng. : Bác Ba Phi/ Anh Động biên soạn.- H.: Thanh niên, 2006. - 108tr; 19cm. 
- (Truyện cười dân gian Việt Nam) 
        Từ khóa: Văn học dân gian, Việt Nam, truyện cười 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000133 
29. ANH ĐỘNG. Phía sau bia mộ. (Vie). : Tiểu thuyết.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 191tr; 19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết 
        Phân loại: 895.9223/PH 301 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000077 
30. ANH ĐỘNG. Qua rồi thời bao cấp. (Vie). / Anh Động.- Kiên Giang: Hội nhà văn, 2006. - 277tr; 19cm 
        Từ khóa: Tập truyện 
        Phân loại: 895.9223/QU 100 R 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000083 
31. ANH ĐỘNG. Sự tích cây sàu riêng. (Vie). / Anh Động.- Kiên Giang: sở văn hóa thông tin, 1988. - 16tr; 19cm. - (Truyện 
dân gian nam bộ) 
        Phân loại: 398.2/S 550 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000182 - DC08.000183 
32. ANH ĐỘNG. Thần nước sông cái lớn. (Vie). / Anh Động, Điền Sơn vẽ tranh.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 
1986. - 32tr; 21cm 
        Từ khóa: truyện tranh, Thần nước 
        Phân loại: 895.9223/TH 121 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000172 - DC08.000173 
33. ANH ĐỘNG. Tiếng trống sam phô. (Vie). : Tiểu thuyết/ Anh Động.- An Giang: tổng hợp, 1987. - 209tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết, An Giang 
        Phân loại: 895.9221/T 306 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000300 
34. ANH ĐỘNG. Tình đời. (Vie). : nhật ký thơ/ Anh Động.- H.: Hội nhà văn, 2017. - 72tr.; 20cm 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Kiên Giang, thơ 
        Phân loại: 895.9221/T 312 Đ 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC17.016996 
Phòng Mượn: PM17.036777 
Phòng Địa chí: DC17.000729 
Phòng Đọc tổng hợp: VV17.033150 
35. ANH ĐỘNG. Tóc. (Vie). : Thơ/ Anh Động.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 1990. - 43tr; 19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Tóc 
        Phân loại: 895.9221/T 419 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000010 
36. ANH ĐỘNG. Truyền thuyết Thạch Sanh. (Vie). : Tập 2/ Lời: Anh Động; Tranh : Hồng Châu.- Kiên Giang: Sở văn hóa 
thông tin, 1986. - 24tr; 18cm 
        Phân loại: 398.2/TR 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000181 
37. ANH ĐỘNG. Truyện tiếu lâm vùng đất U Minh. / Anh Động.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 2002. - 200tr; 19cm 
        Từ khóa: Việt Nam, truyện tiếu lâm 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000252 
38. ANH ĐỘNG. Việt Nam đất nước - con người - địa danh Kiên Giang. (Vie). / Anh Động biên soạn.- H.: Phương đông, 
2015. - 119tr.; 21cm 
        Từ khóa: Địa danh, Kiên Giang 
        Phân loại: 915.9795/V 308 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000711 



39. ANH ĐỘNG. Vợ chồng thằng Đậu (hậu Bác Ba Phi). : truyện vui/ Anh Động.- H.: Thanh niên, 2007. - 159tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, truyện vui 
        Phân loại: 895.922802/V 460 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000093 
40. ANH ĐỘNG. Xóm ven rừng. : tiểu thuyết/ Anh Động.- H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 380tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học, Việt Nam, tiểu thuyết 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000283 
41. ANH ĐỨC. Hòn Đất. : tiểu thuyết giải thưởng văn nghệ miền Nam Nguyễn Đình Chiểu 1960-1965/ Anh Đức.- Kiên 
Giang: Sở văn hóa thông tin, 1966. - 336tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000156 - 157, DC08.000174 
42. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang. (Vie). .- H.: Chính trị quốc gia, 2013. - 136tr.; 21cm. - (Sở 
Nội vụ Kiên Giang Chi cục Văn thư lưu trữ) 
        Tóm tắt:  Bước đầu ghi lại tóm tắt một số chiến công, thành tích chiến đấu kiên cường, sự hy sinh anh dũng của các 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang mà Nhà nước đã tuyên dương 
        Từ khóa: lịch sử Kiên Giang, lịch sử Việt Nam 
        Phân loại: 959.795/A 107 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM13.034775 
Phòng Địa chí: DC13.000658 
Phòng Đọc tổng hợp: VV13.030815 
43. Ảnh nghệ thuật tỉnh Kiên Giang 2009-2014. (Vie). .- H.: Từ điển bách khoa, 2014. - 126tr.; 25x25cm. - (Hội Văn học 
nghệ thuật tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Ảnh nghệ thuật 
        Phân loại: 779/A 107 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM14.035081 
Phòng Địa chí: DC15.000674 
Phòng Đọc tổng hợp: VL14.004351 
44. Bác Ba Phi. (Vie). : Tập1: Chiếc tàu rùa và tên ăn trộm.- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1987. - 16tr; 19cm 
        Từ khóa: Bác ba phi, truyện, Văn học Việt Nam, Kiên Giang 
        Phân loại: 895.9223/B 101 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000442 
45. Bác Ba Phi một chuyến đi mây về gió. (Vie). : Tập2.- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1987. - 16tr; 19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Bác ba phi 
        Phân loại: 895.9223/B 101 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000440 - DC08.000441 
46. Bác Ba Phi những con tàu liên vận. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1987. - 16tr; 19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Bác ba phi 
        Phân loại: 895.9223/B 101 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000445 
47. Bác Ba Phi nổi buồn của những chú chuột già. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1987. - 16tr; 19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Bác ba phi 
        Phân loại: 895.9223/B 101 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000439 
48. Bác Ba Phi Trâu không sừng Nai không lưỡi. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1987. - 16tr; 19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Bác ba phi 



        Phân loại: 895.9223/B 101 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000436 - DC08.000438 
49. Bản đồ đánh bắt hải sản ngư trường Kiên Giang. (Vie). : Lưu hành nội bộ.- Kiên Giang: Bộ thủy sản, 1988. - 18tr; 
35cm. - (Bộ thủy sản,Ban chỉ đạo ngư trường) 
        Tóm tắt:  Tài liệu giới thiệu điều kiện tự nhiên vùng biển Kiên Giang; Nguồn lợi hải sản; phân vùng đánh bắt; phương 
hướng phát triển nghề cá và bảo vệ nguồn thủy lợi 
        Từ khóa: Kiên Giang, Đánh bắt, Hải sản, Nông nghiệp 
        Phân loại: 639/B 105 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000371 - DC08.000372 
50. Bệnh sốt xuất huyết. (Vie). : Tài liệu tham khảo.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. - 30tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Nội dung sách nhằm tuyên truyền cho nhiều người hiểu biết về bệnh sốt xuất huyết 
        Từ khóa: Kiên Giang, Bệnh sốt xuất huyết, Y học 
        Phân loại: 616.9/B 256 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000443 
51. BLAIR, LEONA. Trên đỉnh phù hoa. (vie). : tiểu thuyết/ Leona Blair; Văn Hòa dịch.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1990. - 
2tập; 19cm 
        T.1.- 1990.- 409tr 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Mỹ 
        Phân loại: 813/TR 254 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000536 
52. BLAIR, LEONA. Trên đỉnh phù hoa. (vie). : tiểu thuyết/ Leona Blair; Văn Hòa dịch.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1990. - 
2tập; 19cm 
        T.2.- 1990.- 392tr 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Mỹ 
        Phân loại: 813/TR 254 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000537 
53. BONZON, PAUL JACQUES. Tình vạn dặm. (Vie). : tiểu thuyết/ Paul Jacques Bonzon; Nam Long, Nguyễn Hữu Đàn 
dịch.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 178tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết, Văn học Pháp 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000178 
54. Bông chàm. (Vie). : Tập truyện ngắn.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 1985. - 165tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn Học 
        Phân loại: 895.9223/B 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000121 - DC08.000123 
55. Bông tràm. (Vie). : tập truyện ngắn.- Kiên Giang: Nxb Hội văn nghệ, 1985. - 165tr; 19cm 
        Từ khóa: truyện ngắn, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000288 
56. BÙI ĐÌNH SƠN. Cây Hoàng Hậu nở hoa vàng. (Vie). / Bùi Đình Sơn.- Tp.HCM: Văn hóa văn nghệ, 2011. - 400tr.; 
21cm. - (Hội văn học nghệ thuật Kiên Giang) 
        Từ khóa: truyện ký, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/C 126 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM15.035228 
Phòng Địa chí: DC15.000691 
57. BÙI ĐÌNH SƠN. Hoa đồng nội. (Vie). : Tập truyện cho thiếu nhi/ Bùi Đình Sơn.- Thuận Hóa: Thuận Hóa, 2007. - 99tr.; 
19cm 



        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Truyện thiếu nhi, Tập truyện 
        Phân loại: 895.9223/H 401 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM15.035229 
Phòng Địa chí: DC15.000682 
58. BÙI ĐÌNH SƠN. Mai vàng sớm nở. (Vie). : ký và kịch truyền thanh/ Bùi Đình Sơn.- Tp.HCM: Nxb Trẻ, 2016. - 209tr.; 
19cm 
        Từ khóa: Kí, Kiên Giang, Kịch 
        Phân loại: 895.922803/M 103 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000798 
Phòng Đọc tổng hợp: VV19.036160 
59. BÙI HIỂN. Một cuộc đời. (Vie). : truyện ký/ Bùi Hiển.- H.: Phụ nữ, 1976. - 148tr; 19cm 
        Từ khóa: truyện ký, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000116 
60. BÙI HỮU MẠNH. Các loài bướm ngày Phú Quốc. (vie). / Bùi Hữu Mạnh.- Hà Nội: [Knxb], 2008. - 169tr.: ảnh; 21cm 
        Tóm tắt:  Tìm hiểu về đời sống, đặc điểm sinh lí...của các loài bướm ngày ở đảo Phú Quốc 
        Từ khóa: Sinh học, Phú Quốc, Bướm 
        Phân loại: 595.78/C 101 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM09.029337 
Phòng Địa chí: DC09.000601 
Phòng Đọc tổng hợp: VV09.026677 
61. BÙI HỮU MẠNH. Danh lục bằng hình ảnh các loài chuồn chuồn Phú Quốc. (vie). / Bùi Hữu Mạnh.- H.: [Knxb], 2008. - 
47tr.: ảnh; 17x24cm 
        Thư mục: tr.47 
        Tóm tắt:  Giới thiệu danh lục bằng hình ảnh các loài chuồn chuồn ở Phú Quốc 
        Từ khóa: Côn trùng, Danh lục, Phú Quốc, Chuồn chuồn 
        Phân loại: 595.70959795/D 107 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM09.029380 
Phòng Địa chí: DC09.000600 
Phòng Đọc tổng hợp: VN09.000597 
62. BÙI VĂN THẠNH. Truyện truyền khẩu dân gian Kiên Giang. (Vie). / Bùi Văn Thạnh.- Tp.HCM: nxb trẻ, Hội văn học 
nghệ thuật Kiên Giang, 2015. - 256tr.; 20cm 
        Từ khóa: Văn học dân gian, Truyện kể, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/TR 527 T 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC15.016260 
Phòng Mượn: PM15.035221 
Phòng Địa chí: DC15.000692 
63. Ca cổ chọn lọc. (Vie). .- Kiên Giang: Phòng văn nghệ, 1981. - 14tr; 19cm 
        Từ khóa: Âm nhạc, Kiên Giang, Ca cổ, Bài hát 
        Phân loại: 782.42/C 100 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000250 
64. Ca cổ Kiên Giang. .- Kiên Giang: nxb Kiên Giang, 1979. - 30tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Với những cây viết trẻ đầy nhiệt tình, với nhiều chủ đề lạc quan cách mạng, yêu dân tộc, yêu chủ nghĩa xã hội 
tác giả đã cho ra đời 10 bài ca cổ viết về quê hương Kiên Giang 
        Từ khóa: Âm nhạc, Vọng cổ, Ca khúc 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000251 



65. Ca dao - hò vè sưu tầm trên đất Kiên Giang. (Vie). / Trương Thanh Hùng s.t., giới thiệu.- H.: Hội nhà văn, 2016. - 
107tr.; 21cm. - (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) 
        Từ khóa: Văn học dân gian, Kiên Giang, Hò, Ca dao 
        Phân loại: 398.809597/C 100 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC17.000733 
66. Ca dao - hò vè sưu tầm trên đất Kiên Giang. (Vie). / Trương Thanh Hùng sưu tầm, giới thiệu.- H.: Hội nhà văn, 2016. - 
107tr.; 21cm. - (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) 
        Từ khóa: Văn học dân gian, Kiên Giang, Hò vè, Ca dao 
        Phân loại: 398.809597/C 100 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC17.000721 
67. Ca khúc Kiên Giang. .- Kiên Giang: Phòng văn nghệ tỉnh Kiên Giang, 1981. - 12tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Tập ca khúc của anh chị em chuyên và không chuyên trong tỉnh Kiên Giang 
        Từ khóa: Âm nhạc, Kiên Giang, Tập bài hát 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000166, DC08.000249 
68. Ca khúc quê biển. (Vie). .- Kiên Giang: Phòng văn nghệ, 1982. - 33tr; 20cm 
        Tóm tắt:  Sách giới thiệu tác phẩm của những sáng tác trẻ chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh, chung quanh 
đề tài nói về biển 
        Từ khóa: Âm nhạc, Kiên Giang, Tập ca khúc 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000145 - DC08.000146 
69. Ca khúc Thái Bình Đẳng. (Vie). .- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 2013. - 32tr.; 24cm 
        Tóm tắt:  gồm 26 ca khúc 
        Từ khóa: Kiên Giang, bài hát, Âm nhạc 
        Phân loại: 782.42/C 100 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM14.035007 
Phòng Địa chí: DC14.000661 
Phòng Đọc tổng hợp: VL14.004346 
70. Các tiểu phẩm phòng chống bạo lực gia đình. (Vie). : tài liệu tuyên truyền.- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du 
lịch, 2009. - 408tr.; 20cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, bạo lực gia đình, Kiên Giang, kịch ngắn 
        Phân loại: 895.9222/C 101 T 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC14.016133 
Phòng Mượn: PM14.035012 
Phòng Địa chí: DC14.000666 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031085 
71. Cẩm nang ẩm thực  đặc sản Phú Quốc món ngon đảo ngọcn Biên. (Vie). .- H.: Thế giới, 2005. - 231tr; 17cm 
        Tóm tắt:  Cuốn sách này sẽ mở ra cho bạn đọc một góc nhỏ trong thế giới hương vị đặc sắc của đảo Phú Quốc, nơi có 
những thắng cảnh đẹp, với hàng trăm món ăn độc đáo của biển và rừng 
        Từ khóa: Đặc sản, Kiên Giang, Phú Quốc, món ăn 
        Phân loại: 641.5/C 120 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000113 
72. Cẩm nang ẩm thực  đặc sản Phú Quốc món ngon đảo ngọc. (vie). .- H.: Thế giới, 2005. - 231tr; 17cm 
        Tóm tắt:  Cuốn sách này sẽ mở ra cho bạn đọc một góc nhỏ trong thế giới hương vị đặc sắc của đảo Phú Quốc, nơi có 
những thắng cảnh đẹp, với hàng trăm món ăn độc đáo của biển và rừng 
        Từ khóa: Đặc sản, Kiên Giang, Phú Quốc, món ăn 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000391 - DC08.000392 



73. Cẩm nang cán bộ, công chức. (Vie). : Lưu hành nội bộ.- H., 1993. - 1116tr; 30cm. - (ban tổ chức chính quyền tỉnh kiên 
giang) 
        Từ khóa: Cán bộ, Kiên Giang, Cẩm nang, Chính trị 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000370 
74. CHIERICI, F.. Tây ban cầm 2400 thế bấm. (Vie). / F. Chierici.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1990. - 126tr; 29cm 
        Từ khóa: Nghệ thuật, Thế bấm, Tây ban cầm, Từ điển 
        Phân loại: 786/T 126 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000368 - DC08.000369 
75. Chiến thắng U Minh (1969 - 1972). (Vie). : Kỷ yếu hội thảo.- Kiên Giang: Văn học nghệ thuật, 1994. - 239tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Sách ghi lại những tư liệu quí báu của cuộc hội thảo và cung cấp thông tin đến các đồng chí lãnh đạo của 
tỉnh 
        Từ khóa: lịch sử, Kiên Giang, chiến thắng U Minh 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000020 - DC08.000021 
76. CHU LAI. Nhà lao cây dừa. (Vie). / Chu Lai.- Kiên Giang: Cựu chiến binh, 1992. - 264tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Văn học Việt Nam, Ký sự 
        Từ khóa: Ký sự 
        Phân loại: 895.922803/NH 100 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000061 
77. Chuyến tàu vĩnh biệt. (Vie). : Truyện giáo dục Ý, trích dịch từ Grands Coeurs của Ed De Amicis/ Ngưởi dịch: Nguyễn 
Hương Trầm, minh họa: Hương Giang.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. - 19tr; 19cm 
        Từ khóa: Truyện tranh, Văn học thiếu nhi 
        Phân loại: 808.06/CH 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000125 
78. Chùa Quan Đế kiến trúc nghệ thuật độc đáo. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 60tr; 20cm 
        Tóm tắt:  sách viết về nét đẹp kiến trúc và văn hóa tín ngưỡng của người Hoa ở Rạch Giá 
        Từ khóa: Kiên Giang, Chùa Quan Đế, Mỹ thuật 
        Phân loại: 959.795/CH 501 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031888 
Phòng Địa chí: DC11.000624 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027860 
79. Chúng tôi làm báo Chiến thắng. (Vie). / nhiều tác giả.- Kiên Giang: Hội nhà báo, 2007. - 320tr.; 20cm 
        Tóm tắt:  sách phác họa lại chân dung các nhà báo như: Lê Minh Huệ, Hoàng Nghệ, Trương Văn Khải, Hoàng Hảo, Ái 
Dân... và những cây bút quen thuộc như: Trần Thu Đông, Phạm Xuân Yên, Trương Thanh Nhã, Thái Đông Thắng... 
        Từ khóa: Kiên Giang, nghề báo, lịch sử 
        Phân loại: 070.4/CH 513 T 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC16.016599 
Phòng Mượn: PM16.035563 
Phòng Địa chí: DC11.000648 
Phòng Đọc tổng hợp: VV16.031658 
80. Chúng tôi làm báo chiến thắng. (Vie). / Nhiều tác giả.- Kiên Giang: Hội nhà báo, 2007. - 320tr; 20cm 
        Từ khóa: Làm báo, Kiên Giang, Chiến thắng 
        Phân loại: 895.9223/CH 513 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000284 - DC08.000285 



81. Chương trình hành động của BCH đảng bộ tỉnh Kiên Giang (khóa VI ) thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 
lần thứ hai khóa (VIII). (Vie). / Đảng cộng sản Việt Nam - Tỉnh ủy Kiên Giang.- Kiên Giang: Nxb Kiên Giang, 1997. - 76tr; 
19cm 
        Từ khóa: Chính trị, Kiên Giang, Đảng bộ, Nghị quyết 
        Phân loại: 324.259707/CH 561 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000325 
82. Chương trình hành động vì trẻ em 1993 - -1995. (Vie). .- Kiên Giang: Ủy ban nhân dân, 1992. - 36tr; 32cm. - (Ủy ban 
nhân dân tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Nội dung sách đánh giá tình hình chăm sóc trẻ em đã qua và chương trình hành động vì trẻ em trong tỉnh 
Kiên Giang đến năm 1995 
        Từ khóa: Chăm sóc trẻ em, Y học, Chương trình hành động 
        Phân loại: 610.5/CH 561 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000363 
83. Chú bé dũng cảm. (Vie). : Truyện cổ tích dân gian/ Lê Hồng Lân sưu tầm.- Kiên Giang: Tồng hợp, 1986. - 74tr; 19cm 
        Từ khóa: Chú bé, truyện cổ tích 
        Phân loại: 398.2/CH 500 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000017 
84. CRONIN, A.J.. 3 tình yêu. (vie). : tiểu thuyết/ A.J.Cronin.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1988. - 3tập; 19cm 
        T.1.- 1988.- 212tr 
        Từ khóa: tiểu thuyết, Văn học Anh 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000045 
85. CRONIN, A.J.. Cuộc đời bất hạnh. (vie). : tiểu thuyết/ A.J. Cronin.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1988. - 2tập; 19cm 
        T.1.- 1988.- 306tr 
        Từ khóa: tiểu thuyết, Văn học Anh 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000177 
86. CRONIN, A.J.. Cuộc đời bất hạnh. (vie).  = La tombe du croise: tiểu thuyết 2 tập/ A.J. Cronin.- Kiên Giang: Tổng hợp, 
1988. - 249tr; 19cm 
        T.2.- 1988.- 249tr 
        Từ khóa: tiểu thuyết, Văn học Anh 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000044 
87. CRONIN, A.J.. Những năm ảo vọng. (Vie). / A.J. Cronin; NG.Nhật Tân dịch.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. - 214tr; 
19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Anh 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000195 
88. CÙ LAO BẢO. Bóng ngày qua. (Vie). : Truyện ký/ Cù Lao Bảo.- Tp.HCM: nxb trẻ, 2011. - 114tr.; 21cm. - (Hội văn học 
nghệ thuật Kiên Giang) 
        Từ khóa: truyện ký, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/B 431 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM15.035232 
Phòng Địa chí: DC15.000686 
89. CÙ LAO BÃO. Lặng lẽ. (Vie). : Thơ/ Cù Lao Bão.- Tp.HCM: nxb Phương Đông; Hội Văn học nghệ thuật Kiên Giang, 
2005. - 41tr.; 21cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Văn học hiện đại 
        Phân loại: 895.9221/L 116 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000690 



Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031313 
90. DANH PHO. Kiêng kị trong đời sống văn hóa của người Khmer ở Kiên Giang. (Vie). : Luận văn thạc sĩ văn hóa học: 
chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam bộ Mã số 60310640/ Danh Pho; Nguyễn Văn Hiệu: người hướng dẫn khoa học.- Trà 
Vinh: Trường Đại học Trà Vinh, 2014. - 138tr.; 30cm 
        Tóm tắt:  Luận văn thạc sĩ văn hóa học: chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam bộ Mã số 60310640 
        Từ khóa: Danh Pho, Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, chuyên ngành văn hóa 
        Phân loại: 378.2/K 306 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000676 
91. DANH SOL. Phương ngữ Khmer Rạch Giá nhìn từ góc độ văn hóa. (Vie). : Luận văn thạc sĩ văn hóa học: chuyên ngành 
Văn hóa Khmer Nam bộ Mã số 60310640/ Danh Sol; Nguyễn Thị Huệ: người hướng dẫn khoa học.- Trà Vinh: Trường Đại 
học Trà Vinh, 2014. - 191tr.; 27cm 
        Tóm tắt:  Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của Danh Sol chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam bộ Mã số 60310640 
        Từ khóa: Luận vă tốt nghiệp thạc sĩ, chuyên ngành văn hóa, Danh Sol 
        Phân loại: 378.2/PH 561 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000698 
92. DEKOBRA, MAURICE. Canh bạc MaCao. (Vie). : Tiểu thuyết/ Maurice Dekobra; Lưu Huỳnh Thống dịch.- Kiên 
Giang: Nxb tổng hợp, 1989. - 163tr; 19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Trung Quốc 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000168 
93. Di tích khảo cổ học Giồng Xoài. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 60tr; 20cm 
        Tóm tắt:  Giồng Xoài là di tích khảo cổ học thuộc nền văn hóa Óc Eo (Phù Nam). Trên cơ sở điều tra, thám sát, đánh 
giá kết quả khai quật của các nhà khoa học, Ban biên tập xin giới thiệu tóm tắt về di tích khảo cổ Giồng Xoài 
        Từ khóa: Kiên Giang, khảo cổ, lịch sử 
        Phân loại: 959.795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031884 
Phòng Địa chí: DC11.000620 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027856 
94. Di tích khảo cổ học nền chùa. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 52tr; 20cm 
        Tóm tắt:  Viết về một di tích quan trọng thuộc nền văn hóa Óc Eo nổi tiếng có niên đại từ thế kỷ II đến thế kỷ IV sau 
công nguyên 
        Từ khóa: Di tích, Kiên Giang, Khảo cổ 
        Phân loại: 959.795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031894 
Phòng Địa chí: DC11.000630 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027866 
95. Di tích lịch sử cách mạng Chùa Tam Bảo. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 88tr; 20cm 
        Tóm tắt:  sách viết về vẻ đẹp và lịch sử một ngôi chùa nổi tiếng ở Kiên Giang, một địa chỉ đỏ của phong trào đấu tranh 
cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa 
        Từ khóa: Kiên Giang, Chùa Tam bảo, lịch sử 
        Phân loại: 959.795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031886 
Phòng Địa chí: DC11.000622 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027858 
96. Di tích lịch sử cách mạng thắng cảnh Hòn Đất. .- Kiên Giang: Kiên Giang, 2009. - 72tr; 20cm. - (Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch) 



        Từ khóa: Địa chí, Lịch sử, Hòn Đất 
        Phân loại: 959.795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031907 
Phòng Địa chí: DC11.000642 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027878 
97. Di tích lịch sử cách mạng - danh thắng U Minh Thượng. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 
104tr.; 20cm 
        Tóm tắt:  Sách tóm tắt về di tích U MInh Thượng nhằm giới thiệu rộng rãi đến bạn đọc gần xa muốn tìm hiểu về di tích 
lịch sử căn cứ địa cách mạng U MInh Thượng 
        Từ khóa: Lịch sử, danh thắng, Kiên Giang 
        Phân loại: 959.795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031882 
Phòng Địa chí: DC11.000618 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027854 
98. Di tích lịch sử căn cứ địa cách mạng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin thể 
thao, 1997. - 334tr; 29cm. - (Kỷ yếu hội thảo khoa học) 
        Phân loại: 959.795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000495 
99. Di tích lịch sử địa điểm nhà tù Phú Quốc. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 88tr; 20cm 
        Tóm tắt:  Nhà tù Phú quốc là nơi tập trung điển hình về tội ác của chế độ thực dân, đế quốc. Đây cũng là nơi ket thù 
tập trung nhiều nhất những tên khát máu tàn bạo ...Nhà tù Phú quốc thực sự là một bằng chứng xác thực ghi dấu đẫm máu 
của quân xâm lược, đồng thời nói lên tinh thần bất khuất đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng 
        Từ khóa: Kiên Giang, Nhà tù Phú Quốc 
        Phân loại: 959.795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031896 
Phòng Địa chí: DC11.000632 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027868 
100. Di tích lịch sử tháp Bốn sư liệt sĩ. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 56tr; 20cm 
        Tóm tắt:  Tháp Bốn sư liệt sĩ nơi ghi dấu sự kiện lịch sử ngày 10/6/1974 
        Từ khóa: Kiên giang, Tháp bốn sư 
        Phân loại: 959.795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031892 
Phòng Địa chí: DC11.000628 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027864 
101. Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh núi Bình San. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao, 2009. - 108tr; 20cm 
        Tóm tắt:  sách viết về thân thế, sự nghiệp, công tích của dòng họ Mạc khai mở trấn Hà Tiên và khu di tích lăng tẩm 
dòng họ Mạc hiện nay tại Hà Tiên 
        Từ khóa: lịch sử, Kiên Giang, di tích 
        Phân loại: 959.795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031898 
Phòng Địa chí: DC11.000634 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027870 
102. Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh Thạch Động. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 60tr; 
20cm 
        Tóm tắt:  sách viết về 1 trong 10 cảnh đẹp tiêu biểu của Hà Tiên 



        Từ khóa: Kiên Giang, Thạch Động, lịch sử 
        Phân loại: 959.795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031904 
Phòng Địa chí: DC11.000640 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027876 
103. Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Kiên Giang. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thể thao và du lịch, 
2011. - 166tr.; 20cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thắng cảnh, Di tích 
        Phân loại: 959.795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM12.034232 
Phòng Địa chí: DC12.000657 
Phòng Đọc tổng hợp: VV12.030567 
104. DIỆP HOÀNG DU. Kiên Giang kháng chiến chống Pháp 1930-1954. (Vie). / Diệp Hoàng Du: biên soạn ; Hoàng Ngọc 
Trân: biên tập.- H.: Hồng Đức, 2015. - 312tr.: ảnh; 21cm. - (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Ghi lại những chặng đường đấu tranh đầy gian khổ hy sinh và thắng lợi hết sức vẻ vang của Đảng bộ và quân 
dân Kiên Giang từ năm 1930, với những thành tích và chiến tích chưa từng có trong công cuộc "kháng chiến kiến quốc" đến 
chiến thắng Điện Biên Phủ, ký kết hiệp định Geneve, thực hiện chuyển quân tập kết năm 1954. 
        Từ khóa: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Kiên Giang, 1930-1954 
        Phân loại: 959.795/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC20.025585 
Phòng Mượn: PM19.043063 
Phòng Địa chí: DC19.000812, DC19.000824 
Phòng Đọc tổng hợp: VV19.037568 
105. DIỆP HOÀNG DU. Kiên Giang kháng chiến chống Pháp 1945-1954. (Vie). / Diệp Hoàng Du biên soạn.- Kiên Giang: 
nxb Kiên Giang, 1995. - 215tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Nội dung cuốn sách ghi lại chặng đường đấu tranh đầy gian khổ hy sinh và thắng lợi hết sức vẻ vang của 
Đảng bộ và quân dân Kiên Giang từ năm 1945 
        Từ khóa: lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Kiên Giang 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000286 
106. DIỆP HOÀNG DU. Kiên Giang mùa Xuân 1975. / Diệp Hoàng Du.- H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 132tr; 21cm 
        Tóm tắt:  Cuốn sách nói về một giai đoạn lịch sử (1973 - 1975) của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Kiên 
Giang. 
        Từ khóa: Kiên Giang, Lịch sử 
        Phân loại: 959.759795/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM08.015001 
Phòng Địa chí: DC19.000826 
Phòng Đọc tổng hợp: VV08.019759 
107. DIỆP MAI. Chuyện hoa pan-sê. (Vie). / Diệp Mai.- Đồng Nai: Đồng Nai, 1993. - 81tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết, văn học 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000550 
108. DIỆP MAI. Chuyện Hoa Pan - Sê. (Vie). / Diệp Mai.- Đồng Nai: nxb Đồng Nai, 1993. - 81tr; 18cm 
        Phân loại: 895.9223/CH 527 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000220 
109. Du lịch Kiên Giang. (Vie). / Đinh Hồng Hải, Quảng An biên soạn và dịch thuật.- Tp.HCM: Văn nghệ, 2007. - 147tr.; 
20cm 



        Tóm tắt:  Giới thiệu thông tin tổng quan vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, dân cư và đời sống xã hội, lược sử  
tỉnh Kiên Giang; Vùng du lịch ; Ẩm thực và sản vật Kiên Giang 
        Từ khóa: Kiên Giang, Du lịch 
        Phân loại: 912.597/D 500 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000802 
110. DUMAS, ALEXANDRE. Những quận chúa nổi loạn. (vie). / Alexandre Dumas,  Quang Thặng.- Kiên Giang: Tổng 
hợp, 1989. - 2tập; 19cm 
        T.1.- 1989.- 344tr 
        Tóm tắt:  Văn học pháp tiểu thuyết 
        Từ khóa: Tiểu thuyết 
        Phân loại: 843/NH 556 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000516 
111. DUMAS, ALEXANDRE. Những quận chúa nổi loạn. (vie). / Alexandre Dumas,  Quang Thặng.- Kiên Giang: Tổng 
hợp, 1989. - 2tập; 19cm 
        T.2.- 1989.- 260tr 
        Tóm tắt:  Tiểu thuyết pháp 
        Từ khóa: Tiểu thuyết 
        Phân loại: 843/NH 556 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000517 
112. DƯƠNG TẤN PHÁT. Rạch Giá quê ta. (Vie). / Dương tấn Phát.- Kiên Giang: Ban tuyên giáo thị xã Rạch Giá, 1990. - 
108tr; 20cm 
        Phân loại: 959.795/R 102 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000187 - DC08.000189 
113. DƯƠNG TẤN PHÁT. Tìm hiểu Kiên Giang. (Vie). / Dương Tấn Phát chủ biên.- Kiên Giang: Ban nghiên cứu lịch sử 
Đảng, 1986. - 224tr; 20cm 
        Tóm tắt:  Nội dung giới thiệu những vấn đề chính về địa lý, lịch sử, kinh tế và xã hội của tỉnh nhà trên cơ sở khoa học 
và quan điểm mác-xít 
        Từ khóa: Lịch sử, Kiên Giang 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000200 - DC08.000201 
114. DƯƠNG VĂN CẦU. Hương đồng. : thơ/ Dương Văn Cầu.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 1981. - 68tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học, Việt Nam, thơ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000117 
115. DƯƠNG VĂN CẦU. Nhớ nguồn. (Vie). : Thơ/ Dương Văn Cầu.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 1997. - 35tr; 
20cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thơ 
        Phân loại: 895.9221/NH 460 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000058 
116. DƯƠNG XUÂN ĐỊNH. Hơi thở trong thơ. (Vie). :  thơ/ Dương Xuân Định.- Kiên Giang: Hội VHNT, 1993. - 26tr; 
16cm. - (Hội VHNT Kiên Giang) 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Thơ 
        Phân loại: 895.9221/H 462 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000539 
117. DƯƠNG XUÂN ĐỊNH. Muôn thuở tình yêu. (Vie). : thơ/ Dương Xuân Định, Nhật Kiên Hà, Thương Hoài Thương.- 
Rạch Giá: Chi hội VHNT, 1991. - 28tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Rạch giá, Kiên Giang, thơ 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000296 
118. ĐALUCO, NICOL. Con bạch tuộc. (Vie). / Nicol Đaluco; Nguyễn Hoài Giao phỏng tác.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. 
- 2 quyển; 19cm 
        Quyển 1.- 1987.- 191tr 
        Từ khóa: Truyện, Văn học Italia 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000260 - DC08.000261 
119. ĐALUCO, NICOL. Con bạch tuộc. (Vie). / Nicol Đaluco; Nguyễn Hoài Giao phỏng tác.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. 
- 2 quyển; 19cm 
        Quyển 2.- 1987.- 169tr 
        Từ khóa: Truyện, Văn học Italia 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000262 
120. Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2014 - 2019. (Vie). .- Kiên Giang: Nxb 
Kiên Giang, 2014. - 147tr.; 20cm 
        Từ khóa: Mặt trận, Chính trị 
        Phân loại: 305.06/Đ 103 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000695 
121. ĐÀO CHUÔNG. Ẩm thực - Lễ hội dân gian Khmer ở Kiên Giang. (Vie). : Đào Chuông/ Lời: Nguyễn Thư, tranh: Hồng 
Châu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 199tr; 21cm 
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
        Tóm tắt:  Giới thiệu về ẩm thực và lễ hội dân gian của người Khmer ở Kiên Giang; khái quát về người Khmer, văn hoá 
ẩm thực, văn hoá sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, các món ăn truyền thống, tính cách trong sinh hoạt của người Khmer ở Kiên 
Giang 
        Từ khóa: Lễ hội, Văn hoá ẩm thực, Kiên Giang, Văn hoá dân gian, Dân tộc Khơ Me 
        Phân loại: 394.120959795/Â 120 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000268 
122. ĐÀO CHUÔNG. Ẩm thực - Lễ hội dân gian Khmer ở Kiên Giang. (Vie). : Đào Chuông.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 
199tr.; 21cm. - (Ban chấp hành đảng bộ huyện Hòn Đất) 
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
        Tóm tắt:  Giới thiệu về ẩm thực và lễ hội dân gian của người Khmer ở Kiên Giang; khái quát về người Khmer, văn hoá 
ẩm thực, văn hoá sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, các món ăn truyền thống, tính cách trong sinh hoạt của người Khmer ở Kiên 
Giang 
        Từ khóa: Bộ TK TVQG, Bộ TK TVQG, Bộ TK TVQG, Bộ TK TVQG, Bộ TK TVQG 
        Phân loại: 394.120959795/Â 120 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000086 
123. Đặc khảo về Nguyễn Trung Trực. (Vie). /  Nguyễn Thế Anh ... [và nh.ng. khác] chủ biên.- H.: Hồng Đức: Tạp chí Xưa  
Nay, 2016. - 36tr.; 30x22cm. - (Tập san sử địa) 
        Từ khóa: Lich sử Việt Nam, Kiên Giang, Nguyễn Trung Trực 
        Phân loại: 959.7029092/Đ 113 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000768 - DC18.000769 
124. ĐẶNG HỮU THẠCH. Cầu phao tô châu. (Vie). : Thơ/ Đặng Hữu Thạch.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 1997. - 
38tr; 19cm 
        Từ khóa: Tô châu, Cầu phao, Kiên Giang 
        Phân loại: 895.9221/C 125 P 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000026 



125. Đấu tranh khi sa vào tay giặc. (Vie). : Tập VII.- Kiên Giang: Trại giam tù binh Phú Quốc, 2004. - 120tr; 19cm. - (Ban 
liên lạc cựu tù chính trị,Tù binh tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Lịch sử, Kiên Giang, Đấu tranh 
        Phân loại: 959.7/Đ 125 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000278 
126. Đề cương hướng dẫn đợt sinh hoạt thư của ban chấp hành đảng bộ kiên Giang gởi cán bộ, chiến sĩ và đồng bào 
nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng miền nam. (Vie). .- Kiên Giang: Ban tuyên huấn tỉnh ủy, 1985. - 11tr; 19cm 
        Từ khóa: Kỷ niệm 10 năm giải phóng miền nam, Đề cương 
        Phân loại: 324.2597/Đ 250 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000358 - DC08.000359 
127. Đề cương hướng dẫn học tập nghị quyết hội nghị lần thứ mười của BCH đảng bộ tỉnh Kiên Giang (khóa III) Về 
tình hình nhiệm vụ kế hoạch năm 1985. (Vie). : Cho đảng bộ và cán bộ quần chúng.- Kiên Giang: Tỉnh ủy, 19. - 24tr; 
19cm. - (Đảng cộng sản Việt Nam,Tỉnh ủy Kiên Giang) 
        Từ khóa: Nghị quyết hội nghị lần thứ mười, Kế hoạch năm 1985 
        Phân loại: 324.2597/Đ 250 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000352 
128. Địa lí địa phương Kiên Giang. (Vie). : tài liệu dạy - học tại các trường THCS và THPT thuộc tỉnh Kiên Giang/ Lữ Văn 
Nhựt chủ biên, Đào Ngọc Cảnh,....- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010. - 75tr.; 24cm. - (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Giới thiệu chung về tỉnh Kiên Giang, Địa lí  tự nhiên, địa lí dân cư, địa lí kinh tế tỉnh Kiên Giang 
        Từ khóa: Địa lí, Tài liệu, Dạy học, Kiên Giang 
        Phân loại: 915.9795/Đ 301 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM19.040884 
Phòng Địa chí: DC19.000807 
Phòng Đọc tổng hợp: VL19.005991 
129. Địa phương chí tỉnh Kiên Giang. (Vie). .- Kiên Giang: Kiên Giang, 1965. - 102tr; 31cm. - (Việt Nam cộng hòa) 
        Từ khóa: Địa lý, Kiên Giang, Lịch sử 
        Phân loại: 911/Đ 501 P 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000462 
130. Điều tra cơ bản về đồng bằng sông cửu long. (Vie). : Quyển II.- Tp.HCM: Sở văn hóa và thông tin, 19. - 45tr; 27cm. - 
(Điều tra cơ bản và quy hoạch páht triển vùng đồng bằng sông cửu long) 
        Từ khóa: Đồng bằng sông cửu long, Thư mục 
        Phân loại: 011/Đ 309 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000564 - DC08.000565 
131. Điều tra cơ bản về đồng bằng sông cửu long. (Vie). : Quyển I.- Tp.HCM: Sở văn hóa và thông tin, 19. - 130tr; 25cm. - 
(Điều tra cơ bản và quy hoạch páht triển vùng đồng bằng sông cửu long) 
        Từ khóa: Đồng bằng sông cửu long, Thư mục 
        Phân loại: 011/Đ 309 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000560 - DC08.000561 
132. Điều tra cơ bản về đồng bằng sông cửu long. (Vie). : Quyển I: Tập 2.- Tp.HCM: Sở văn hóa và thông tin, 19. - 119tr; 
25cm. - (Điều tra cơ bản và quy hoạch páht triển vùng đồng bằng sông cửu long) 
        Từ khóa: Đồng bằng sông cửu long, Thư mục 
        Phân loại: 011/Đ 309 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000562 - DC08.000563 
133. Định hướng quy hoạch không gian biển Phú Quốc - Côn Đảo phục vụ phát triển bền vững. (Vie). / Phạm Quý 
Nhân chủ biên, Nguyễn Hồng Lân,....- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2018. - 338tr.; 24cm 



        Tóm tắt:  Sách trình bày khá đầy đủ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn cũng như đề xuất các định hướng cho 
qui hoạch không gian biển khu vực Phú Quốc - Côn Đảo,... 
        Từ khóa: Phú Quốc, Kiêng Giang, Côn Đảo, Quy hoạch, Biển, Vũng tàu 
        Phân loại: 307.116309597/Đ 312 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.038957 
Phòng Địa chí: DC18.000745 
Phòng Đọc tổng hợp: VL18.005391 
134. ĐOÀN CÔNG THIỆN. Thăm lại trung đoàn. (Vie). : Thơ/ Đoàn Công Thiện.- Tp.HCM: Phương Đông; Hội văn học 
nghệ thuật Kiên Giang, 2005. - 32tr.; 21cm 
        Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9221/TH 114 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000689 
Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031314 
135. ĐOÀN NÔ. Kinh tế thị trường với bản sắc văn hóa dân tộc ở Kiên Giang. (Vie). / Đoàn Nô; Cố vấn đề tài: Hoàng 
Dương Quân, cộng tác viên chính: Hồ Bá Thâm.- H.: nxb Văn hóa dân tộc, 2003. - 147tr; 19cm 
        Phân loại: 306.3/K 312 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000038 
136. ĐOÀN NÔ. Người Hoa ở Kiên Giang. (Vie). / Đoàn Nô (bút danh: Nhật Quang ).- H.: Văn hoá dân tộc, 2005. - 142tr; 
19cm 
        Phân loại: 305.813/NG 558 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000148 
137. ĐOÀN NÔ. Thực trạng và giải pháp xây dựng làng xã văn hóa tỉnh Kiên Giang. (Vie). / Đoàn Nô.- H.: nxb Văn hóa dân 
tộc, 2003. - 194tr; 19cm 
        Phân loại: 907.72/TH 552 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000024 - DC08.000025 
138. ĐOÀN THANH NÔ. Di tích và danh thắng điểm đến du lịch Kiên Giang. (Vie). / Đoàn Thanh Nô.- H.: Đại học quốc 
gia, 2010. - 310tr.; 19cm. - (Sở văn hóa, thể rhao và du lịch Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Khái lược lịch sử văn hóa Kiên Giang; một số di tích lịch sử văn hóa tại TP.Rạch Giá và huyện Châu Thành, 
Di tích tháng cảnh Hà Tiên, Phú Quốc, Kiên Hải, Kiên Lương... 
        Từ khóa: Kiên Giang, Du lịch, Di tích, Thắng cảnh 
        Phân loại: 915.9795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.033273 
Phòng Địa chí: DC11.000653 
Phòng Đọc tổng hợp: VV11.029511 
139. Đối mặt. (vie). : truyện ký.- Đà Nẵng: Hội văn học nghệ thuật, 1991. - 2tập; 19cm 
        T.1.- 1991.- 216tr 
        Từ khóa: Truyện ký, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000006 
140. Đối mặt. (Vie). : Truyện ký.- Đà Nẵng: Hội văn học nghệ thuật, 1993. - 199tr; 19cm 
        Phân loại: 895.9223/Đ 452 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000290 
141. ĐÔNG HỒ. Bội lan hành. (Vie). : nhẫn thu lan dĩ vi bội/ Đông Hồ.- Quình Lâm: K.n, 1969. - 112tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Cuốn sách là tuyển tập những bài thơ của Đông Hồ sáng tác khoảng từ 1945-1965 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Đông Hồ, Kiên Giang 
        Phân loại: 895.9221/B 452 L 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000255 - 256, DC08.000524 - DC08.000528 
142. ĐÔNG HỒ. Dòng cổ nguyệt. (Vie). : tuyển tập thi văn do ban truy niệm cố thi sĩ Đông Hồ 1973 sưu tập/ Đông Hồ.- H.: 
Văn nghệ, 1973. - 126tr; 21cm 
        Từ khóa: tuyển tập, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.922/D 431 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000559 
143. ĐÔNG HỒ. Đăng đàn. (Vie). / Đông Hồ.- Kiên Giang: Mặc lâm, 1969. - 282tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Ghi lại những buổi nói chuyện của chính tác giả tại các trung tâm văn hóa và đại học văn khoa sài gòn 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang 
        Phân loại: 895.922/Đ 116 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000345 - DC08.000346 
144. ĐÔNG HỒ. Hà Tiên thập cảnh  đường vào Hà Tiên. (Vie). / Đông Hồ, Mộng Tuyết.- H.: Văn hóa, 1996. - 84tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Nội dung sách giới thiệu 10 cảnh đẹp ở Hà Tiên 
        Từ khóa: địa chí, Hà Tiên, Hà Tiên thập cảnh 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000548 - DC08.000549 
145. ĐÔNG HỒ. Năm ba điều nghĩ về truyện Kiều. (Vie). / Đông Hồ.- H.: Văn hóa, 1965. - 14tr.; 24cm 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Đông Hồ, Truyện Kiều, Kiên Giang 
        Phân loại: 895.922/N 114 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000714 
146. ĐÔNG HỒ. Úc Viên Thi Thoại. (Vie). / Đông Hồ.- H.: Văn hóa, 1996. - 295tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Đông hồ 
        Phân loại: 895.922/U 502 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000702 
147. ĐÔNG HỒ. Úc viên thi thoại. (Vie). / Đông Hồ.- Kiên Giang: Mặc Lâm, 1969. - 254tr; 21cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Văn học Việt nam 
        Phân loại: 895.922/U 502 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000529 - DC08.000530 
148. ĐÔNG HỒ. Văn học Hà Tiên. (Vie). : Chiêu Anh Các Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh/ Đông Hồ. - Tái bản.- Tp.HCM: 
Văn nghệ, 1996. - 306tr; 21cm 
        Tóm tắt:  Sách trình bày về Chiêu Anh Các và truyền thống văn vật Hà Tiên, văn học Hà tiên, thêm một số tư liệu để bổ 
sung cho tập văn học Hà Tiên của Đông Hồ 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Hà Tiên, Kiên Giang 
        Phân loại: 895.922/V 115 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000531 
149. ĐÔNG HỒ. Xúc cảnh thành thi. (Vie). : bài nói chuyện tại trường Đại học Văn hóa - Sài gòn ngày 19-1-1967/ Đông 
Hồ.- Sài Gòn: Kn, 1967. - 27tr.; 21cm 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Kiên Giang, Đông Hồ 
        Phân loại: 895.922/X 506 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000715 
150. Đông Yên kiên trung bất khuất. (Vie). / Nguyễn Phước Kỳ, Hà Ngọc Long, Võ Thành Thế biên soạn.- Kiên Giang.: 
Ban tuyên giáo huyện uỷ An Biên, 1997. - 152tr.; 19cm 
        Từ khóa: Lịch sử, An Biên, Kiên Giang 
        Phân loại: 959.759795/Đ 455 Y 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000828 
151. Đứa con nuôi vị giám mục. (Vie). : tập 1 bộ phim văn bài lật ngữa.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. - 24tr; 25cm 



        Từ khóa: Văn học, Việt nam, Truyện phim 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000469 - DC08.000470 
152. Đường phố thị xã Rạch Giá. (Vie). .- Kiên Giang: Ủy ban nhân dân thị xã Rạch Giá, 1997. - 128tr; 19cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Kiên Giang, Đường phố 
        Phân loại: 959.795/Đ 561 P 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000245, DC08.000320 
153. ĐỖ MINH CAN. Nụ hôn đầu. (Vie). / Đỗ Minh Can.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 1992. - 24tr; 19cm 
        Từ khóa: Nhạc 
        Phân loại: 895.9221/N 500 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000066 
154. ĐỖ MINH CAN. Nụ hôn đầu. (Vie). / Đỗ Minh Can.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 1992. - 24tr; 19cm 
        Từ khóa: Nhạc 
        Phân loại: 895.9221/N 500 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000141 
155. GARNET, I.. Gia đình LiLy. (Vie). / I. Garnet.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1986. - 192tr; 19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Anh 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000194 
156. Gấu và Thỏ. (Vie). : Truyện tranh.- Kiên Giang: Nxb tổng hợp, 1987. - 31tr; 20cm 
        Từ khóa: Truyện tranh, Văn học dân gian 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000124 
157. Gia phả Hà Tiên. (Vie). .- Kiên Giang: Kiên Giang, 19. - 140tr; 26cm 
        Từ khóa: Hà Tiên, Kiên Giang 
        Phân loại: 929.597/GI 100 P 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000455 
158. GIANG MINH ĐOÁN. Nguyễn trung Trực anh hùng kháng chiến chống pháp. (Vie). / Giáng Minh Đoán.- Tp. HCM: 
nxb Tp. HCM, 1991. - 113tr; 19cm. - (Đất nước 4000 năm) 
        Từ khóa: Nguyễn trung Trực, Lịch sử Việt Nam 
        Phân loại: 959.7092/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000236 
159. Giết rắn lập công. (Vie). / kể: Nguyễn Hùng Khánh, lời: Nguyễn Bá, tranh: Trần Đình Nghĩa.- Kiên Giang: Hội văn học 
nghệ thuật, 1986. - 32tr; 15cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Giết rắn 
        Phân loại: 895.9223/GI 258 R 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000448 - DC08.000450 
160. Giới thiệu di tích kiên trúc nghệ thuật chùa Quan Đế. (Vie). .- kiên Giang: Ban bảo vệ di tích chùa Quang Đế, 1997. - 
24tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Nội dung sách gồm 3 phần: phần I giới thiệu về di tích; phần II tóm lược tiểu sử Quan Thánh Đế; phần II lời 
kết 
        Từ khóa: Kiên Giang, Di tích, Nghệ thuật, Kiến trúc, Chùa quan đế 
        Phân loại: 720/GI 462 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000242, DC08.000343 
161. Gò Quao tiếp khúc hùng ca. (Vie). .- Kiên Giang: KĐ, 1996. - 28tr; 14cm 
        Tóm tắt:  Sách giới thiệu những ca khúc ca ngợi về quê hương Gò Quao 
        Từ khóa: Âm nhạc, Kiên Giang, Gò Quao, Tập ca khúc 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000337 



162. Gởi lòng con đến cùng cha. (Vie). : Kỷ niêm 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1990. - 
102tr; 19cm 
        Phân loại: 895.9228/G 462 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000221 
163. Gương sáng quanh ta. (Vie). : Đại hội thi đua tỉnh Kiên Giang lần thứ II (2001 - 2005).- Kiên Giang: Hội đồng thi đua 
khen thưởng, 2005. - 336tr.; 19cm 
        Tóm tắt:  Ghi lại thành tích của một số ngành, địa phương và tập thể cá nhân,... 
        Từ khóa: Gương sáng, Kiên Giang, Thi đua 
        Phân loại: 302/G 561 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000795 
164. Hai bước nhảy vọt biện chứng về nội dung chính trị và hình thức nghệ thuật của bài "Dạ cổ hoài lang" cổ điển ở 
Rạch Giá cũ, Kiên Giang nay. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin và thể thao, 1992. - 5tr; 32cm. - (Sở văn hóa thông 
tin và thể thao) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Dạ cổ hoài lang 
        Phân loại: 781.6/H 103 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000365 
165. HÀ ANH. Phan Thị Ràng người con gái đất hòn. (Vie). / Hà Anh.- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1997. - 89tr; 24cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/PH 105 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000489 - DC08.000491 
166. HÀ NAM QUANG. Tình Muộn. (Vie). : tập ca cổ/ Hà Nam Quang.- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1997. - 138tr; 
24cm 
        Từ khóa: Âm nhạc 
        Phân loại: 782.42/T 312 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000492 - DC08.000494 
167. Hà Tiên địa phương chí. (Vie). / Trần Thiêm Trung.- Kiên Giang: [knxb], 1974. - 40tr; 30cm. - (Việt Nam cộng hòa) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Lịch sử, Địa lý, Hà Tiên 
        Phân loại: 915.97/H 100 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000388 - 390, DC08.000451 
168. Hà Tiên gia phả họ mạc. (Vie). .- Kiên Giang: Kiên Giang, 19. - 23tr; 26cm 
        Từ khóa: Hà Tiên, Kiên Giang 
        Phân loại: 929.597/H 100 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000454 
169. Hà Tiên thập cảnh. (Vie). .- Kiên Giang: Văn nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006. - 109tr; 21cm 
        Từ khóa: Hà Tiên, Lịch sử, Kiên Giang 
        Phân loại: 915.97/H 100 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000055 
170. HÀ VĂN NAM. Rạng đông. (Vie). : thơ/ Hà Văn Nam.- Kiên giang: Hội văn học nghệ thuật, 1987. - 51tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Thơ 
        Phân loại: 895.9221/R 106 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000314 
171. HÀ VĂN THUỲ. Trấn Hà Tiên và Tao đàn chiêu anh các. : Biên khảo/ Hà Văn Thùy.- H.: Văn học, 2002. - 217tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Sách viết về trấn Hà Tiên xưa, về văn chương Chiêu Anh Các và tác phẩm chiêu anh các 
        Từ khóa: Địa Lý, Kiên Giang, Trấn Hà Tiên 
        Phân loại: 915.97/TR 121 H 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000546 - DC08.000547 
172. HÀ VĂN THÙY. Bên bờ vịnh Rạch Giá. (Vie). : tập truyện/ Hà Văn Thùy.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 1987. - 107tr; 
19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Truyện 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000100, DC08.000259 
173. HÀ VĂN TIÊN. Người bắn súng thần công trên đồi Thạch Động. (Vie). / Hà Văn Tiên.- Tp.HCM: nxb trẻ, 2011. - 
104tr.; 19cm. - (Hội văn học nghệ thuật Kiên Giang) 
        Từ khóa: Truyện ký, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/NG 558 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM15.035230 
Phòng Địa chí: DC15.000685 
174. Hệ thống hóa văn bản pháp quy của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh. (Vie). : Quý III - năm 1998.- Kiên 
Giang: Sở tư pháp, 1998. - 200tr; 19cm. - (Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Sách gồm nghị quyết của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 
        Từ khóa: Văn bản pháp quy, Luật pháp 
        Phân loại: 342/H 250 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000081, DC08.000400 
175. Hoa biển. (Vie). : thơ/ Nhiều tác giả.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 1985. - 93tr; 19cm 
        Từ khóa: Thơ, Văn học 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000248, DC08.000298 - DC08.000299 
176. HOÀNG BỬU. Tự học căn bản tây ban cầm. (Vie). : Đặc biệt về đệm đàn, hòa tấu và độc tấu/ Hoàng Bửu.- Kiên Giang: 
Tổng hợp, 1990. - 108tr; 28cm 
        Tóm tắt:  Nội dung sách dạy tự học căn bản tây ban cầm 
        Từ khóa: Âm nhạc, Tây ban cầm, Tự học 
        Phân loại: 786/T 550 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000366 - DC08.000367 
177. HOÀNG GIANG ĐÔNG. Vương kiếm. (Vie). : Tiểu thuyết dã sử/ Hoàng Giang Đông.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1990. - 
243tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết dã sử, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000165, DC08.000322 - DC08.000323 
178. HOÀNG MẠNH TÙNG. Di tích lịch sử lưu niệm mộ nhà thơ yêu nước Huỳnh Mẫn Đạt. (Vie). / Hoàng Mạnh Tùng.- 
Kiên Giang, 2020. - 12tr.; 30cm 
        Tóm tắt:  Quyển sách nói về lịch sử nhà thơ yêu nước Huỳnh Mẫn Đạt, và di tích mộ Huỳnh Mẫn Đạt 
        Từ khóa: Di tích lịch sử, Kiên Giang, Huỳnh Mẫn Đạt 
        Phân loại: 959.759795/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC20.000829 
179. HOÀNG VŨ. Di tích lịch sử ( Bửu Hương tự). (Vie). : Với cuộc khởi nghĩa<< bảy thưa, lang linh>> Của Trần Văn 
Thành (1867 - 1873)/ Hoàng Vũ.- Kiên Giang: Phòng văn hóa thông tin, 1988. - 36tr; 19cm 
        Phân loại: 959.791/D 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000192 
180. HORNBY, A.S.. Cẩm nang sử dụng động từ tiếng Anh. (Vie).  = Correct  your english/ A.S. Hornby; Trần Văn Thành, 
Nguyễn Thanh Yến dịch và biên soạn.- Kiên Giang: nxb Tổng hợp, 1989. - 129tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Sách nói về động từ tiếng Anh được minh hoạ công phu từng cách dùng một trong nhiều mẫu câu khác nhau 
với nhiều ý nghĩa khác nhau 
        Từ khóa: động từ, Tiếng Anh 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000015 - DC08.000016 
181. Hỏi và đáp một số quy định của bộ luật dân sự về chuyển quyền sử dụng đất. (Vie). .- Kiên Giang: Sở tư pháp, 
1996. - 11tr; 19cm 
        Từ khóa: Quyền sử dụng đất, Luật dân sự 
        Phân loại: 340.5/H 428 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000349, DC08.000416 
182. Hỏi và đáp một số quy định của bộ luật dân sự về tài sản và quyền sở hữu. (Vie). .- Kiên Giang: Sở tư pháp, 1996. - 
18tr; 19cm 
        Từ khóa: Luật dân sự, Kiên Giang, Quyền sở hữu, Tài sản 
        Phân loại: 340.5/H 428 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000430 
183. Hỏi và đáp một số quy định của bộ luật dân sự về thừa kế. (Vie). .- Kiên Giang: Sở tư pháp, 1996. - 12tr; 19cm 
        Từ khóa: hỏi và đáp, Luật dân sự về thừa kế 
        Phân loại: 340.5/H 428 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000414 - DC08.000415 
184. Hỏi và đáp một số quy định khác về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản. (Vie). .- Kiên Giang: Sở tư pháp, 
1996. - 8tr; 19cm 
        Từ khóa: Hỏi và đáp, pháp luật Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000426 - DC08.000427 
185. Hỏi và đáp một số quy định về luật giáo dục. (Vie). .- Kiên Giang: Sở tư pháp, 1999. - 20tr; 19cm. - (Sở tư pháp Kiên 
Giang) 
        Từ khóa: Luật giáo dục, Hỏi và đáp 
        Phân loại: 343/H 428 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000429 
186. Hỏi và đáp một số vấn đề về luật chăm sóc và giáo dục trẻ em. (Vie). / Sở tư pháp Kiên Giang.- Kiên Giang: Kn, 
1998. - 12tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Sách giúp tìm hiểu việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 
        Từ khóa: Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em, Chính trị, Kiên Giang, hỏi đáp 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000404 - DC08.000405 
187. Hỏi và đáp một số vấn đề về pháp luật thi hành án dân sự. (Vie). .- Kiên Giang: Sở tư pháp, 1998. - 18tr; 19cm 
        Từ khóa: Thi hành án dân sự, pháp luật Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000406 - DC08.000409 
188. Hỏi và đáp một số vấn đề về phần thứ nhất của bộ luật dân sự. (Vie). .- Kiên Giang: Sở tư pháp, 1996. - 24tr; 19cm 
        Từ khóa: Luật dân sự, Hỏi và đáp 
        Phân loại: 340.5/H 428 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000428 
189. Hỏi và trả lời một số nội dung của luật ngân hàng nhà nước Việt Nam. (Vie). .- Kiên Giang: Sở tư pháp, 1998. - 
15tr; 19cm 
        Từ khóa: Luật ngân hàng, Hỏi và trả lời, Việt Nam 
        Phân loại: 346/H 428 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000424 - DC08.000425 
190. Hỏi và trả lời một số quy định về thừa kế trong Bộ luật dân sự. (Vie). .- Kiên Giang: Sở tư pháp, 1998. - 15tr; 19cm 
        Từ khóa: Bộ luật dân sự, pháp luật Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000410 - DC08.000413 



191. Hội thảo khoa học về đa dạng sinh học núi đá vôi Kiên Giang. (Vie).  = Beleaguered hills: managing the biodiversity 
of the remaining karst hills of Kiên Giang, Vietnam.- H.: Nông nghiệp, 2009. - 199tr.; 27cm. - (Viện khoa học và công nghệ 
Việt Nam (VAST), Viện sinh học nhiệt đới (ITB)) 
        Từ khóa: khoa học, sinh học, núi đá vôi Kiên Giang, hội thảo khoa học, núi đá vôi 
        Phân loại: 553.6/H 452 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC09.000606 
192. HỒ BÁ THÂM. Không gian tình yêu. (Vie). : tập thơ/ Hồ Bá Thâm.- Kiên Giang: văn học nghệ thuật, 1996. - 63tr; 
19cm 
        Từ khóa: văn học Việt Nam, Kiên Giang, thơ 
        Phân loại: 895.9221/KH 455 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000138, DC08.000313 
193. Hồ sơ di tích ( cấp QG ) Vàm Nhựt Tảo - xã An Nhựt Tân - huyện Tân Trụ. (Vie). .- Long An: Sở Văn hóa thể thao. 
- 20tr.; 30cm 
        Từ khóa: Lịch sử Việt Nam, Hồ sơ di tích, Vàm Nhựt Tảo, Kiên Giang, Nguyễn Trung Trực 
        Phân loại: 959.7/H 450 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000776 - DC18.000777 
194. Huyền thoại Phú Quốc. (Vie). : Công trình xuất bản đền ơn đáp nghĩa trong chương trình truyền thông và xuất bản 
mang tên uống nước nhớ nguồn.- H.: Lao động xã hội, 2008. - 283tr.; 29cm. - (Công ty Văn hóa Trí Tuệ Việt thực hiện và 
giới thiệu dự án xuất bản uống nước nhớ nguồn) 
        Tóm tắt:  Nội dung sách nhằm giáo dục các thế hệ nối tiếp sau truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, mang lại cho 
bạn đọc những rung động sâu xa, những cảm nhận đầy đủ và thẳm sâu về Phú Quốc - một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc Việt Nam thân yêu. 
        Từ khóa: Phú Quốc, Lịch sử 
        Phân loại: 959.795/H 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC09.000598 
195. HỨA TRỌNG LÂM. Phong thần diễn nghĩa. (Vie). : Bốn tập/ Hứa Trọng Lâm; biên dịch: Mộng Bình Sơn.- Kiên 
Giang: Tổng hợp, 1989 
        T.1.- 1989.- 370tr 
        Từ khóa: truyện, Văn học Trung Quốc 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000096 
196. HỨA TRỌNG LÂM. Phong thần diễn nghĩa. (Vie). : Bốn tập/ Hứa Trọng Lâm; biên dịch: Mộng Bình Sơn.- Kiên 
Giang: Tổng hợp, 1989 
        T.2.- 1989.- 391tr 
        Từ khóa: truyện, Văn học Trung Quốc 
        Phân loại: 895.13/PH 431 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000097 
197. Hương vườn úc Mộng Tuyết Thất tiểu muội. (Vie). / Nhiều tác giả.- H.: Công an nhân dân, 2008. - 351tr.; 21cm 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Thơ, Mộng Tuyết, Kiên Giang 
        Phân loại: 895.9221/H 561 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000707 
198. Hướng dẫn du lịch Kiên Giang. (Vie). / Nguyễn Diệp Mai, Quảng Xuân Lụa, Phan Thị Nhật Phương biên soạn.- H.: 
Thông tấn, 2017. - 148tr.; 22cm. - (Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Trình bày về thông tin tổng quan, các điểm du lịch tiêu biểu như Dinh Cậu, Bãi Sao, Quần đảo Hải Tặc, khu 
du lịch Mxi Nai, Núi Thạch động,... 
        Từ khóa: Kiên Giang, Du lịch 



        Phân loại: 915.9795/H 561 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040272 
Phòng Địa chí: DC19.000789 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.035723 
199. Hướng dẫn nghiên cứu điều lệ đảng cộng sản Việt Nam. (Vie). .- Kiên Giang: Ban tuyên giáo, 1992. - 34tr; 19cm. - 
(Đảng cộng sản Việt Nam,Tỉnh ủy Kiên Giang,Ban tuyên giáo) 
        Từ khóa: Hướng dẫn nghiên cứu, Kiên Giang, Điều lệ đảng 
        Phân loại: 324.2597/H 561 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000433 
200. JELLUN, BEN. Đêm thiêng. (Vie). : Tiểu thuyết giải Gôngcua/ Ben Jellun, Trịnh Xuân Hoành dịch.- Kiên Giang: Tổng 
hợp, 1988. - 331tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Văn học Pháp, tiểu thuyết 
        Từ khóa: Tiểu thuyết 
        Phân loại: 843/Đ 253 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000515 
201. Kết quả điều tra toàn diện. (vie). .- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số trung ương, 1991. - 6tập; 30cm 
        T.1.- 1991.- 280tr 
        Phân loại: 304.6/K 258 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000479 
202. Kết quả điều tra toàn diện. (vie). .- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số trung ương, 1991. - 6tập; 30cm 
        T.2.- 1991.- 454tr 
        Phân loại: 304.6/K 258 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000480 
203. Kết quả điều tra toàn diện. (vie). .- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số trung ương, 1991. - 6tập; 30cm 
        T.3.- 1991.- 821tr 
        Phân loại: 304.6/K 258 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000481 
204. Kết quả điều tra toàn diện. (vie). .- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số trung ương, 1991. - 6tập; 30cm 
        T.4.- 1991.- 996tr 
        Phân loại: 304.6/K 258 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000482 
205. Kết quả điều tra toàn diện. (vie). .- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số trung ương, 1991. - 6tập; 30cm 
        T.5.- 1991.- 669tr 
        Phân loại: 304.6/K 258 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000483 
206. Kết quả điều tra toàn diện. (vie). .- H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số trung ương, 1991. - 6tập; 30cm 
        T.6.- 1991.- 826tr 
        Phân loại: 304.6/K 258 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000484 
207. Kiên Giang 40 năm xây dựng, đổi mới, hội nhập và phát triển. (Vie). / Nhiều tác giả.- Kiên Giang: Kđ, 2015. - 
128tr.; 30cm 
        Tóm tắt:  Tập sách ảnh trang trọng dành phần đầu giới thiệu ảnh Củ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập rèn luyện Đảng 
ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân; mooht số 
hình ảnh phản ánh cuộc chiến đấu oanh liệt của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược 



        Từ khóa: Lịch sử Việt nam, Tranh ảnh, Kiên Giang 
        Phân loại: 959.795/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000675 
Phòng Đọc tổng hợp: VL15.004405 
208. Kiên Giang đất nước con người. (Vie). .- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 1994. - 32tr; 25cm 
        Từ khóa: Nghệ thuật, Hình ảnh, Kiên Giang, Con người, Đất nươc 
        Phân loại: 779/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000474 
209. Kiên Giang kháng chiến chống Mỹ 1954-1975. (Vie). .- Tp.HCM: Văn hóa, 2008. - 294tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  Sách ghi lại một trận đường tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ nhưng cũng hết sức vẽ vang của đảng 
bộ, quân và dân tỉnh Kiên Giang 
        Từ khóa: Kiên Giang, Lịch sử Việt Nam 
        Phân loại: 959.795/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM09.028751 
Phòng Địa chí: DC09.000605 
Phòng Đọc tổng hợp: VV09.026304, VV09.027092 
210. Kiên Giang tình đất - tình người. (Vie). / Nhiều tác giả.- Kiên Giang: Hội văn nghệ Kiên Giang, 2005. - 84tr.; 19cm 
        Tóm tắt:  Gồm 26 bài vọng cổ và bản vắn là những bài được xếp trao giải vào vòng chung khảo 
        Từ khóa: Kiên Giang, Ca cổ 
        Phân loại: 781.6/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000800 
211. Kiên Giang với bầu bạn nước ngoài. (Vie). .- Kiên Giang: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, 2009. - 24tr; 21cm 
        Tóm tắt:  sách giới thiệu tổng quan về đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Kiên giang; triển khai thực hiện nhiều chương trình, 
dự án với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững đã đạt kết quả khả quan 
        Từ khóa: Kiên Giang, hợp tác hữu nghị, địa lý 
        Phân loại: 915.9795/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC11.000645 
212. KIM SƠN. Đền thờ quốc tổ Hùng Vương huyện Tân Hiệp. (Vie). / Kim Sơn.- Tp.HCM: Nxb Trẻ, 2016. - 127tr.; 19cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu lược sử hình thành - những nhân chứng; Việc canh tác và xây dựng Đền; Ban đại diện qua các thời 
kì;... 
        Từ khóa: Kiên Giang, Đền thờ, Hùng Vương 
        Phân loại: 959.7/Đ 254 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000796 
213. KIM SƠN. Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương huyện Tân Hiệp. (Vie). / Kim Sơn.- Tp. Hồ Chí Minh; Kiên Giang: Nxb. 
Trẻ; Nghệ Thuật Kiên Giang, 2016. - 127tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu lịch sử hình thành, quá trình trùng tu, tôn tạo cùng việc thờ tự, sinh hoạt, tế lễ ở đền thờ Quốc tổ 
Hùng Vương tại ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 
        Từ khóa: Di tích lịch sử, Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, Tân Hiệp, Kiên Giang 
        Phân loại: 959.795/Đ 254 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000510 
214. Ký ức tháng Tư. (Vie). : tập ca cổ/ nhiều tác giả.- Tp.HCM: Văn hóa - văn nghệ, 2015. - 271tr.; 21cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Ca cổ 
        Phân loại: 791.6/K 600 Ư 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000801 



215. Kỷ yếu bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Kiên Giang. (vie). .- H.: Hồng Đức, 2015. - 2tập; 27cm. - (Sở Nội vụ Kiên 
Giang . Chi cục văn thư lưu trữ) 
        T.2.- 2015.- 223tr. 
        Từ khóa: lịch sử Việt Nam, Bà mệ Việt Nam anh hùng, Lịch sử tỉnh Kiên Giang 
        Phân loại: 959.795/K 600 Y 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000810 
216. Kỷ yếu Chủ tịch và phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. (Vie). .- H.: Thời đại, 2010. - 129tr; 21cm. - 
(Trung tâm lưu trữ tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  đây là tập kỷ yếu giới thiệu quá trình hoạt động của các đồng chí Chủ tịch và phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Kiên Giang qua các thời kỳ, kể từ khi chính quyền cách mạng của tỉnh được thành lập cho đến nay (1945-2010) 
        Từ khóa: Kiên Giang, lịch sử 
        Phân loại: 959.795/K 600 Y 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031846 
Phòng Địa chí: DC11.000615 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027822 
217. Kỷ yếu hội thảo hòn phụ tử tỉnh Kiên Giang. (Vie). .- Kiên Giang: Kiên Giang, 2006. - 101tr; 30cm. - (Ủy ban nhân 
dân tỉnh Kiên Giang,Báo sài gòn giải phóng) 
        Tóm tắt:  Nội dung tài liệu là tập kỷ yếu hội thảo về hòn phụ tử tỉnh Kiên Giang 
        Từ khóa: Lịch sử, Kỷ yếu, Kiên Giang, Hòn phụ tử, Hà Tiên, Hội thảo 
        Phân loại: 915.97/K 600 Y 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000478 
218. Kỷ yếu hội thảo khoa học. (Vie). : 65 năm giải phóng huyện An Biên - ý nghĩa và bài học (25/4/1954-25/4/2019)/ 
Phạm Công Khâm, Diệp hoàng Du, Trần Ngọc Long....- Kiên Giang., 2019. - 412tr.; 21cm 
        ĐTS ghi: Tỉnh uỷ Kiên Giang, Ban tuyên giáo 
        Tóm tắt:  Sách gồm 60 tham luận tập trung phân tích bối cảnh và chủ trương chiến lược đúng đắn của Trung ương 
Đảng trong việc đề ra nhiệm vụ quân sự cho chiến trường miền Nam trong kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953 - 1954. Tái 
hiện lại diễn biến cũng như kết quả của chiến dịch giải phóng huyện An Biên 
        Từ khóa: Lịch sử, An Biên, Kỷ yếu hội thảo, Kiên Giang 
        Phân loại: 302.09597/K 600 Y 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000822 
Phòng Đọc tổng hợp: VV20.040270 
219. Kỷ yếu tổng kết 10 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Kiên Giang (2000-2010). 
(Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, 2010. - 194tr.; 20cm 
        Tóm tắt:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang giới thiệu những nội dung chính của Hội nghị và một số tập 
thể, cá nhân điển hình của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 10 năm qua để nhân ra diện rộng 
        Từ khóa: Kiên Giang, đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết, Văn hóa 
        Phân loại: 306/K 600 Y 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC14.016108 
Phòng Mượn: PM14.035011 
Phòng Địa chí: DC14.000665 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031084 
220. Kỷ yếu tổng kết 10 năm phong trào xây dựng ấp, khóm, khu phố, khu vực văn hóa tiêu biểu tỉnh Kiên Giang 
(2000-2009). (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, 2010. - 292tr.; 21cm 



        Tóm tắt:  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giới thiệu những nội dung chính của Hội nghị và biểu dương ấp văn hóa tiêu 
biểu tỉnh Kiên Giang. Nội dung kỷ yếu được tập hợp từ nguồn tư liệu do Ban Chỉ đạo phong trào của 14 huyện, thị, thành 
phố cung cấp 
        Từ khóa: Văn hóa, Kiên Giang, khu vực văn hóa 
        Phân loại: 306/K 600 Y 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC14.016118 
Phòng Mượn: PM14.035010 
Phòng Địa chí: DC14.000664 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031083 
221. LEROUX, GASTON. Chuyện tình nhà hát lớn. (Vie). / Gaston Leroux.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 395tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Văn học pháp , tiểu thuyết 
        Từ khóa: Tiểu thuyết 
        Phân loại: 843/CH 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000514 
222. LÊ QUỐC VIỆT. Minh Lương - Cù Là quê hương tôi. (Vie). / Lê Quốc Việt.- Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2019. - 
139tr.: ảnh; 21cm 
        Tóm tắt:  ghi chép quá trình hình thành và phát triển Minh Lương - Cù Là được thể hieejntheo diễn tiến trong bối cảnh 
chung của lịch sử 
        Từ khóa: lịch sử tỉnh Kiên Giang, Lịch sử Việt Nam 
        Phân loại: 959.795/M 312 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000821 
Phòng Đọc tổng hợp: VV19.037644 
223. LÊ THỊ BẠCH VÂN. Con đường hạnh phúc. (Vie). : tiểu thuyết tâm lý xã hội/ Lê Thị Bạch Vân (bà Tùng Long).- Kiên 
Giang: Tổng hợp, 1990. - 419tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết tâm lý, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000108 - DC08.000109 
224. LÊ THỊ LƯỢT. Kỹ thuật chăn nuôi. (Vie). / Lê Thị Lượt.- Kiên Giang: Trung tâm khuyến nông, 1996. - 126tr; 21cm. - 
(Trung tâm khuyến nông Kiên Giang) 
        Lưu hành nội bộ 
        Tóm tắt:  Sách đề cập vai tro các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi,vaccin thức ăn trong chăn nuôi, con 
giống 
        Từ khóa: Chăn nuôi, Nông nghiệp 
        Phân loại: 636/K 600 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000082 
225. Lịch sử bộ đội biên phòng Kiên Giang. (Vie). : T.1: 1959 - 1996.- Kiên Giang: Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, 1997. - 
159tr.; 20cm. - (Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng) 
        Phân loại: 959.795/L 302 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000820 
226. Lịch sử Bưu điện tỉnh Kiên Giang (1930 - 2000). (Vie). : Sơ thảo.- Kiên Giang: Bưu điện, 2004. - 259tr; 21cm. - (Bưu 
điện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Lịch sử, Kiên Giang, Bưu điện 
        Phân loại: 383.09/L 302 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000060 
227. Lịch sử Công an nhân dân Kiên Giang. (vie). .- Kiên Giang: Nxb Kiên Giang, 1991. - 2tập 
        T.1 : (1945 - 1954).- 1991.- 85tr. 



        Từ khóa: Lịch sử Việt Nam, Công an nhân dân, Lịch sử tỉnh Kiên Giang 
        Phân loại: 363.209597/L 302 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000818 
228. Lịch sử Công an nhân dân Kiên Giang. (vie). .- Kiên Giang: Nxb Kiên Giang, 1991. - 2tập 
        T.2 : (1954 - 1975).- 1991.- 169tr. 
        Từ khóa: Lịch sử Việt Nam, Công an nhân dân, Lịch sử tỉnh Kiên Giang 
        Phân loại: 363.209597/L 302 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000819 
229. Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Kiên Giang 1930 - 1975. (Vie). : Tập 1.- Kiên Giang: Tỉnh ủy Kiên 
Giang, 2004. - 252tr.; 19cm. - (Đảng cộng sản Việt Nam . Tỉnh ủy Kiên Giang . Ban tổ chức) 
        Từ khóa: lịch sử đảng, Đảng cộng sản Việt Nam, Kiên Giang 
        Phân loại: 324.2597075/L 302 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000813 
Phòng Đọc tổng hợp: VV19.037621 
230. Lịch sử đảng bộ thị xã Rạch Giá. (Vie). : 1930 - 1975.- Kiên Giang: Ban thường vụ thị ủy Rạch Giá, 2004. - 351tr; 
19cm 
        Tóm tắt:  Đặc điểm tình hình và cuộc chiến đấu của đảng bộ, quân dân thị xã Rạch Giá qua tùng thời kỳ 
        Từ khóa: lịch sử, Chính trị 
        Phân loại: 324.259707/L 302 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM19.040661 
Phòng Địa chí: DC08.000090 
Phòng Đọc tổng hợp: VV19.036068 
231. Lịch sử địa phương Kiên Giang. (Vie). : tài liệu dạy - học tại các trường THCS và THPT thuộc tỉnh Kiên Giang/ Lữ 
Văn Nhựt chủ biên, Diệp Hoàng Du,....- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010. - 67tr.; 24cm. - (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên 
Giang) 
        Tóm tắt:  Quyển sách gồm 8 bài, dùng để dạy  - học từ lớp 6 đến lớp 12. Nội dung bao quát lịch sử Kiên Giang  từ khi 
hình thành đến nay 
        Từ khóa: Lịch sử, Tài liệu, Dạy học, Kiên Giang 
        Phân loại: 959.795/L 302 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM19.040886 
Phòng Địa chí: DC19.000805 
Phòng Đọc tổng hợp: VL19.005989 
232. Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ XII. (Vie).  = The 12TH Celebration of Photography 
Arts In The Mekong Delta.- Kiên Giang: Nxb Hội Văn học nghệ thuật, 1998. - 125tr; 23cm 
        Tóm tắt:  Sách giới thiệu rộng rãi với người xem trong khu vực , trong nước, ngoài nước những tác phẩm nghệ thuật 
Đồng bằng sông Cửu Long qua cuộc liên hoan ảnh nghệ thuật lần thứ XII 
        Từ khóa: Nghệ thuật, tranh ảnh, Kiên Giang, Nhiếp ảnh, liên hoan 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000361 
233. LIÊU QUỐC NHĨ. Cánh chim trong giông bão. (Vie). / Liêu Quốc Nhĩ phóng tác.- kiên Giang: Nxb tổng hợp, 1990. - 
189tr; 19cm 
        Từ khóa: Truyện Việt Nam, Tiểu thuyết 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000169 
234. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. (vie). : Tài liệu tuyên truyền.- Kiên Giang: Ủy ban dân số, gia đình và trẻ 
em, 2004. - 64tr; 12cm. - (Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em) 
        Từ khóa: Pháp luật, Kiên Giang, trẻ em, giáo dục 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000008 
235. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật phổ cập giáo dục tiểu học. (Vie). .- H.: Ủy ban bảo vệ và chăm sóc 
trẻ em Việt Nam, 1993. - 78tr; 19cm 
        Từ khóa: pháp luật Việt Nam, Trẻ em, Giáo dục, Bảo vệ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000273 
236. Lục tỉnh nam việt. (Vie). : Tỉnh Hà Tiên.- Kiên Giang: [knxb], 1973. - 14tr; 28cm. - (Văn hóa tùng thư) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Tỉnh Hà Tiên 
        Phân loại: 959.7/L 506 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000453 
237. LƯ NHẤT VŨ. Dân ca Kiên Giang. (Vie). / Lư Nhất Vũ, Nguyễn Văn Hoa, Lê Giang.- Kiên Giang: Sở văn hóa thông 
tin, 1985. - 483tr; 21cm 
        Tóm tắt:  gồm 1 Các làn điệu dân ca Việt và dân ca Khmer 
        Từ khóa: Kiên Giang, dân ca 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000151 - DC08.000152 
238. Lược sử căn cứ của Tỉnh ủy 1954-1975. (Vie). .- Kiên Giang: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 2010. - 55tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  ghi lại sơ lược một số hoạt động tại một số nơi đóng cơ quan, tới lui ăn ở... của các đồng chí lãnh đạo của 
Tỉnh ủy trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ 
        Từ khóa: lịch sử Kiên Giang, kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam 
        Phân loại: 959.795/L 557 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.032314 
Phòng Địa chí: DC11.000652 
Phòng Đọc tổng hợp: VV11.028650 
239. MAUGHAM, SOMERSET. Giông tố cuộc đời. (Vie). : tiểu thuyết/ Somerset Maugham.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1988. 
- 199tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết, văn học Pháp 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000022 - DC08.000023 
240. MAURIAC, FRANCOIS. Người đàn bà đạo đức giả. (Vie). : Tiểu thuyết/ Francois Mauriac; Dịch: Nguyễn Đức Quyết, 
Nguyễn Mạnh Cường.- Kiên Giang: tổng hợp, 1988. - 278tr; 19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Pháp 
        Phân loại: 843/NG 558 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000150 
241. MẠC THIÊN TÍCH. Khúc vịnh mười cảnh đẹp Hà Tiên. (Vie). / Mạc Thiên Tích.- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 
1986. - 64tr; 19cm 
        Từ khóa: Hà Tiên, Khúc vịnh, Hà tiên, Kiên Giang 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000028, DC08.000154 
242. MẠC THIÊN TÍCH. Khúc vịnh mười cảnh đẹp Hà Tiên. (Vie). / Mạc  Thiên Tích.- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 
1986. - 64tr; 19cm 
        Phân loại: 895.9221/KH 506 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000225 
243. Mắt bão. (Vie). : truyện - ký - thơ/ Nhiều tác giả.- Cà mau: Nxb Mũi Cà mau, 1998. - 387tr; 21cm 
        Từ khóa: Văn học, Thơ, Ký, Truyện 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000254 
244. MISHIMA, YUKIO. Sóng tình. (Vie). / Yukio Mishima; Nguyễn Nhật Tâm dịch.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1988. - 
214tr; 19cm. - (tiểu thuyết tình cảm xã hội) 
        Giải thưởng văn học Shinohosha 



        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Nhật Bản 
        Phân loại: 895.63/S 431 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000190 
245. Mo So vẻ đẹp và huyền thoại. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 56tr; 20cm 
        Tóm tắt:  Mo So là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Đây là một điểm dừng chân hấp dẫn du khách khi ghé thăm 
Hà Tiên. Sách sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu thưởng ngoạn, khám phá địa danh Mo So của các bạn 
        Từ khóa: Lịch sử 
        Phân loại: 915.9795/M 400 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031880 
Phòng Địa chí: DC11.000616 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027852 
246. Mọi người mọi nhà mua công trái góp vốn xây dựng đất nước giàu mạnh. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thông 
tin, 1983. - 28tr; 19cm. - (Sở văn hóa thông tin) 
        Tóm tắt:  Sách giời thiệu đến nhân dân, cán bộ trong tỉnh hiểu biết về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng, cùng mọi chi 
tiết, thể thức trong việc mua công trái góp vốn xây đất nước giàu mạnh 
        Từ khóa: Kiên Giang, Công trái, Tài chính 
        Phân loại: 336.3/M 428 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000335 
247. MỘNG TUYẾT. Dưới mái trăng non. : hợp tuyển thơ văn/ Mộng Tuyết ; lời tựa: Đông Hồ.- H.: văn nghệ, 1996. - 
483tr.; 21cm 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Kiên Giang, Thơ 
        Phân loại: 895.9223/D 558 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000708 
248. MỘNG TUYẾT. Gầy hoa cúc. (Vie). / Mộng Tuyết.- H.: Văn nghệ, 1996. - 69tr; 23cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, thơ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000039 - 40, DC08.000457 
249. MỘNG TUYẾT. Nàng ái cơ trong chậu úp. (Vie). : Hà tiên ngoại sử ký sự tiểu thuyết/ Mộng Tuyết, Thất Tiểu Muội.- 
H.: Văn nghệ, 1960. - 196tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, ký sự tiểu thuyết 
        Phân loại: 895.9223/N 106 A 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000555 - DC08.000557 
250. MỘNG TUYẾT. Nàng ái cơ trong chậu úp. (Vie). : Hà tiên ngoại sử ký sự tiểu thuyết/ Mộng Tuyết, Thất Tiểu Muội.- 
H.: Văn hóa, 1996. - 137tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, ký sự tiểu thuyết 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000558 
251. Một số văn bản pháp luật về thanh tra chuyên ngành. : T.2.- H.: Giao thông vận tải, 2007. - 432tr.; 24cm. - (Thanh 
tra chính phủ. Trường cán bộ thanh tra) 
        Tập1.- 1998.- 19tr 
        Từ khóa: Tổ chức tín dụng, Luật 
        Phân loại: 346.07/H 428 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000417 - DC08.000420 
252. Một số văn bản pháp luật về thanh tra chuyên ngành. : T.2.- H.: Giao thông vận tải, 2007. - 432tr.; 24cm. - (Thanh 
tra chính phủ. Trường cán bộ thanh tra) 
        T.2.- 1998.- 22tr 
        Từ khóa: luật ngân hàng 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000421 - 423, DC08.000434 
253. Mùa thu kỷ niệm. (Vie). : thơ/ Nhiều tác giả.- Cà Mau: Hội văn học nghệ thật Kiên Giang, 1997. - 32tr; 20cm 
        Từ khóa: Thơ 
        Phân loại: 895.9221/M 500 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000067 
254. Nét đẹp cổ kính đình Vĩnh Hòa. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 60tr; 20cm 
        Tóm tắt:  sách viết về một ngôi đình có lịch sử gần 300 năm ở Kiên Giang, từng là cơ sở hoạt động bí mật của Đảng 
thời kỳ tiền khởi nghĩa 
        Từ khóa: Lịch sử, đình Vĩnh Hòa, Kiên Giang 
        Phân loại: 959.795/N 207 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031902 
Phòng Địa chí: DC11.000638 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027874 
255. Nghề huyền Hà Tiên. (Vie). : mỹ nghệ thủ công truyền thống dân gian độc đáo/ Chu Lang Trần Phình Chu.- Kiên 
Giang: Hội văn nghệ, 2004. - 80tr.; 19cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu nghề huyền Hà Tiên ; huyền - mỏ huyền- cách khai thác, bảo quản và phân loại; Chế biến sản 
phẩm từ huyền và giá trị của sản phẩm từ huyền,... 
        Từ khóa: Nghề thủ công, Hà Tiên, Kiên Giang, Nghề Huyền 
        Phân loại: 680.09597/NGH 250 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000709 
256. Nghiệp vụ công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. (Vie). : Lưu hành nội bộ.- Kiên Giang: Nxb Kiên Giang, 1992. - 207tr; 
19cm. - (Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Chăm sóc trẻ em, Bảo vệ trẻ em 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000155 
257. Nghị định số: 83/1998/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký hộ tịch. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Tư pháp, 1998. - 60tr; 
19cm 
        Tóm tắt:  Sách đăng toàn văn Nghị định của Chính phủ về đăng ký hộ tịch 
        Từ khóa: Luật, Nghị định chính phủ, Đăng ký hộ tịch, Chính trị, Nghị định số 83/1998/ND-CP, Kiên Giang 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000029, DC08.000339 
258. Nghị quyết hội nghị lần thứ 14 ban chấp hành đảng bộ tỉnh Kiên Giang (khóa III) về tình hình năm 1985 và 
phương hướng nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch năm 1986. (Vie). : Lưu hành nội bộ.- Kiên Giang: Tỉnh ủy, 19. - 39tr; 19cm. - 
(Đảng cộng sản Việt Nam,Tỉnh ủy Kiên Giang) 
        Từ khóa: Hội nghị lần thứ 14, Nghị quyết 
        Phân loại: 324.2597/NGH 300 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000399 
259. Nghị quyết hội nghị lần thứ ba ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang (khóa III) về tình hình, nhiệm vụ, mục 
tiêu năm 1983. (Vie). : Lưu hành nội bộ.- Kiên Giang: nxb Kiên Giang, 1983. - 30tr; 19cm. - (Đảng cộng sản Việt Nam, Tỉnh 
Ủy Kiên Giang) 
        Từ khóa: Đảng cộng sản, nghị quyết 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000401, DC08.000431 
260. Nghị quyết hội nghị lần thứ mười ban chấp hành đảng bộ tỉnh Kiên Giang (Khóa III). (Vie). : Lưu hành nội bộ.- 
Kiên Giang: Tỉnh ủy, 1985. - 46tr; 19cm. - (Đảng cộng sản Việt Nam,Tỉnh ủy) 
        Từ khóa: Nghị quyết, Kiên Giang, Hội nghị lần thứ mười, Khóa III 
        Phân loại: 324.2597/NGH 300 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000353 - DC08.000354 



261. Nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành đảng bộ tỉnh Kiên Giang (Khóa III) Về tình hình nhiệm vụ, kế 
hoạch năm 1984. (Vie). .- Kiên Giang: Tỉnh ủy, 1984. - 35tr; 19cm. - (Đảng cộng sản Việt Nam,Tỉnh ủy Kiên Giang) 
        Từ khóa: Nghị quyết, Kế hoạch năm 1984, Hội nghị lần thứ năm 
        Phân loại: 324.2597/NGH 300 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000355 - DC08.000357 
262. Nghị quyết hội nghị lần thứ VI ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa V về chương trình xóa đói giảm nghèo trong 
tỉnh. (Vie). .- Kiên Giang: Tỉnh ủy, 1992. - 14tr; 19cm. - (Đảng cộng sản Việt Nam) 
        Tỉnh ủy Kiên Giang 
        Từ khóa: Xóa đói giảm nghèo, Nghị quyết, Kiên Giang 
        Phân loại: 324.2597/NGH 300 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000432 
263. NGỌC LINH. Nước mắt người đàn bà. (vie). : tiểu thuyết/ Ngọc Linh.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 2tập; 19cm 
        T.1.- 1989.- 387tr 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/N 557 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000202, DC08.000309 
264. NGỌC LINH. Nước mắt người đàn bà. (vie). : tiểu thuyết/ Ngọc Linh.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 2tập; 19cm 
        T.2.- 1989.- 441tr 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/N 557 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000203, DC08.000310 
265. NGỌC VÂN. Nghệ thuật trang phục. (Vie). / Ngọc Vân.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1990. - 139tr; 19cm. - (Tủ sách Nhu 
cầu thực dụng đời sống hàng ngày) 
        Tóm tắt:  Sách cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức liên quan tới nghệ thuật trang phục... 
        Từ khóa: Văn hóa, Trang phục, nghệ thuật 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000274 
266. NGÔ THANH TƯƠNG. Nông dân Kiên Giang Truyền thống đấu tranh cách mạng. (Vie). : Tập một/ Ngô Thanh 
Tương, Nguyễn văn Trư.- Kiên Giang: nxb Kiên Giang, 1992. - 71tr; 19cm. - (Hội nông dân Việt Nam tỉnh kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Giới thiệu nét nổi bật về truyền thống của giai cấp nông dân Kiên Giang đấu tranh với thiên nhiên khắc 
nghiệt và sự dã man  tàn bạo của đế chế pháp, địa chủ phong kiến 
        Từ khóa: Lịch sử 
        Phân loại: 959.795/N 455 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000522 
267. NGÔ THANH TƯƠNG. Nông dân Kiên Giang truyền thống đấu tranh cách mạng. (Vie). : T. 1/ Ngô Thanh Tương chủ 
biên; sưu tầm và biên tập: Nguyễn Văn Trư, Nguyễn Hữu Đức....- Kiên Giang: Nxb Kiên Giang, 1992. - 71tr; 19cm. - (Hội 
nông dân Việt Nam - tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Lịch sử, Kiên Giang, nông dân, Đấu tranh cách mạng 
        Phân loại: 959.7/N 455 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000324 
Phòng Đọc tổng hợp: VV16.031661 
268. NGUYỄN ANH ĐỘNG. Di tích - danh thắng và địa danh Kiên Giang. (Vie). / Nguyễn Anh Động.- H.: Thanh niên, 
2011. - 247tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  Khái lược lịch sử vùng đất Kiên Giang 
        Từ khóa: Kiên Giang, danh thắng, Di tích 
        Phân loại: 915.59795/D 300 T 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC11.000654 
Phòng Đọc tổng hợp: VV17.032792 
269. NGUYỄN ANH ĐỘNG. Kiên Giang những dấu ấn. (vie). / Nguyễn Anh Động// Núi Mộng  gương Hồ.- 1999.- H.: Hội 
nhà văn, 2019. - 269tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  Cuốn sách nói về; Tản nạn Kiên Giang, chung quanh sợ Sái Phú và thôn Lạc Dục, Dấu ấn vùng sông nước, 
huyện Rạch Giá, Nết người, dọc đường U Minh, văn học thành văn, huyện Long Mỹ xưa và nay. 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Làng 
        Phân loại: 915.9795/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM20.044090 
Phòng Địa chí: DC16.000705 
Phòng Đọc tổng hợp: VV20.038505 
270. NGUYỄN ANH ĐỘNG. Kiên Giang những dấu ấn. (vie). / Nguyễn Anh Động.- H.: Hội nhà văn, 2019. - 269tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  Cuốn sách nói về; Tản nạn Kiên Giang, chung quanh sợ Sái Phú và thôn Lạc Dục, Dấu ấn vùng sông nước, 
huyện Rạch Giá, Nết người, dọc đường U Minh, văn học thành văn, huyện Long Mỹ xưa và nay. 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Làng 
        Phân loại: 915.9795/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000704 
271. NGUYỄN ANH ĐỘNG. Kiên Giang những dấu ấn. (Vie). / Nguyễn Anh Động.- H.: Hội nhà văn, 2019. - 269tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  Cuốn sách nói về; Tản nạn Kiên Giang, chung quanh sợ Sái Phú và thôn Lạc Dục, Dấu ấn vùng sông nước, 
huyện Rạch Giá, Nết người, dọc đường U Minh, văn học thành văn, huyện Long Mỹ xưa và nay. 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Làng 
        Phân loại: 915.9795/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000703 
272. NGUYỄN ANH ĐỘNG. Những trò chơi dân gian ở nông thôn. / Nguyễn Anh Động.- Tp.HCM: nxb Trẻ, 2004. - 109tr; 
20cm 
        Tóm tắt:  Chơi là một phần sinh hoạt không thể thiếu được của con người. Cách chơi vô cùng phong phú và đa dạng. 
Trò chơi dân gian ở vùng nông thôn được xếp thành 3 loại: một là những trò chơi thiên về tập tục; hai là những trò chơi 
thiên về lẹ chân, khéo tay; ba là những trò chơi thiên về thể lực 
        Từ khóa: Việt Nam, Văn học dân gian 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC10.008956 
Phòng Mượn: PM08.016113 
Phòng Địa chí: DC08.000042 
Phòng Đọc tổng hợp: VV08.021303 
273. NGUYỄN ANH TỔNG. Quê mẹ. (Vie). : Thơ/ Nguyễn Anh Tổng.- Cà Mau: Phương Đông; Hội văn học nghệ thuật 
Kiên Giang, 2006. - 48tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ, Văn học hiện đại 
        Phân loại: 895.9221/QU 250 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000687 
Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031309 
274. NGUYỄN BÁ. Mạch ngầm. (Vie). : văn/ Nguyễn Bá.- Kiên Giang: Câu lạc bộ những người kháng chiến, 1988. - 335tr; 
19cm 
        Từ khóa: Truyện ký, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000027 
275. NGUYỄN BÁ. Nguyễn Trung Trực trường ca. (Vie). / Nguyễn Bá.- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1999. - 109tr; 
19cm 



        Từ khóa: Lịch sử Việt Nam, Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang 
        Phân loại: 959.7092/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000227 - DC08.000228 
276. NGUYỄN BÁ. Tử chiến với Kinhcôbra. (Vie). / Nguyễn Bá.- Hậu Giang: Tổng hợp, 1988. - 146tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Hậu Giang, truyện 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000102 
277. NGUYỄN BÁ. Trở lại U Minh. (Vie). : Thơ/ Nguyễn Bá.- Cà Mau: Mũi Cà Mau, 2000. - 79tr; 20cm 
        Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9221/TR 460 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000092 
278. NGUYỄN BÁ LONG. Thơ trẻ Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ: cảm hứng và giọng điệu. (Vie). : luận án tiến sĩ 
ngữ văn/ Nguyễn Bá Long.- Tp.HCM: NxbTp.HCM, 2014. - 220tr.; 24cm. - (Đại học quốc gia Tp.HCM - trường Đại học 
Khoa học và nhân văn) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Ngữ văn, Tiến sĩ, Luận án 
        Phân loại: 895.9221/TH 460 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000717 
279. NGUYỄN BÁ LONG. Văn chương cận văn chương nghĩ và viết. (Vie). / Nguyễn Bá Long.- Kiên Giang: Hội văn học 
nghệ thuật, 2014. - 192tr.; 19cm 
        Tóm tắt:  là những bài viết đã được đăng trên các báo chí trong tỉnh, khu vực và cả nước. Tất cả đều được "nghĩ và 
viết" từ Kiên Giang - nơi tác giả đã sống và hành nghề dạy học (môn ngữ văn) ở bậc phổ thông, cao đẳng và đại học ngót 
nghét gần ba mươi năm. 
        Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Việt Nam, Kiên Giang 
        Phân loại: 800/V 115 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM14.035014 
Phòng Địa chí: DC14.000668 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031087 
280. NGUYỄN DIỆP MAI. Huyền thoại Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Vie). / Nguyễn Diệp Mai chủ biên.- Kiên 
Giang: Sở Văn  hóa thể thao, 2018. - 136tr.: hình ảnh; 20cm 
        Tóm tắt:   Giới thiệu thân thế và sự nghiệp, những chiến công oanh liệt của Nguyễn Trung Trực trong lòng nhân dân 
cùng những câu chuyện dân gian, cuộc đời, truyền thuyết về võ nghệ  về Ông Nguyễn,... 
        Từ khóa: Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang, Lịch sử Việt Nam 
        Phân loại: 959.7029092/H 527 T 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC18.020202 
Phòng Mượn: PM18.040264 
Phòng Địa chí: DC18.000787 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.035715 
281. NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Chuyện riêng của Cẩm Lình. (Vie). / Nguyễn Đăng Khoa.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. - 
233tr; 19cm 
        Từ khóa: văn học Việt Nam, Cẩm Lình, Kiên Giang, truyện 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000196 
282. NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Khói đốt đồng. (Vie). : Truyện và ký/ Nguyễn Đăng Khoa.- Kiên Giang: Văn học nghệ 
thuật, 1981. - 125tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, truyện, ký 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000258 



283. NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU. Nghiên cứu địa bạ triều nguyễn Hà Tiên (Kiên Giang, Minh Hải). (Vie). / Nguyễn Đình Đầu; 
Trần Văn Giàu giới thiệu.- Tp.HCM: Tp.HCM, 1994. - 343tr; 24cm 
        Từ khóa: Nghiên cứu, Triều Nguyễn, Hà Tiên 
        Phân loại: 915.97/NGH 305 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000459 
284. NGUYỄN ĐƯỜNG LÝ. Thế hệ. (Vie). / Nguyễn Đường Lý.- Kiên Giang: nxb kiên Giang, 1957. - 76tr; 24cm 
        Phân loại: 080/TH 250 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000241 
285. NGUYỄN HIẾN LÊ. Tổ chức công việc gia đình. (vie). / Nguyễn Hiến Lê.- 1998.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1990. - 
168tr; 19cm. - (Tủ sách nhu cầu phục vụ) 
        Tóm tắt:  Sách mục đích là giúp các bà nội trợ tổ chức gia đình sao cho mọi việc xong xuôi mà có thì giờ để nghĩ ngơi, 
tiêu khiển với trẻ hoặc học hỏi thêm và may ra bớt được ít nhiều lo lắng về vấn đề tài chính... 
        Từ khóa: Gia đình, Quản lý, Khoa học 
        Phân loại: 640/T 450 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000327 
286. NGUYỄN HÙNG KHÁNH. Cuộc đời và sự nghiệp. (Vie). : Hồi ký,Lưu hành nội bộ/ Nguyễn Hùng Khánh.- Kiên 
Giang: Sở VHTT - TT, 1993. - 151tr; 19cm 
        Từ khóa: Hồi ký, Nguyễn Hùng Khánh, Kiên Giang 
        Phân loại: 895.922803/C 514 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000014 
287. NGUYỄN HỮU BẢO. Đặc điểm khí hậu tỉnh Kiên Giang. (Vie). / Nguyễn Hữu Bảo.- Kiên Giang: Đài khí tượng thủy 
văn, 1983. - 106tr; 30cm 
        Từ khóa: Khí hậu, Đặc điểm, Kiên Giang 
        Phân loại: 551.6/Đ 113 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000460 - DC08.000461 
288. NGUYỄN HỮU HẠNH. Giáo dục Kiên Giang, 40 năm (1975 - 2015) - Một chặng đường phát triển. (Vie). / Nguyễn 
Hữu Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Tấn Kiệt.- Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2018. - 193tr.: minh họa; 24cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu tổng quan về giáo dục và đào tạo Kiên Giang, giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, 
chuyên nghiệp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật trường học, xã hội hoá công tác giáo dục, phương pháp phát triển 
giáo dục và đào tạo Kiên Giang đến năm 2020 
        Từ khóa: Giáo dục, 1975-2015, Kiên Giang 
        Phân loại: 370.959795/GI- 108 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040153 
Phòng Địa chí: DC18.000767 
Phòng Đọc tổng hợp: VL18.005859 
289. NGUYỄN HỮU QUYỀN. Văn phạm anh văn. (Vie). : Tồng quát anh việt đối chiếu/ Nguyễn Hữu Quyền.- Kiên Giang: 
nxb tổng hợp, 1990. - 598tr; 21cm 
        Từ khóa: Văn phạm, Anh văn 
        Phân loại: 428/V 115 P 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000041 
290. NGUYỄN KHOA ĐĂNG. Cuộc tình nghiệt ngã. (Vie). : tiểu thuyết/ Nguyễn Khoa Đăng.- H.: Thanh niên, 1991. - 
211tr; 19cm 
        Từ khóa: văn học Việt Nam, tiểu thuyết 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000167 



291. NGUYỄN KHOA ĐĂNG. Đội nón cho cây. (Vie). : Tập thơ thiếu nhi/ Nguyễn Khoa Đăng; Bìa và minh họa: Hà 
Thanh.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 1985. - 40tr; 19cm 
        Từ khóa: Thơ thiếu nhi, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 808.06/Đ 452 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000134 - DC08.000136 
292. NGUYỄN KHOA ĐĂNG. Những bị cáo ở hồ Uyên Ương. (Vie). / Nguyễn Khoa Đăng. - in lần thứ 2.- H.: Thanh niên, 
1995. - 251tr; 19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết 
        Phân loại: 895.223/NG 558 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000064 
293. NGUYỄN KHOA ĐĂNG. Nước xanh biêng biếc. (Vie). / Nguyễn Khoa Đăng.- H.: Thanh Niên, 1986. - 104tr; 19cm 
        Từ khóa: Tập truyện ngắn 
        Phân loại: 895.9223/N 557 X 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000065 
294. NGUYỄN KHOA ĐĂNG. Nước xanh biêng biếc. (Vie). : tập truyện ngắn/ Nguyễn Khoa Đăng.- H.: Thanh niên, 1986. 
- 104tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, truyện ngắn 
        Phân loại: 895.9223/N 557 X 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000315 
295. NGUYỄN KHOA ĐĂNG. Tình yêu một thuở. (Vie). : Tập truyện ngắn/ Nguyễn Khoa Đăng.- H.: Thanh niên, 1990. - 
143tr; 19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000291 
296. NGUYỄN KHOA ĐĂNG. Trò hề. (Vie). : truyện vui/ Nguyễn Khoa Đăng.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1990. - 155tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Trò hề, Truyện vui 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000253, DC08.000271 
297. NGUYỄN KIM HƯƠNG. Cuộc đọ sức. (vie). / Truyện: Nguyễn Kim Hương, tranh vẽ: Trương Phú Hòa, Nam Liên.- 
Kiên Giang: tổng hợp, 1987. - 2tập; 20cm 
        T.1.- 1987.- 8tr 
        Phân loại: 895.9223/C 514 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000266 
298. NGUYỄN KIM HƯƠNG. Cuộc đọ sức. (vie). / Truyện: Nguyễn Kim Hương, tranh vẽ: Trương Phú Hòa, Nam Liên.- 
Kiên Giang: tổng hợp, 1987. - 2tập; 20cm 
        T.2.- 1987.- 10tr 
        Phân loại: 895.9223/C 514 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000267 
299. NGUYỄN MỸ HỒNG. Bèo nước Hậu Giang. (Vie). : tiểu thuyết/ Nguyễn Mỹ Hồng.- H.: Hội nhà văn, 2017. - 280tr.; 
20cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Tiểu thuyết 
        Phân loại: 895.9223/B 205 N 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC17.016998 
Phòng Mượn: PM17.036779 
Phòng Địa chí: DC17.000727 
Phòng Đọc tổng hợp: VV17.033152 



300. NGUYỄN MỸ HỒNG. Du lịch Phú Quốc. (Vie). / Nguyễn Mỹ Hồng sưu tầm và biên soạn.- H.: Thanh niên, 2016. - 
127tr.; 20cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu về vị trí địa lý, các địa danh trên đảo Phú Quốc như: An Thới, Bãi Khem, Bãi sau,...cùng các điểm 
di tích, điểm tham quan như: Dinh Cậu, Bà Kim Giao và một số hình ảnh 
        Từ khóa: Phú Quốc, Du lịch 
        Phân loại: 915.9795/D 500 L 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC18.017471 
Phòng Mượn: PM18.038295 
Phòng Địa chí: DC18.000738 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.034176 
301. NGUYỄN MỸ HỒNG. Đường dài thấm máu. (Vie). : Tiểu thuyết/ Nguyễn Mỹ Hồng.- H.: Thanh niên, 2015. - 319tr.; 
21cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Tiểu thuyết, Văn học hiện đại 
        Phân loại: 895.9223/Đ 561 D 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC15.016265 
Phòng Địa chí: DC15.000694 
Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031316 
302. NGUYỄN MỸ HỒNG. Nguyễn Trung Trực - Lịch sử và truyền thuyết. (Vie). / Nguyễn Mỹ Hồng biên soạn.- H.: Thanh 
niên, 2016. - 34tr.; 19cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu thân thế và sự nghiệp Anh hùng Nguyễn Trung Trực , Nguyễn trung trực với Phú Quốc, Truyền 
thuyết về Nguyễn Trung Trực,... 
        Từ khóa: Lịch sử Việt Nam, Kiên Giang, Nguyễn Trung Trực 
        Phân loại: 959.7092/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC18.017469 
Phòng Mượn: PM18.038297 
Phòng Địa chí: DC18.000736 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.034178 
303. NGUYỄN MỸ HỒNG. Người U Minh qua kiểu ăn cách ở. (Vie). / Nguyễn Mỹ Hồng.- Tp.HCM: Phương đông, 2009. - 
214tr.; 20cm 
        Tóm tắt:  Sách giới thiệu phong tục, tập quán ăn, ở của người U Minh 
        Từ khóa: Văn hóa Việt Nam, người U Minh, Phong tục 
        Phân loại: 392.3/NG 558 U 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM09.028749 
Phòng Địa chí: DC09.000604 
Phòng Đọc tổng hợp: VV09.026306 
304. NGUYỄN MỸ HỒNG. Vùng biển đảo Tây nam. (Vie). : công trình văn nghệ dân gian/ Nguyễn Mỹ Hồng biên soạn.- 
H.: Thanh niên, 2015. - 234tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  Khái quát đôi nét dân gian vùng biển Tây nam; Giới thiệu đặc tính của tùng hòn;  Phong tục tập quán cũng 
như  cách đánh bắt , chế biến hải sản,... 
        Từ khóa: Biển đảo, Văn học dân gian 
        Phân loại: 390/V 513 B 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC15.016371 
Phòng Mượn: PM15.035354 
Phòng Địa chí: DC16.000713 
Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031430 



305. NGUYỄN NGUYÊN BẢY. Tình biển. (Vie). : tiểu thuyết/ Nguyễn Nguyên Bảy.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. - 327tr; 
19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000118 
306. NGUYỄN NGUYÊN BẨY. Rừng và em. (Vie). : tiểu thuyết/ Nguyễn Nguyên Bẩy.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. - 
203tr; 19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000030, DC08.000114 
307. NGUYỄN PHƯỚC THỊ LIÊN. Bến sông. (Vie). : truyện ký/ Nguyễn Phước Thị Liên.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ 
thuật, 2013. - 120tr.; 19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, truyện ký, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.922803/B 254 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM14.035019 
Phòng Địa chí: DC14.000673 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031092 
308. NGUYỄN THIỆN CÂN. Cánh đồng mới gặt. (Vie). : tập truyện ngắn/ Nguyễn Thiện Cân, Nguyễn Hoài Đăng Duy....- 
Kiên Giang: Hội Văn học nghệ thuật, 1986. - 180tr; 19cm 
        Từ khóa: truyện ngắn, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000158 - DC08.000160 
309. NGUYỄN THIỆN CÂN. Một điều khó hiểu. (Vie). / Nguyễn Thiện Cân.- Tp. HCM: Văn nghệ, 1995. - 124tr; 19cm 
        Từ khóa: Truyện ngắn 
        Phân loại: 895.9223/M 458 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000068 
310. NGUYỄN THỊ DIỆP MAI. Ân tình theo gió cuốn. (Vie). : Tiểu thuyết/ Nguyễn Thị Diệp Mai.- Kiên Giang: Hội văn 
nghệ, 1992. - 331tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Tiểu thuyết 
        Phân loại: 895.9223/Â 121 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000303 
311. NGUYỄN THỊ DIỆP MAI. Nam chi toàn đồ truyện (đường về Hà Tiên ). (Vie). : tiểu thuyết/ Nguyễn Thị Diệp Mai.- 
H.: Công an nhân dân, 2005. - 508tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Kiên Giang, Tiểu thuyết 
        Phân loại: 895.9223/N 104 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000710 
312. NGUYỄN THỊ DIỆP MAI. Ngộ nhận vẫn là thiên đường. (Vie). / Nguyễn Thị Diệp Mai.- H.: Phụ nữ, 2010. - 279tr.; 
21cm 
        Từ khóa: Truyện, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/NG 450 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000804 
Phòng Đọc tổng hợp: VV19.036054 
313. NGUYỄN THỊ DIỆP MAI. Nhân tình. (Vie). : Tập truyện ngắn/ Nguyễn Thị Diệp Mai.- Cà Mau: nxb Mũi Cà Mau, 
2001. - 135tr; 20cm 
        Từ khóa: Truyện Ngắn 
        Phân loại: 895.9223/NH 121 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000072 - 73, DC08.000272 



314. NGUYỄN THỊ DIỆP MAI. Tuyển tập truyện ngắn Anh Động. (Vie). / Nguyễn Thị Diệp Mai.- Kiên Giang: Hội văn 
nghệ, 2003. - 396tr; 21cm 
        Từ khóa: Truyện ngắn 
        Phân loại: 895.9223/T 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000074 - DC08.000075 
315. NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG. Chuyện nhà. (Vie). / Nguyễn Thị Mỹ Hồng.- H.: Thanh niên, 2011. - 210tr; 21cm 
        Từ khóa: truyện, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/CH 527 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031959 
Phòng Địa chí: DC11.000650 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027931 
316. NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG. Trên nền dĩ vãng. : tập truyện ký/ Nguyễn Thị Mỹ Hồng.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ 
thuật, 2005. - 182tr; 21cm 
        Từ khóa: Văn học, Kiên Giang, Việt Nam, truyện ký 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000012 - 13, DC08.000033 - DC08.000034 
317. NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG. Vùng biển đảo Tây Nam. (Vie). : Nguyễn Thị Mỹ Hồng b.s..- H.: Hội Nhà văn, 2019. - 
291tr; 21cm 
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
        Tóm tắt:  Khái quát vài nét về vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc và một số tập tục dân gian. Nghiên cứu kỹ thuật khai 
thác, chế biến, phong tục ăn uống cùng các loài động vật được khai thác trên vùng biển, đảo Tây Nam như: Khai thác thuỷ 
tộc, các loài động vật trên cạn - động vật nuôi và rừng trên đảo. Giới thiệu nghề làm nước mắm và chế tác các sản phẩm đồi 
mồi... 
        Từ khóa: Đời sống, Con người, Tây Nam Bộ, Biển, Việt Nam, Đảo 
        Phân loại: 959.78/V 513 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000463 
318. NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG. Vùng biển đảo Tây nam. (Vie). : công trình văn nghệ dân gian/ Nguyễn Thị Mỹ Hồng biên 
soạn.- H.: Hội nhà văn, 2019. - 291tr; 21cm 
        Tóm tắt:  Khái quát đôi nét dân gian vùng biển Tây nam; Giới thiệu đặc tính của tùng hòn;  Phong tục tập quán cũng 
như  cách đánh bắt , chế biến hải sản,... 
        Từ khóa: Biển đảo, Văn học dân gian 
        Phân loại: 390/V 513 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000244 
319. Nguyễn Trung Trực. (Vie). .- Sài Gòn: Kn, 1959. - 96tr.; 30cm 
        Từ khóa: Lịch sử việt Nam, Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang, Qui thần, Thơ, Tuồng, Gánh chiều Tà Niên 
        Phân loại: 959.7029092/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000784 - DC18.000786 
320. Nguyễn trung Trực. (Vie). .- Kiên Giang: Ban bảo vệ di tích đình Nguyễn Trung Trực, 1998. - 37tr; 19cm. - (Di tích 
lịch sử văn hóa) 
        Từ khóa: Lịch sử Việt Nam, Nguyễn Trung Trực 
        Phân loại: 9(V)(092)/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000237 
321. Nguyễn Trung Trực một kinh kha của miền Nam. (Vie). .- H.: Thời đại, 2011. - 303tr.; 30x22cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu tình hình chính trị Việt Nam thời kỳ Nguyễn Trung Trực khởi nghĩa; Tài liệu về cuộc kháng chiến 
chống Pháp của Nguyễn Trung Trực;... 
        Từ khóa: Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang, Lích sử Việt Nam 



        Phân loại: 959.7029092/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000772 - DC18.000773 
322. Nguyễn Trung Trực người anh hùng bất tử đất Nam bộ. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 
76tr; 20cm 
        Tóm tắt:  sách viết về thân thế, sự nghiệp gắn liền với những chiến công hiển hách của người anh hùng dân tộc Nguyễn 
Trung Trực 
        Từ khóa: Kiên Giang, Lịch sử, Nguyễn Trung Trực 
        Phân loại: 959.795/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031900 
Phòng Địa chí: DC11.000636 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027872 
323. Nguyễn Trung Trực thân thế và sự nghiệp. (Vie). .- Kiên Giang: Bảo tàng Kiên Giang, 1989. - 249tr; 21cm 
        Hội thảo khoa học 
        Từ khóa: Lịch sử Việt Nam 
        Phân loại: 959.7092/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000232 
324. NGUYỄN TƯ ĐƯƠNG. Phú Quốc nơi đầu sóng. (Vie). : Ký sự/ Nguyễn Tư Đương.- H.: Quân đội nhân dân, 2007. - 
380tr; 21cm 
        Tóm tắt:  Văn học Việt Nam, Ký sự Kiên Giang 
        Từ khóa: Ký sự 
        Phân loại: 895.922803/PH 500 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000511 
325. NGUYỄN TƯ ĐƯƠNG. Phú Quốc nơi đầu sóng. (Vie). : ký sự/ Nguyễn Tư Đương. - In lần thứ hai có sửa chữa.- H.: 
Quân đội nhân dân, 2016. - 380tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  Cuốn sách ghi lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của một  chặng đường lịch sử vẻ vang của 
Đảng bộ, quân và dân  Phú Quốc 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Ký sự, Kháng chiến chống Mỹ, Phú Quốc, Kiên Giang, Lịch sử 
        Phân loại: 895.922803/PH 500 Q 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC18.017648 - 17649, LC18.019479 
Phòng Mượn: PM17.036062 
Phòng Địa chí: DC17.000718 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.034339 
326. NGUYỄN VĂN ĐỊNH. Kỹ thuật trồng trọt. (Vie). : Lưu hành nội bộ/ Biên soạn: Nguyễn Văn Định, Vũ Thị Hương...; 
Biên tập: Đặng Thanh Sơn...; Sửa bản in: Phạm Đình Hùng; Chịu trách nhiệm xuất bản: Đặng Thanh Sơn.- Kiên Giang: 
Trung Tâm khuyến nông, 1996. - 188tr; 21cm. - (Trung tâm khuyến nông Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Sách đề cập đến đất trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết kế vườn... 
        Từ khóa: Nông nghiệp, Kiên Giang, Trồng trọt 
        Phân loại: 631.5/K 600 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000098 
327. NGUYỄN VĂN KHOA. Anh hùng kháng Pháp Nguyễn Trung Trực. (Vie). /  Nguyễn Văn Khoa.-  T.P. Hồ Chí Minh: 
Nxb Trẻ, 2001. - 97tr.; 30x22cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu thân thế Nguyễn Trung Trực; Nguyễn quân và chiến công Nhựt Tảo; và giây  phút hy sinh lẫm liệt 
        Từ khóa: Lich sử Việt Nam, Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang 
        Phân loại: 959.7029092/A 107 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000774 - DC18.000775 



328. NGUYỄN VĂN MINH. Hoa và lửa. (Vie). : Thơ/ Nguyễn Văn Minh.- Tp.HCM: nxb Trẻ; Hội văn học nghệ thuật Kiên 
Giang, 2014. - 120tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9221/H 401 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000681 
Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031311 
329. NGUYỄN VĂN VÀNG. Ký sự lịch sử "Xẻo Rô dậy sóng". (Vie). / Nguyễn Văn Vàng biên soạn.- Kiên Giang., 2019. - 
188tr.; 25cm 
        ĐTS ghi: Ban tuyên giáo tỉnh uy Kiên Giang 
        Tóm tắt:  Cuốn sách tái hiện lại một giai đoạn khoá khăn, gian khổ của phong trào cách mạng tỉnh Kiên Giang thời kỳ 
1954-1960 và diễn biến của chiến thắng Xẻo Rô một cách khá trung thực và chi tiết 
        Từ khóa: Lịch sử, Ký sự, An Biên, Kiên Giang 
        Phân loại: 302.09597/K 600 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000823 
330. Người con gái Rạch Giá. (Vie). .- H.: Quân đội nhân dân, 1963. - 80tr; 19cm. - (Tập truyện chiến sĩ thành đồng) 
        Phân loại: 895.9223/NG 558 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000243 
331. Nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt. (Vie). .- Kiên Giang: [knxb], 19. - 7tr; 30cm 
        Tóm tắt:  Tài liệu viết về di tích lịch sử nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt... 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ, Huỳnh Mẫn Đạt, Lịch sư, Di tích 
        Phân loại: 895.9221/NH 100 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000467 - DC08.000468 
332. Nhân dân Kiên Giang hăng hái mua công trái là góp phần xây dựng tổ quốc. (Vie). .- Kiên Giang: Chiến thắng, 
1983. - 20tr; 20cm 
        Tóm tắt:  Tập bài hát ca cổ và thơ về công trái 
        Từ khóa: Kiên Giang, Công trái, Tập bài hát 
        Phân loại: 782.42/NH 121 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000336 
333. NHIỀU TÁC GIẢ. Quê xép. (Vie). / Nhiều tác giả.- Cà Mau: Hội văn học nghệ thuật Kiên Giang, 2005. - 115tr; 20cm 
        Từ khóa: Thơ 
        Phân loại: 895.9221/QU 250 X 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000069 - DC08.000070 
334. Những bài ca cổ về chữ thập đỏ. (Vie). / Hội chữ thập đỏ Việt Nam.- Kiên Giang: Chi hội phường Vĩnh Thanh, 1988. - 
17tr; 19cm 
        Từ khóa: Âm nhạc, Kiên Giang, Chữ thập đỏ, Ca cổ 
        Phân loại: 782.42/NH 556 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000538 
335. Những chuyện khó quên thời kháng chiến. (vie). : ký sự/ Nhiều người viết.- Kiên Giang: Ban tuyên giáo tỉnh ủy, 
1997. - tập; 19cm 
        T.1.- 1996.- 244tr 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Ký 
        Phân loại: 895.922803/NH 556 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000219 
336. Những chuyện khó quên thời kháng chiến. (vie). : ký sự/ Nhiều người viết.- Kiên Giang: Ban tuyên giáo tỉnh ủy, 
1997. - tập; 19cm 



        T.2.- 1997.- 188tr 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Ký 
        Phân loại: 895.922803/NH 556 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000218, DC08.000328 - DC08.000330 
337. Những mẩu chuyện thật của chiến sĩ, công nhân quân giới miền tây nam bộ (thời kỳ chống pháp 1945-1954). .- 
Tp.HCM: Ban liên lạc truyền thống quân giới miền tây nam bộ, 2005. - 258tr; 21cm 
        Tóm tắt:  Sách thể hiện qua hồi ký, ký ức, những mẩu chuyện thật, thơ, nhạc, kịch... do chính người trong cuộc nhớ lại 
ghi chép viết ra, dù đã khuất hay còn sống với tuổi già, cũng có quyền tự hào chính đáng về mình trong niềm tự hào chung 
của dân tộc anh hùng, đó là chất liệu thật của những con người thật mà nội dung sách đã trình bày 
        Từ khóa: Văn học, Việt Nam, Hồi ký 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000282 
338. Những mẫu chuyện thời kháng chiến ở Quò Quao. (Vie). .- Kiên Giang: Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quò Quao, 1998. - 
120tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Văn học Việt Nam, ký sự Kiên Giang 
        Từ khóa: Ký Sự 
        Phân loại: 895.922803/NH 556 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000063 
339. Những trận đánh đáng nhớ trên đất Gò Quao. (Vie). / Nhiều tác giả.- Kiên Giang: Ban tuyên giáo huyện ủy Gó 
Quao, 1988. - 94tr; 19cm 
        Từ khóa: Những trận đánh, Kiên Giang, Gò Quao 
        Phân loại: 895.922803/NH 556 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000059 
340. Những văn bản pháp quy về quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa 
thông tin - Thể thao, 1996. - 216tr; 19cm. - (Sở văn hóa thông tin - Thể thao) 
        Từ khóa: Pháp luật, Văn hóa, Văn bản Pháp qui 
        Phân loại: 344/NH 556 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000275 
341. Những văn bản về việc cưới, việc tang, ngày giỗ, ngày hội. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa và thông tin, 19. - 34tr; 
19cm 
        Từ khóa: Văn bản, Cưới, Ngày hội, Kiên Giang, Ngày giỗ, Chính trị 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000444 
342. Những vấn đề quan trọng của công tác mặt trận thanh niên trong tình hình mới. (Vie). : Tài liệu dùng cho cán bộ 
đoàn.- [knxb]: [knxb], 19. - 178tr; 19cm. - (Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Ban chấp hành tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Giúp cán bộ đoàn nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác mặt trận thanh niên 
        Từ khóa: Kiên Giang, Mặt trận thanh niên, Chính trị 
        Phân loại: 369.4/NH 556 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000204 - DC08.000205 
343. Niêm giam thống kê năm 1991 - 1995. (Vie). .- Kiên Giang: Cục thống kê tỉnh Kiên Giang, 1996. - 138tr; 21cm 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000498 - DC08.000500 
344. Niềm tin. : Tập VI: Thơ.- Tp.HCM: Phương Đông, 2006. - 92tr; 21cm. - (Câu lạc bộ hưu trí thành phố Rạch Giá) 
        Tóm tắt:  Lời thơ tuy giản dị, nhưng thấm đậm tình nghĩa thủy chung. Tập thơ Niềm Tin (tập IV) của Câu lạc bộ hưu trí 
thành phố Rạch giá tiếp tục ra đời. Nhằm phát huy tiếng thơ của những người hưu trí đổi trao và tâm sự 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Thơ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000091 



345. Niên Giám thống kê 1976 - 1980. (Vie). .- Kiên Giang: Chi cục thống kê, 1981. - 216tr; 27cm 
        Tóm tắt:  Sách thống kê số liệu chủ yếu 1976 - 1980 nhằm phản ánh được những cơ bản về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo 
dục xã hội. 
        Từ khóa: Thống kê 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000497 
346. Niên giám thống kê 1997. (Vie). : Statiscal Yearbook 1997.- Kiên Giang: Cục thống kê tỉnh Kiên Giang, 1998. - 245tr; 
25cm 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000505 
347. Niên giám thống kê 1998. (Vie). : Lưu hành nội bộ.- Kiên Giang: Cục thống kê tỉnh Kiên Giang, 1999. - 240tr; 25cm 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000506 
348. Niên giám thống kê 2000. (Vie). .- Kiên Giang: Cục thống kê tỉnh Kiên Giang, 2001. - 249tr; 25cm 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000507 
349. Niên giám thống kê 2001. (Vie). .- Kiên Giang: Cục thống kê tỉnh Kiên Giang, 2001. - 249tr; 25cm 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000508 
350. Niên giám thống kê 2002. (Vie). .- Kiên Giang: Cục thống kê tỉnh Kiên Giang, 2001. - 231tr; 25cm 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000509 
351. Niên giám thống kê năm 2008. (Vie).  = Statistical Yearbook: lưu hành nội bộ/ Cục thống kê tỉnh Kiên Giang.- Kiên 
Giang: Cục thống kê, 2009. - 297tr.; 25cm 
        Tóm tắt:  Sách bao gồm các hệ thôngsoos liệu phản ánh các kết quả đã thực hiện được trên các lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa và đời sống xã hội của địc phương từ năm 2006-2008 
        Từ khóa: Kiên giang, Niên giám thống kê 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC09.000599 
Phòng Đọc tổng hợp: VL09.002752 
352. Niên giám thống kê năm 2009. (Vie).  = Statistical Yearbook 2009: lưu hành nội bộ/ Cục thống kê tỉnh Kiên Giang.- 
Kiên Giang: Cục thống kê, 2010. - 321tr.; 25cm 
        Tóm tắt:  Trong cuốn niên giám này, ngoài việc hệ thống hóa số liệu, chúng tôi còn kết hợp chỉnh lý bổ sung thêm một 
số chỉ tiêu mới, trường hợp có sự thay đổi so với quyển số liệu trước đề nghị thống nhất sử dụng số liệu trong cuốn niên giám 
này 
        Từ khóa: Niên giám, Thống kê 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC10.000607 
Phòng Đọc tổng hợp: VL10.003113 
353. Niên giám thống kê năm 2010. (Vie).  = Statistical yearbook 2010: lưu hành nội bộ: sản phẩm chào mừng kỷ niệm 65 
ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam 06/5/1946 - 06/5/2011.- Kiên Giang: Cục thống kê, 2011. - 355tr.; 24cm 
        Từ khóa: Thống kê, Niên giám, Kiên Giang 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC11.000651 
Phòng Đọc tổng hợp: VL11.003449 



354. Niên giám thống kê năm 2011. (Vie).  = Statistical Yearbook 2011: lưu hành nội bộ.- Kiên Giang: Cục thống kê, 2012. 
- 358tr.; 25cm 
        Tóm tắt:  Sách bao gồm hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống 
xã hội của địa phương từ năm 2005, 2008, 2009, 2010 và 2011 
        Từ khóa: Thống kê, Niên giám, Kiên Giang 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC12.000655 
Phòng Đọc tổng hợp: VL12.004126 
355. Niên giám thống kê năm 2015. (Vie).  = Statistical Yearbook 2015.- Kiên Giang: Kiên Giang, 2016. - 459tr.; 25cm. - 
(Cục thống kê tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Sách gồm hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội 
của địa phương từ năm 2010 đến năm 2015 
        Từ khóa: Thống kê, Kiên Giang 
        Phân loại: 315.97/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000716 
356. Niên giám thống kê năm 2016. (Vie).  = Statistical Yearbook 2016.- H.: Thanh niên, 2017. - 454tr.; 25cm. - (Cục thống 
kê tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Thống kê, Niên giám, Kiên Giang 
        Phân loại: 315.97/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC17.000724 
357. Niên giám thống kê năm 2017. (Vie).  = Statistical Yearbook 2017 of Kien Giang.- H.: Thanh niên, 2018. - 470tr.; 
24cm. - (Cục thống kê tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Gồm hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của 
địa phương từ năm 2013 đến năm 2017 
        Từ khóa: Thống kê, Niên giám, Kiên Giang 
        Phân loại: 315.97/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040273 
Phòng Địa chí: DC19.000791 
Phòng Đọc tổng hợp: VL18.005887 
358. Niên giám thông kê tỉnh Kiên Giang 1992. (Vie). : Tài liệu sử dụng nội bộ.- Kiên Giang: Cục thống kê, 1992. - 111tr; 
20cm. - (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 
        Tóm tắt:  Cuốn sách phản ánh nét lớn về tình hình kinh tế - Xã hội của tỉnh trong 3 năm 1990 - 1992 
        Từ khóa: Thống kê, Kiên Giang, Niên giám 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000276 
359. Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 1992. (Vie). : Tài liệu sử dụng nội bộ.- Kiên Giang: Cục thống kê tỉnh Kiên 
Giang, 1992. - 111tr; 21cm 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000501 
360. Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 1994. : Tài liệu sử dụng nội bộ.- Kiên Giang: Cục thống kê tỉnh Kiên Giang, 
1992. - 146tr; 21cm 
        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000502 
361. Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 1994. (Vie). : Tài liệu sử dụng nội bộ.- Kiên Giang: Cục thống kê tỉnh Kiên 
Giang, 1992. - 146tr; 21cm 



        Phân loại: 310/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000503 - DC08.000504 
362. Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 2019. (Vie).  = Kien Giang Statistical Yearbook 2019.- H.: Thống kê, 2020. - 
590tr.; 25cm. - (Cục thống kê tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Gồm hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của 
địa phương từ năm 2015 đến năm 2019 
        Từ khóa: Thống kê, Niên giám, Kiên Giang 
        Phân loại: 315.97/N 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM19.040974 - 40975 
Phòng Địa chí: DC19.000809 
Phòng Đọc tổng hợp: VL19.006011 - 6012 
363. Nội dung chủ yếu nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng. (Vie). : Lưu hành nội bộ. - Tái 
bản.- Kiên Giang: Ban tuyên huấn, 1984. - 47tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Bao gồm những nội dunh chủ yếu nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương Đảng 
        Từ khóa: Chính trị, Trung ương, Lần thứ sáu, Nghị quyết 
        Phân loại: 324.2597/N 452 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000208 - DC08.000210 
364. Nội dung mô hình bốn mặt của hội "Tổ ấm câu lạc bộ, nơi cống hiến và trưởng thành. (Vie). / Hội liên hiệp thanh 
niên Việt Nam.- Kiên Giang: Ủy ban hội liên hiệp thanh niên, 1985. - 63tr; 15cm 
        Tóm tắt:  Quyển sách là tập tài liệu huấn luyện cán bộ cơ sở của hội 
        Từ khóa: Kiên Giang, Hội liên hiệp thanh niên 
        Phân loại: 369.4/N 452 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000540 - DC08.000542 
365. Nợ máu phải đền. (Vie). : T.1; ký sự toàn dân kháng chiến/ Anh Động sưu tầm.- Kiên Giang: Ban biên tập câu lạc bộ 
kháng chiến, 1988. - 216tr; 20cm. - (Ký sự toàn dân kháng chiến) 
        Từ khóa: truyện ký, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000056 
366. Nụ cười thể thao quốc tế. (Vie). : Tập1.- Kiên Giang: nxb tổng hợp, 1987. - 8tr; 19cm 
        Phân loại: 895.922802/N 500 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000003 - DC08.000004 
367. PHAN THANH NHÀN. Kiên Giang địa danh diễn giải. (Vie). /  Phan Thanh Nhàn.- H.: Thời đại, 2014. - 206tr.; 21cm. 
- (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) 
        Tóm tắt:  Giới thiệu các địa danh của tỉnh Kiên Giang được sắp theo vần chữ cái từ A - X 
        Từ khóa: Địa danh, Diễn giải, Kiên Giang 
        Phân loại: 915.9795/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC17.000732 
368. PHAN THANH NHÀN. Rừng u minh dấu ấn và cảm thức. (Vie). / Phan Thanh Nhàn.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 
1993. - 128tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Ghi chép khái lược những sự kiện riêng lẻ có tính tiêu biểu điển hình về thiên nhiên, con người thành một bài 
viết ngắn 
        Từ khóa: Kiên Giang, Rừng U Minh, Lịch sử Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000107, DC08.000198 
369. PHẠM HOÀNG HỘ. Thực vật ở đảo Phú Quốc. (Vie). / Phạm Hoàng Hộ chủ biên.- Tp.HCM: Tp.HCM, 1985. - 188tr; 
21cm 



        Tóm tắt:  Cuốn sách là kết quả khảo sát, góp phần đem đến cho bạn đọc kiến thức khá tổng quan về thực vật trên đảo 
Phú Quốc 
        Từ khóa: đảo Phú Quốc, Thực vật học 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000005 
370. PHẠM HOÀNG XÁ. Người từ ngôi mộ chui lên. (Vie). / Phạm Hoàng Xá.- Kiên Gang: Tổng hợp, 1987. - 19tr; 19cm 
        Phân loại: 808.06/NG 558 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000184 - DC08.000185 
371. PHẠM NGUYỄN. Trần Cương. (Vie). : ký sự/ Phạm Nguyễn.- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1988. - 106tr; 19cm 
        Từ khóa: Truyện ký, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000257 
372. PHẠM THƯỜNG GIA. Bánh con gà. (Vie). : truyện ngắn/ Phạm Thường Gia.- Kiên Giang: Phân hội văn học, 1993. - 
6tr; 19cm 
        Từ khóa: truyện ngắn, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/B 107 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000103 
373. PHẠM THƯỜNG GIA. Mùa nghịch. (Vie). : Tập truyện ngắn/ Phạm Thường Gia.- Kiên Giang: Văn học nghệ thuật, 
1986. - 133tr; 19cm. - (Tác phẩm đạt giải nhì trong cuộc thi văn học, nghệ thuật Kiên Giang nhân kỷ niệm 10 năm ngày Miền 
Nam giải phóng) 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000119 
374. Pháp lệnh ngân hàng nhà nước Việt Nam ngân hàng, HTX TD và công ty tài chánh. (Vie). .- Kiên Giang: Ngân 
hàng nhà nươc Việt Nam, 1990. - 42tr; 20cm. - (Ngân hàng nhà nước Việt Nam,Chi nhánh tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Pháp lệnh, Kiên Giang, Ngân hàng 
        Phân loại: 346/PH 109 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000435 
375. PHILIPS, JUDSON. Ác mộng lúc bình minh. (Vie). : tiểu thuyết trinh thám/ Judson Philips; Nguyễn Nhật Tân dịch.- 
Kiên Giang: Tổng hợp, 1988. - 206tr; 19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết trinh thám, Văn học Mỹ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000126 
376. Phụ nữ Kiên Giang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2010). (Vie). .- H.: Thời đại, 2014. - 187tr.; 
20cm. - (Hội liên hiệp phụ nữ Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  giới thiệu những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Kiên Giang chịu thương chịu khó, hết mực thương yêu 
chồng con, chăm lo cho gia đình, chịu đựng và kiên trì vượt qua khốn khó, hoạt động tích cực trên các lĩnh vực... 
        Từ khóa: lịch sử Việt Nam, Phụ nữ kiên giang, lịch sử tỉnh Kiên Giang 
        Phân loại: 959.795/PH 500 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000814 
377. Quan hệ gia định. (Vie). : Bí quyết hòa hợp gia đình trong đời sống.- Kiên Giang: tổng hợp, 1989. - 201tr; 19cm. - (Tủ 
sách con người, gia đình, xã hội) 
        Tuyển chọn từ bách khoa toàn thư y học phổ thôngvà tác phẩm của các nhà tình dục học xô việt 
        Tóm tắt:  Sách đề cập và giới thiệu 2 mục từ "Ham muốn tình dục" và "đời sống tình dục" nghệ thuật hòa hợp trong 
gần gủi ái ân 
        Từ khóa: quan hệ gia đình, Văn hóa 
        Phân loại: 306.872/QU 105 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000222 - DC08.000224 
378. Quãng đời cao đẹp. (Vie). / Lời: Nguyễn Thứ, tranh: Sao Mai.- Kiên Giang: hội văn hoc nghệ thuật, 1986. - 32tr; 21cm 



        Tóm tắt:  Sách viết về liệt sĩ Lương VănTrực 
        Từ khóa: Lương Văn Trực, Liệt sĩ 
        Phân loại: 895.922803/QU 106 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000179 - 180, DC08.000213 
379. RAINÔP, BÔGÔMIN. Chỉ chết khi không còn sống. (Vie). : tiểu thuyết trinh thám/ Bôgômin Rainôp; dịch: Nguyễn Đỗ 
Ngọc.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. - 236tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết trinh thám, Văn học Nga 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000094 
380. Rạch Giá tự giới thiệu. (Vie). / nhóm biên soạn: Trần Thanh Mộc, Đoàn Thanh Nô, Nguyễn Phước Hoa.- H.: Văn hóa 
dân tộc, 2003. - 144tr; 19cm 
        Tóm tắt:  sách cung cấp một số thông tin cần thiết về Rạch Giá như lịch sử phát triển, di tích lịch sử văn hóa, lễ hội dân 
tộc, văn hóa ẩm thực, Rạch Giá trên đường hội nhập 
        Từ khóa: Kiên Giang, địa lý 
        Phân loại: 915.9795/R 102 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC11.000646 
381. REID, THOMAS MINE. Oskeola thủ lĩnh da đỏ. (Vie). : tiểu thuyết/ Thomas Mine Reid; Nguyễn Đức Quyết dịch.- 
Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 382tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết, Văn học Anh 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000176 
382. SÂY-NHIN, LEP. Người quen cũ. (Vie). : tiểu thuyết tình báo/ Lep Sây-nhin; Dương Cầm dịch.- Kiên Giang: Tổng 
hợp, 1986. - 161tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết tình báo, Văn học Nga 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000211 - DC08.000212 
383. SERRAILLIER, I.. Thanh kiếm bạc. (Vie). / I.Serraillier; Anh Tuấn dịch.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. - 117tr; 19cm 
        Từ khóa: truyện, Văn học Nga 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000153 
384. SIMENON, GEORGES. Con chó định mệnh. (Vie). : tiểu thuyết/ Georges Simenon; Tư Ngọc Khánh dịch; lời tựa: 
Marcel Ayme.- Kiên giang: Tổng hợp, 1987. - 159tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết, Văn học Pháp 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000043 
385. Sơ thảo lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành (1936 - 1954). (Vie). .- Kiên Giang: Ban sưu tần lịch sử Đảng, 1987. - 
114tr; 19cm. - (Tỉnh ủy Kiên Giang,Ban chấp hành Đảng bộ Châu Thành) 
        Tóm tắt:  Ghi lại quá trình đấu tranh của Đảng bộ và quân dân Châu Thành 
        Từ khóa: Chính trị, Đảng cộng sản Việt Nam, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Lịch sử Đảng bộ 
        Phân loại: 324.2597/S 460 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000247, DC08.000331 
386. SƠN LINH. Chiếc lá rụng về đêm. (Vie). : Tiểu thuyết/ Sơn Linh.- Kiên Giang: tổng hợp, 1989. - 301tr; 19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Tiểu thuyết 
        Phân loại: 895.9223/CH 303 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000120 
387. SƠN LINH. Cờ nghĩa thành Tây đô. (vie). : tiểu thuyết dã sử/ Sơn Linh.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 2tập; 19cm 
        T.1 : Nghĩa sĩ thành tây đô.- 1989.- 479tr 
        Từ khóa: Tiểu thuyết dã sử, Văn học Việt nam 
        Phân loại: 895.9223/C 460 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000308 



388. SƠN LINH. Cờ nghĩa thành Tây đô. (vie). : tiểu thuyết dã sử/ Sơn Linh.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 2tập; 19cm 
        T.2 : Lửa cháy thành Tây đô.- 1989.- 473tr 
        Từ khóa: Tiểu thuyết dã sử, Văn học Việt nam 
        Phân loại: 895.9223/C 460 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000307 
389. SƠN LINH. Giao châu thất hùng. (Vie). : Tiểu thuyết lịch sử/ Sơn Linh.- Kiên Giang: Nxb tổng hợp, 1990. - 401tr; 
19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Tiểu thuyết lịch sử 
        Phân loại: 895.9223/GI 108 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000304 
390. SƠN LINH. Người đẹp thành phiên ngung. (vie). : tiểu thuyết/ Sơn Linh.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 2tập; 19cm 
        T.1 : Lửa cháy phiên ngung thành.- 1989.- 554tr 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000306 
391. SƠN LINH. Người đẹp thành phiên ngung. (vie). : tiểu thuyết/ Sơn Linh.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 2tập; 19cm 
        T.2 : Tử chiến thành phiên ngung.- 1989.- 418tr 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000305 
392. SƠN NAM. 4 truyện vừa. (Vie). /  Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 3.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2014. - 329tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Truyện ngắn 
        Phân loại: 895.9223/B 454 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040224 
Phòng Địa chí: DC18.000757 
393. SƠN NAM.  Đất Gia Định - Bến Nghé xưa  người Sài Gòn. (Vie). : biên khảo/  Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 3.- Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb Trẻ, 2014. - 513tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Tóm tắt:   Giới thiệu khái quát về thiên nhiên con người, lịch sử các cuộc khai hoang về phía Tây Nam, hình thành 
những vùng đất mới, việc lập các làng xã, điền chủ dưới thời nhà Nguyễn đến khi thực dân pháp xâm lược. Tình hình kinh tế, 
xã hội dưới sự bế tắc của xã hội miền Nam trước cách mạng. Giới thiệu về phong tục tập quán của người dân Gia Định, Bến 
Nghé xưa 
        Từ khóa: Lịch sử, Con người, Tp.Hồ Chí Minh, Địa chí, Kiên Giang 
        Phân loại: 959.779/Đ 124 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000765 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.035674 
394. SƠN NAM. Bà chúa hòn. (Vie). : tiểu thuyết/ Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2014. - 429tr.; 
20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/B 100 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040217 
Phòng Địa chí: DC18.000749 



395. SƠN NAM. Biển cỏ miền Tây  hình bóng cũ. (Vie). : tập truyện/ Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 4.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb 
Trẻ, 2015. - 381tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Truyện ngắn 
        Phân loại: 895.9223/B 305 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040219 
Phòng Địa chí: DC18.000751 
396. SƠN NAM. Chuyện xưa tích cũ. (Vie). /  Sơn Nam, Tô Nguyệt Đình; sưu tầm, giới thiệu. - Tái bản lần thứ 1.- Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb Trẻ, 2015. - 361tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Từ khóa: Văn học dân gian, Kiên Giang, Truyện cổ tích 
        Phân loại: 398.209597/CH 527 X 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040220 
Phòng Địa chí: DC18.000752 
397. SƠN NAM. Dạo chơi. Tuổi già. (Vie). : ghi chép/ Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2015. - 
369tr.; 20cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết tự truyện, Văn học Việt nam 
        Phân loại: 895.922803/D 108 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.037446 
Phòng Địa chí: DC18.000761 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.033723 
398. SƠN NAM. Đình miễu  lễ hội dân gian miền Nam. (Vie). : Biên khảo/ Sơn Nam. - In lần thứ 4.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb 
Trẻ, 2018. - 360tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Tóm tắt:  Giới thiệu những hoạt động tinh thần, tâm linh của người Nam Bộ: việc cất đình, lập miếu và tạo ra những lễ 
hội truyền thống mang màu sắc địa phương 
        Từ khóa: Văn hoá dân gian, Miễu, Đình làng, Lễ hội dân gian, Việt Nam, Miền Nam, Văn hóa Việt Nam, Nam Bộ 
        Phân loại: 394.2695977/Đ 312 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM19.042406 
Phòng Địa chí: DC19.000817 
Phòng Đọc tổng hợp: VV19.037114 
399. SƠN NAM. Đình miễu và lễ hội dân gian. (Vie). / Sơn Nam.- Tp. HCM: nxb Tp. HCM, 1992. - 87tr; 19cm. - (Văn hóa 
dân gian cổ truyền Việt Nam) 
        Từ khóa: Đình miếu 
        Phân loại: 390/Đ 312 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000523 
400. SƠN NAM. Đồng bằng sông Cửu Long - Nét sinh hoạt xưa  văn minh miệt vườn. (Vie). : biên khảo/  Sơn Nam. - Tái 
bản lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2014. - 421tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Tóm tắt:  Giới thiệu những nét đặc trưng của văn hoá truyền thống Đồng bằng sông Cửu Long, Nết ăn, nết ở, tập quán 
sinh hoạt văn hoá vào cuối thế kỉ XIX đầu htế kỉ XX đặc biệt giới thiệu văn hoá, văn minh miệt vườn với các địa danh, khu 
vực địa lí, nét riêng biệt của người dân Miền nam 
        Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, Lịch sử, Tập quán, Kiên Giang, Phong tục 
        Phân loại: 959.78/Đ 455 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000766 



Phòng Đọc tổng hợp: VV18.035675 
401. SƠN NAM. Đồng Bằng sông Cửu Long - Nét sinh hoạt xưa  văn minh miệt vườn. (Vie). : biên khảo/ Sơn Nam. - Tái 
bản lần 3.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2017. - 421tr.: ảnh; 20cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu những sinh hoạt truyền thống của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long thông qua những lễ hội, hò 
vè đối đáp và những sinh hoạt của cư dân vùng miệt vườn Nam Bộ trong lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển vùng đất 
phía Nam của Tổ quốc 
        Từ khóa: Lịch sử, Kiên Giang, Đời sống xã hội, Đồng Bằng sông Cửu Long 
        Phân loại: 959.78/Đ 455 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.038156 
Phòng Địa chí: DC18.000742 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.034054 
402. SƠN NAM. Gốc cây, cục đá  ngôi sao. Danh thắng miền Nam. (Vie). : Tạp văn/ Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 1.- Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb Trẻ, 2015. - 249tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Tóm tắt:  Gồm các bài viết về địa điểm và đặc điểm của các di tích thắng cảnh miền Nam như: Hà Tiên, Châu Đốc, 
Cần Thơ, Trà Vinh... 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Miền Nam, Tạp văn, Danh lam thắng cảnh 
        Phân loại: 915.977/G 451 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040218 
Phòng Địa chí: DC18.000750 
403. SƠN NAM. Hương quê, Tây đầu đỏ  một số truyện ngắn khác. (Vie). : tập truyện/  Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 1.- Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2014. - 449tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Truyện ngắn 
        Phân loại: 895.9223/H 561 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040222 
Phòng Địa chí: DC18.000754 
404. SƠN NAM. Hương quê, Tình nghĩa giáo khoa thư  các truyện khác. (vie). : Tập truyện/ Sơn Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2018. - 457tr.: tranh vẽ; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Từ khóa: Việt Nam, Văn học hiện đại 
        Phân loại: 895.9223/H 561 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM19.042232 
Phòng Địa chí: DC19.000815 
Phòng Đọc tổng hợp: VV19.036963 
405. SƠN NAM. Hương rừng Cà Mau. (Vie). : tập truyện/ Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 7.- Tp.HCM: Nxb Trẻ, 2016. - 932tr.; 
20cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Truyện ngắn 
        Phân loại: 895.9223/H 561 R 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000743 
406. SƠN NAM. Hương rừng Cà Mau. (Vie). / Sơn Nam. - Tái bản lần thứ hai.- Tp.HCM: Nxb trẻ, 1993. - 241tr; 19cm 
        Từ khóa: truyện, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000246 
407. SƠN NAM. Lịch sử An Giang. (Vie). / Sơn Nam.- An Giang: Tổng hợp, 1988. - 209tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu vài nét đặc trưng của đất An Giang 



        Từ khóa: An Giang, Lịch sử 
        Phân loại: 959.791/L 302 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000193 
408. SƠN NAM. Lịch sử khẩn hoang miền Nam. (Vie). : Biên khảo/ Sơn Nam. - In lần thứ 7.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 
2018. - 343tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Tóm tắt:  Biên khảo về quá trình chinh phục thiên nhiên, thuần hoá đất đai, lập làng dựng nghiệp đầy khó khăn, thử 
thách của các cư dân Việt trên vùng đất mới Nam Bộ trong suốt ba thế kỷ qua, nhất là gia đoạn dưới thời nhà Nguyễn 
        Từ khóa: Lịch sử trung đại, Khai hoang, Miền Nam, Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Nam Bộ 
        Phân loại: 959.7029/L 302 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM19.042408 
Phòng Địa chí: DC19.000816 
Phòng Đọc tổng hợp: VV19.037115 
409. SƠN NAM. Một mảnh tình riêng. (Vie). : bút ký/ Sơn Nam.- Tp.HCM: Văn nghệ, 1993. - 154tr; 19cm 
        Từ khóa: Bút ký, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000297 
410. SƠN NAM. Nguyễn Trung Trực. (Vie). / Sơn Nam, Lê Đình Kỵ.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1987. - 47tr; 19cm 
        Từ khóa: Lịch sử Việt Nam, Kiên Giang, Nguyễn trung Trực 
        Phân loại: 959.7092/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000234 - DC08.000235 
411. SƠN NAM. Nói về miền Nam, cá tính miền Nam  thuần phong mỹ tục Việt Nam. (Vie). : biên khảo/  Sơn Nam. - Tái 
bản lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2014. - 403tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Tóm tắt:   Giới thiệu vùng đất và con người Nam Bộ với những đặc tính dân tộc, các sinh hoạt lễ đám hội hè, các thủ 
tục của quan, hôn, tang, tế với những dẫn chứng về nguồn gốc hình thành và phát triển 
        Từ khóa: Xã hội, Nếp sống, Kiên Giang, Lịch sử, Việt Nam, Miền Nam, văn hóa, Dân tộc 
        Phân loại: 959.77/N 428 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000756 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.035678 
412. SƠN NAM. Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam. Miền Nam đầu thế kỷ XX . Thiên Địa hội  cuộc Minh Tân. (Vie). : 
biên khảo/ Sơn Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2015. - 401tr.; 20cm 
        Tóm tắt:  Trình bày bối cảnh lịch sử và diễn biến của phong trào Duy Tân ở Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam - Việt 
Nam; tình hình miền Nam đầu những năm đầu thế kỷ XX cũng như lịch sử, đường lối hoạt động của nhóm Thiên Địa hội và 
nhóm Minh Tân ở Miền Nam Việt Nam 
        Từ khóa: Lịch sử, Kiên Giang, Miền Nam, Phong trào Duy Tân 
        Phân loại: 959.703/PH 431 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.038154 
Phòng Địa chí: DC18.000741, DC18.000760 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.034053, VV18.035677 
413. SƠN NAM. Sài Gòn xưa - Ấn tượng 300 năm  tiếp cận với Đồng bằng sông Cửu Long. (Vie). : biên khảo/  Sơn Nam.- 
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2014. - 361tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Tóm tắt:  Giới thiệu tập bút kí viết về văn hoá và con người Sài Gòn xưa, về kinh tế, xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 
        Từ khóa: Lịch sử, Xã hội, Kiên Giang, Văn hóa, Bút kí, Kinh tế, Đồng bằng sông Cửu Long 
        Phân loại: 959.7/S 103 G 



        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040226 
Phòng Địa chí: DC18.000759 
414. SƠN NAM. Theo chân người tình  một mảnh tình riêng. (Vie). : ghi chép/  Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 2.- Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb Trẻ, 2015. - 285tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Ghi chép 
        Phân loại: 895.922803/TH 205 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040223 
Phòng Địa chí: DC18.000755 
415. SƠN NAM. Tìm hiểu đất Hậu Giang  lịch sử đất An Giang. (Vie). : biên khảo/ Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 3.- Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb Trẻ, 2015. - 381tr.; 20cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu về đặc điểm tự nhiên, xã hội, kinh tế và lịch sử của miền đất Hậu Giang, An Giang qua ngòi bút 
của nhà văn Sơn Nam 
        Từ khóa: Lịch sử, Hậu Giang, An Giang, Địa chí 
        Phân loại: 959.79/T 310 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.037444 
Phòng Địa chí: DC18.000763 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.033721 
416. SƠN NAM. Tục lệ ăn trộm. (Vie). : tập truyện ngắn/ Sơn Nam.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1988. - 227tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, truyện ngắn 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000101 
417. SƠN NAM. Tục lệ ăn trộm. (Vie). : Tập truyện ngắn/ Sơn Nam.- Kiên Giang: nxb Kiên GIang, 1988. - 227tr; 21cm 
        Từ khóa: Truyện ngắn 
        Phân loại: 895.9223/T 506 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000226 
418. SƠN NAM. Từ U Minh đến Cần Thơ; Ở chiến khu 9; 20 năm giữa lòng đô thị. Bình An. (Vie). : Hồi ký/ Sơn Nam.- Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2015. - 553tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Tóm tắt:  Giới thiệu tập hồi kí của nhà văn Sơn Nam: từ U Minh đến Cần Thơ, ở chiến khu 9, 20 năm giữa lòng đô thị, 
Bình An 
        Từ khóa: Hồi kí, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.922803/T 550 U 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040216 
Phòng Địa chí: DC18.000748 
419. SƠN NAM. Vạch một chân trời - Chim quyên xuống đất. (Vie). : tiểu thuyết/  Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 1.- Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb Trẻ, 2014. - 511tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Tiểu thuyết 
        Phân loại: 895.9223/V 102 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040225 
Phòng Địa chí: DC18.000758 
420. SƠN NAM. Xóm Bàu Láng. (Vie). : truyện dài/  Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2015. - 
413tr.; 20cm 
        Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Tiểu thuyết 



        Phân loại: 895.9223/X 429 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040221 
Phòng Địa chí: DC18.000753 
421. Số liệu thống kê kinh tế xã hội Kiên Giang 40 năm (1975-2015). (Vie). .- Kiên Giang: Cục thống kê, 2016. - 966tr.; 
27cm. - (Sản phẩm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thanh lập ngành Thống kê Việt Nam 6/5/1946 - 6/5/2016) 
        Tóm tắt:  Nhằm lưu trữ số liệu thống kê kinh tế xã hội của tỉnh một cách có hệ thống để sử dụng lâu dài, giúp cho việc 
đề ra những kế hoạch, quy hoạch ngắn và dài hạn để phát triển KT-XH những giai đoạn tiếp theo sát với thực tế của địa 
phương 
        Từ khóa: Thống kê, Kinh tế xã hội, Kiên Giang 
        Phân loại: 315.97/S 450 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC17.000725 
422. SỞ TƯ PHÁP TỈNH KIÊN GIANG. Hỏi và trả lời một số quy định của luật quốc tịch Việt Nam. (Vie). / Sở Tư pháp 
tỉnh Kiên Giang.- Kiên Giang: Sở Tư Pháp, 1998. - 20tr; 19cm. - (Sở tư pháp tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  sách soạn dưới dáng hỏi đáp ngắn gọn, xúc tích đầy đủ nội dung luật quốc tịch Việt Nam 1998 
        Từ khóa: pháp luật Việt Nam, Quốc tịch Việt Nam, Hỏi đáp, Chính trị 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000402 - DC08.000403 
423. Sử địa. (Vie). : kỷ niệm 100 năm Nguyễn Trung Trực/ Nguyễn Xuân Thọ, Lê Thọ Xuân, Phù Lang Trương Bá Phát,....- 
Kn: Nhà sách Khai Trí, 1968. - 136tr.; 30cm 
        Tập san sử địa 
        Tóm tắt:  Trình bày về tình hình chính trị Việt Nam thời Nguyễn Trung Trực khởi nghĩa; Xin cung hiến một ít tài liệu về 
Cụ Nguyễn Trung Trực; Nguyễn Trung Trực, dõng tướng Tân An Phú,... 
        Từ khóa: Lịch sử Việt Nam, Kiên Giang, Nguyễn Trung Trực 
        Phân loại: 959.7029092/S 550 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000781 - DC18.000783 
424. Sổ tay công tác gia đình. (Vie). .- Kiên Giang: Nxb Kiên Giang, 2009. - 220tr; 21cm. - (Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Nhằm hỗ trợ vể mặt nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình của tỉnh Kiên Giang. Đồng thời góp phần 
thay đổi những nhận thức của xã hội đối với hành vi bạo lực gia đình, phòng ngừa, tạo dư luận xã hội lên án người có hành 
vi bạo lực gia đình./ 
        Từ khóa: Sổ tay, Gia đình 
        Phân loại: 306.85/S 450 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM09.028549 
Phòng Địa chí: DC09.000602 
Phòng Đọc tổng hợp: VV09.026327 
425. SPOCK, BENJAMIN. 33 Câu chuyện với các bà mẹ. (Vie). / BenJanmin Spock; Nguyễn Hiến Lê dịch.- Kiên Giang: 
tổng hợp, 1990. - 215tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Sách đề cập đến sức khỏe của trẻ, trẻ khó dạy khó nuôi, căng thẳng trong tuổi dậy thì 
        Từ khóa: Y tế 
        Phân loại: 649/B 100 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000520 - DC08.000521 
426. STEEL, DANIELLE. Đổi thay. (Vie). / Danielle Steel; Nguyễn Vũ Hoàng dịch.- Kiên Giang: Nxb tổng hợp, 1989. - 
488tr; 19cm 
        Từ khóa: Đổi thay, Văn học Mỹ 
        Phân loại: 813/Đ 452 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000534 - DC08.000535 



427. Sự nghiệp đổi mới của Đảng với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. (Vie). : Tài liệu tuyên truyền 
trong công nhân viên chức - lao động.- H.: Hà Nội, 2000. - 78tr; 19cm. - (Tổng liên đoàn lao dộng Việt Nam,Ban tư tưởng - 
Văn hóa trung ương) 
        Từ khóa: Công nhân viên chức lao động, Công đoàn Việt Nam 
        Phân loại: 331.87/S 550 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000032 
428. TAGOR, RABINDRANAT. Bản tình ca giã biệt. (Vie). : tiểu thuyết Ấn Độ/ Rabindranat Tagor; Nguyễn Đức Quyết 
dịch.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 157tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết, Văn học Ấn Độ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000164 
429. Tài liệu 50 câu hỏi đáp về văn hóa truyền thống gia đình. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, 2012. 
- 80tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp: Những vấn đề cơ bản về gia đình; Văn hóa truyền thống 
gia đình; Những quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội 
        Từ khóa: Kiên Giang, Văn hóa gia đình 
        Phân loại: 306.4/T 103 L 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC14.016128 
Phòng Mượn: PM14.035008 
Phòng Địa chí: DC14.000662 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031081 
430. Tài liệu hỏi đáp về dân số, gia đình và trẻ em. (Vie). .- Kiên Giang: Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em, 2004. - 124tr; 
21cm. - (Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em) 
        Từ khóa: Dân số, Kiên Giang, Trẻ em 
        Phân loại: 304.6/T 103 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000009 
431. Tài liệu hướng dẫn phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. (Vie). .- Kiên Giang: Sở Văn hóa thể thao và 
du lịch, 2010. - 216tr.; 20cm 
        Tóm tắt:  sách cung cấp cho cán bộ làm công tác gia đình ở tuyến cơ sở các kiến thức, kỹ năng và biện pháp ngăn chặn 
các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình để tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân 
        Từ khóa: giáo dục gia đình, Kiên Giang, tê nạn xã hội 
        Phân loại: 364.4/T 103 L 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC14.016113 
Phòng Mượn: PM14.035009 
Phòng Địa chí: DC14.000663 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031082 
432. Tài liệu sinh hoạt học tập nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/1985). 
(Vie). : Dùng cho chi bộ và các tổ chức đoàn thể quần chúng.- Kiên Giang: Ban tuyên huấn tỉnh ủy, 19. - 16tr; 19cm. - (Đảng 
cộng sản Việt Nam) 
        Từ khóa: Tài liệu học tập, Kiên Giang 
        Phân loại: 324.2597/T 103 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000347 
433. Tài liệu tuyên truyền về giáo dục đời sống gia đình. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa  và Thể thao, 2017. - 124tr.; 
21cm 
        Tóm tắt:  Trình bày khái niệm, chức năng, vị trí vai trò của gia đình; Các mối quan hệ trong gia đình được qui định  tại 
các văn bản  quy phạm pháp luật của Nhà nước;... 



        Từ khóa: Giáo dục, Kiên giang, Gia đình 
        Phân loại: 306.87/T 103 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM19.040544 
Phòng Địa chí: DC19.000793 
Phòng Đọc tổng hợp: VV19.035959 
434. Tài liệu vấn đáp nghị quyết lần 5 của ban chấp hành trung ương Đảng khóa V (Cho đảng viên, đoàn viên thanh 
niên). (Vie). : Lưu hành nội bộ.- Kiên Giang: Ban tuyên huấn tỉnh ủy, 1984. - 15tr; 19cm. - (Đảng cộng sản Việt Nam) 
        Từ khóa: Ban chấp hành trung ương đảng, Nghị quyết lần 5 
        Phân loại: 324.2597/T 103 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000351 
435. Tài liệu về cách mạng tháng mười Nga. (Vie). .- Kiên Giang: Ty văn hóa và thông tin, 1977. - 25tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Tài liệu giới thiệu về cách mạng tháng mười Nga. Tóm tắt lịch sử cách mạng tháng mười. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói về cách mạng tháng mười và một số tư liệu về Liên Xô 
        Từ khóa: Cách mạng tháng mười Nga, Tài liệu, Kiên Giang 
        Phân loại: 947/T 103 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000332 - DC08.000334 
436. Tập san nghiệp vụ. (Vie). : Làm báo.- Kiên Giang: Hội nhà báo Việt Nam, 1989. - 42tr; 27cm 
        Từ khóa: Làm báo, Kiên Giang, Tập san 
        Phân loại: 070.4/T 123 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000473 
437. Tất cả vì cuộc sống bình yên. (Vie). : kỷ niệm 35 năm truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân.- Kiên Giang: 
Công an Kiên Giang, 1997. - 56tr; 21cm 
        Tóm tắt:  gồm 330 tấm ảnh tuy chưa phản ảnh đầy đủ song cũng nói lên được các hoạt động phong phú, đa dạng của 
lực lượng CSND trong tỉnh 
        Từ khóa: cảnh sát nhân dân, Hình ảnh, Kiên Giang, quân sự Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000471 - DC08.000472 
438. TẠ ĐÌNH CHIẾN. Tuyển tập thơ nơi hò hẹn những dòng sông. (Vie). / Tạ Đình Chiến.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ 
thuật, 2014. - 104tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, thơ 
        Phân loại: 895.9221/T 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM14.035017 
Phòng Địa chí: DC14.000671 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031090 
439. THANH NGỌC. Biển ru tình ta. (Vie). : thơ/ Thanh Ngọc.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 1993. - 32tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học, Kiên Giang, Thơ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000001 - 2, DC08.000294 
440. THANH NGỌC. Đêm phố biển. (Vie). / Thanh Ngọc.- Cà Mau: Hội văn học nghệ thuật Kiên Giang, 1997. - 27tr; 20cm 
        Tóm tắt:  Văn học Việt Nam, Thơ 
        Từ khóa: Thơ 
        Phân loại: 895.9221/Đ 253 P 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000062 
441. THANH NGỌC. Như lá còn bay. (Vie). : thơ/ Thanh Ngọc.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 2012. - 126tr.; 20cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, thơ 
        Phân loại: 895.9221/NH 550 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM14.035013 



Phòng Địa chí: DC14.000667 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031086 
442. THANH XUÂN. Chung gánh nước non. (Vie). : bút ký/ Thanh Xuân.- Tp.HCM: Tp.HCM, 2016. - 402tr.; 20cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Bút ký, Kiên Giang 
        Phân loại: 895.922803/CH 513 G 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC17.016847 
Phòng Mượn: PM17.036189 
Phòng Địa chí: DC17.000722 
Phòng Đọc tổng hợp: VV17.032547 
443. THANH XUÂN. Nỗi đau lặng thầm. (Vie). : bút ký/ Thanh Xuân.- H.: Phương đông, 2010. - 317tr; 20cm 
        Từ khóa: hồi ký, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.922803/N 452 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031845 
Phòng Địa chí: DC11.000614 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027821 
444. THANH XUÂN. Sức sống U Minh Thượng. (Vie). : Bút ký/ Thanh Xuân.- Tp.HCM: nxb Văn nghệ, 2005. - 196tr; 
19cm 
        Phân loại: 895.922803/S 552 S 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000046 - DC08.000048 
445. THẠCH SẾT (SANG SẾT). Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ. 
(Vie). / Thạch Sết (Sang Sết).- H.: Sân khấu, 2019. - 383tr.; 21cm 
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
        Tóm tắt:  Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê; giới thiệu một số nhạc cụ 
và kịch bản sân khấu ca kịch Dù Kê 
        Từ khóa: Nghệ thuật sân khấu Me, Nam Bộ, Việt Nam 
        Phân loại: 792.089959320597/T 310 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC10.000608 
446. THẠCH SẾT (SANG SẾT). Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ. 
(vie). / Thạch Sết (Sang Sết)// Núi Mộng  gương Hồ.- 1999.- H.: Sân Khấu, 2019. - 383tr.: Ảnh màu; 21cm 
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
        Tóm tắt:  Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê; giới thiệu một số nhạc cụ 
và kịch bản sân khấu ca kịch Dù Kê 
        Từ khóa: Nghệ thuật sân khấu, Nam Bộ, Việt Nam, Dân tộc Khơ Me 
        Phân loại: 792.089959320597/T 310 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC16.000706 
447. THÁI BẠCH. Bốn vị anh hùng kháng chiến miền Nam. (Vie). : Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hộ 
Dương, Thủ Khoa Hân: tài liệu tham khảo/ Thái Bạch.- Gia Định: Nxb Gia Định, 1957. - 91tr.; 30cm. - (Tủ sách tinh hoa) 
        Từ khóa: Lịch sử Việt Nam, Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang, Thiên Hộ Dương, Thủ Khoa Hân, Trương Công Định 
        Phân loại: 959.7/B 454 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000778 - DC18.000780 
448. THÁI THÀNH LƯỢM. Tài nguyên và môi trường biển trong khu bảo tồn biển Phú Quốc - Việt Nam. (Vie). / Thái 
Thành Lượm, Nguyễn Xuân Niệm, Nguyễn Phong Vân.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012. - 365tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  Tổng hợp tất cả các nghiên cứu về hệ sinh thái biển Phú Quốc, bên cạnh đó tác giả cũng tập hợp và đánh giá 
các diễn biến về môi trường biển để đưa ra những cảnh báo tình trạng ô nhiễm môi trường 
        Từ khóa: Tài nguyên, Môi trường, Bảo tồn, Phú Quốc, Biển 



        Phân loại: 333.91/T 103 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC12.000656 
Phòng Đọc tổng hợp: VV12.030548 
449. THÁI VIỆT CHÍNH. Ký họa tình yêu. (Vie). : tập truyện/ Thái Việt Chính.- Kiên Giang: Ty văn hóa thông tin, 1982. - 
85tr; 19cm 
        Từ khóa: truyện ngắn, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000147 
450. Thắng cảnh Hòn Chông. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thể thao và du lịch, 2009. - 56tr.; 20cm 
        Tóm tắt:  Viết về một quần thể di tích, danh lam thắng cảnh được mệnh danh là " Hạ Long phương Nam" 
        Từ khóa: Thắng cảnh, Kiên Giang, Hòn Công 
        Phân loại: 915.9795/TH 116 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM11.031890 
Phòng Địa chí: DC11.000626 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027862 
451. Thắng lợi vĩ đại bước ngoặc  lịch sử của cách mạng Việt Nam. (Vie). : 30 - 4 - 1975  -  30 - 4 1985.- Kiên Giang: nxb 
Kiên Giang, 1985. - 30tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Đây là dữ liệu có tính chất chung như đại cương ngắn gọn,cô đọng xúc tích 
        Từ khóa: Lịch sử 
        Phân loại: 959.7/TH 116 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000076, DC08.000207 
452. Thể hệ. (Vie). : đặc san.- Kiên Giang: Trung học tổng hợp Nguyễn Trung Trực, 1971. - 110tr; 23cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Xuân nhâm tý, Đặc san, Kiên Giang 
        Phân loại: 895.922/TH 250 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000532 
453. Thơ học trò. (Vie). / Nhiều tác giả.- Kiên Giang: Hội Văn học nghệ thuật, Sở Giáo dục và đào tạo, 1996. - 95tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, thơ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000197 
454. Thơ Kiên Giang. .- Kiên Giang: nxb Kiên Giang, 1976. - 114tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học, Kiên Giang, Việt Nam, thơ 
        Phân loại: 895.9221/TH 460 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000139 
455. Thơ Kiên Giang II. .- Kiên Giang: nxb Kiên Giang, 1980. - 87tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học, Kiên Giang, Việt Nam, thơ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000052 
456. Thời gian gom nhặt. (Vie). / Thơ Hà Văn Thuỳ.- Kiên Giang: Nxb tổng hợp, 1987. - 31tr; 19cm 
        Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000142 - 144, DC08.000277 
457. Thông tin chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1986. - 33tr; 19cm 
        Từ khóa: Chính trị, Kiên Giang, Đảng bộ 
        Phân loại: 324.2597071/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000551 
458. Thông tin thư mục chuyên đề. (Vie). : Chào mừng 26 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 
30/4/2001.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 2001. - 38tr; 27cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000384 
459. Thông tin thư mục chuyên đề: 30 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước. (Vie). .- Kiên Giang: Thư Viện 
tỉnh, 2005. - 187tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000594 
460. Thông tin thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Vie). .- Kiên Giang: Thư Viện 
tỉnh, 2006. - 150tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000595 
461. Thông tin thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1955 - 
22/12/2004). (Vie). .- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 2004. - 43tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000592 
462. Thông tin thư mục chuyên đề 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân (1968 - 2008). (Vie). .- Kiên 
Giang: Thư Viện tỉnh, 2008. - 115tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000587, DC08.000590 
463. Thông tin thư mục chuyên đề 60 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh 2/9. (Vie). .- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2005. - 119tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000589, DC08.000597 
464. Thông tin thư mục chuyên đề chăm sóc sức khỏe. (Vie). .- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 2007. - 138tr; 30cm. - (Thư 
viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000582, DC08.000585 - 585, DC08.000591 
465. Thông tin thư mục chuyên đề nông nghiệp. (Vie). .- Kiên Giang: Thư viện tỉnh, 2010. - 127tr; 30cm 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC10.000613 
466. Thông tin thư mục chuyên đề thủy hải sản. (Vie). .- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 2006. - 100tr; 30cm. - (Thư viện tỉnh 
Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000578 
467. Thông tin thư mục chuyên đề thủy hải sản. (Vie). .- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 2004. - 17tr; 30cm. - (Thư viện tỉnh 
Kiên Giang) 
        Từ khóa: Thư mục, Kiên Giang 
        Phân loại: 011/TH 455 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000593 



468. Thông tin thư mục chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Vie). : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 2007. - 75tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000584 
469. Thông tin thư mục địa chí Kiên Giang. (Vie). : Trích đăng bài trên báo và tạp chí. Quí IV.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2007. - 158tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000586, DC08.000596 
470. Thông tin thư mục địa chí Kiên Giang. (Vie). : Trích đăng bài trên báo và tạp chí. Quí I.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2006. - 198tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000569 
471. Thông tin thư mục địa chí Kiên Giang. (Vie). : Trích đăng bài trên báo và tạp chí. Quí III.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2007. - 200tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000575, DC08.000583 
472. Thông tin thư mục địa chí Kiên Giang. (Vie). : Trích đăng bài trên báo và tạp chí. Quí II.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2006. - 205tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000570 
473. Thông tin thư mục địa chí Kiên Giang. (Vie). : Trích đăng bài trên báo và tạp chí. Quí III.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2005. - 250tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000579 
474. Thông tin thư mục địa chí Kiên Giang. (Vie). : Trích đăng bài trên báo và tạp chí. Quí I.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2005. - 156tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000581 
475. Thông tin thư mục địa chí Kiên Giang. (Vie). : Trích đăng bài trên báo và tạp chí. Quí II.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2007. - 111tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000574 
476. Thông tin thư mục địa chí Kiên Giang. (Vie). : Trích đăng bài trên báo và tạp chí. Quí IV.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2005. - 209tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000568, DC08.000580 



477. Thông tin thư mục địa chí Kiên Giang. (Vie). : Trích đăng bài trên báo và tạp chí. Quí I.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2007. - 125tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000572 
478. Thông tin thư mục địa chí Kiên Giang. (Vie). : Trích đăng bài trên báo và tạp chí. Quí IV.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2006. - 165tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000571, DC08.000588 
479. Thông tin thư mục giới thiệu sách mới quí II năm 2007. (Vie). .- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 2007. - 53tr; 30cm. - 
(Thư viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Thông tin, Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 455 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000573 
480. Thông tri hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam. : Lưu hành nội bộ.- H.: nxb Hà Nội, 1994. - 49tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Nội dung sách là văn kiện, thông tri hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam 
        Từ khóa: Kiên Giang, Chính trị xã hội, Văn kiện, Thông tri, Công đoàn 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000338 
481. THU MINH HỢP. Có một ngày để nhớ. (Vie). : Thơ/ Thu Minh Hợp.- H.: Văn học; Hội văn nghệ tỉnh Kiên Giang, 
2006. - 121tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9221/C 400 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000683 
Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031310 
482. Thư mục địa chí Kiên Giang trích báo và tạp chí. (Vie). .- Kiên Giang: [knxb], 1992; 34cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên 
Giang) 
        Tập 1.- 1991.- 55tr 
        Từ khóa: Thư mục, Địa chí, Kiên Giang 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000373 
483. Thư mục địa chí Kiên Giang trích báo và tạp chí. (Vie). .- Kiên Giang: [knxb], 1992; 34cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên 
Giang) 
        Tập 2.- 1992.- 133tr 
        Từ khóa: Thư mục, Địa chí, Kiên Giang 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000374 
484. Thư mục địa chí Kiên Giang trích báo và tạp chí. (Vie). .- Kiên Giang: [knxb], 1992; 34cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên 
Giang) 
        Tập 3.- 1992.- 14tr 
        Từ khóa: Thư mục, Địa chí, Kiên Giang 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000375 
485. Thư mục địa chí Kiên Giang trích báo và tạp chí. (Vie). .- Kiên Giang: [knxb], 1992; 34cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên 
Giang) 



        Tập 4.- 1992.- 67tr 
        Từ khóa: Thư mục, Địa chí, Kiên Giang 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000376 
486. Thư mục địa chí trích đăng bài trên báo, tạp chí viết về Kiên Giang. (Vie). : Quí III.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2004. - 182tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000576 
487. Thư mục địa chí trích đăng bài trên báo, tạp chí viết về Kiên Giang. (Vie). : Quí I.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2004. - 124tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000566, DC08.000577 
488. Thư mục địa chí trích đăng bài trên báo, tạp chí viết về Kiên Giang. (Vie). : Quí II.- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 
2004. - 165tr; 30cm. - (Thư Viện tỉnh) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000567 
489. Thư mục giới thiệu sách kỷ niệm 30/4 và 10 năm giải phóng Kiên Giang. (Vie). .- Kiên Giang: Thư viện Kiên Giang, 
1985. - 14tr; 27cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000475 - DC08.000477 
490. Thư mục khoa học - kỹ thuật từ năm 1990 đến 1997. (Vie). .- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 1997. - 27tr; 27cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000382 
491. Thư mục nông nghiệp. (Vie). .- Kiên Giang: [knxb], 1995. - 33tr; 34cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Thư mục, Kiên Giang 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000378 - DC08.000379 
492. Thư mục sách địa chí. (Vie). .- Kiên Giang: [knxb], 1995. - 19tr; 34cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Thư mục, Kiên Giang 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000380 
493. Thư mục sách địa chí năm 1996 - 1998. (Vie). .- Kiên Giang: Thư Viện tỉnh, 1998. - 21tr; 27cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên 
Giang) 
        Từ khóa: Thư mục, Kiên Giang 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000383 
494. Thư mục sách tác giả. (Vie). / Chế Lan Viên, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Đình Chiểu, Tố Hữu, Xuân Diệu.- Kiên 
Giang: Thư Viện tỉnh, 1997. - 38tr; 27cm 
        Từ khóa: Thư mục 
        Phân loại: 011/TH 550 M 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000381 
495. Thư mục thủy sản. (Vie). : Tập 1.- Kiên Giang: [knxb], 1995. - 10tr; 35cm. - (Thư Viện tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Thư mục, Kiên Giang 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000377 
496. Thư mục và văn bản thi văn Chiêu Anh Các. (Vie). .- Kiên Giang: Kiên Giang, 19. - 61tr; 26cm 
        Từ khóa: Hà Tiên, Kiên Giang 
        Phân loại: 011/TH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000456 
497. Thư và nhật ký thời kháng chiến. (vie). / Sưu tầm Anh Động.- Kiên Giang: Hội văn nghệ. - 2tập; 19cm 
        T.2.- 1981.- 117tr 
        Từ khóa: Việt Nam, Truyện 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000264 - DC08.000265 
498. Thư và nhật ký thời kháng chiến. (Vie). .- H., 1981. - 117tr; 19cm 
        Phân loại: 895.922803 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000239 - DC08.000240 
499. THƯƠNG HOÀI THƯƠNG. 10 bài thơ tình. (Vie). / Thương Hoài Thương (Nhật Kiên Hà).- Kiên Giang: Hội văn 
học, 1990. - 14tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, thơ 
        Phân loại: 895.9221/M 558 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000311 - DC08.000312 
500. THƯƠNG HOÀI THƯƠNG. Bao giờ hết tương tư. (Vie). : thơ/ Thương Hoài Thương.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 
1993. - 20tr; 19cm 
        Từ khóa: Thơ, Văn học 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000293 
501. THƯƠNG HOÀI THƯƠNG. Đường vào tình yêu. (Vie). : Thơ/ Thương Hoài Thương, Nguyên Thảo.- Kiên Giang: 
Hội văn nghệ, 1992. - 23tr; 19cm 
        Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000057 
502. THƯƠNG HOÀI THƯƠNG. Người trồng cây thời gian. : Tuyển tập thơ/ Thương Hoài Thương. - Tái bản lần thứ 2.- 
Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 2002. - 52tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Thơ 
        Phân loại: 895.9221/NG 558 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000317 
503. THƯƠNG HOÀI THƯƠNG. Những bến bờ yêu. (Vie). : thơ/ Thương Hoài Thương.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ 
thuật, 2000. - 60tr; 19cm 
        Từ khóa: thơ, văn học 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000053 - DC08.000054 
504. THƯƠNG HOÀI THƯƠNG. Những bến bờ yêu. (Vie). / Thương Hoài Thương.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 1989. - 
20tr; 21cm 
        Từ khóa: Thơ 
        Phân loại: 895.9221/NH 556 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000140 
505. THƯƠNG HOÀI THƯƠNG. Những bến bờ yêu. (Vie). / Thương Hoài Thương.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 2000. - 
60tr; 19cm 



        Từ khóa: Thơ 
        Phân loại: 895.9221/NH 556 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000078 
506. THƯƠNG HOÀI THƯƠNG. Thơ tình. / Thương Hoài Thương.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 2001. - 96tr; 
19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Thơ 
        Phân loại: 895.9221/TH 460 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000318 
507. THƯƠNG HOÀI THƯƠNG. Vườn mộng cũ. (Vie). : thơ/ Thương Hoài Thương.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 1994. - 
31tr; 19cm 
        Từ khóa: thơ Việt Nam, Kiên Giang, văn học 
        Phân loại: 895.9221/V 560 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000137, DC08.000316 
508. TIẾT TÂM LINH. Thời gian  bóng xưa. (Vie). : Tuyển tập thơ/ Tiết Tâm Linh,  Dạ Thị Các.- Tp.HCM: Hội Văn học 
Nghệ thuật Kiên Giang, 2011. - 164tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học hiện đại, Tuyển tập thơ, Thơ 
        Phân loại: 895.9221/TH 462 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000679 
Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031318 
509. Tìm hiểu về bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. (Vie). : Mật.- Kiên Giang: Ban tuyên giáo tỉnh ủy, 1996. - 24tr; 
19cm 
        Tóm tắt:  Tài liệu phục vụ triển khai chỉ thị 61 của ban bí thư và kế hoạch 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về một số 
nhiệm vụ sau khi bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ 
        Từ khóa: Bình thường hóa, Quan hệ Việt Mỹ 
        Phân loại: 327.1/T 310 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000360 
510. Tóm tắt nghị quyết tỉnh ủy về tình hình và nhiệm vụ kế hoạch năm 1984. (Vie). : Lưu hành nội bộ.- Kiên Giang: 
Tỉnh ủy Kiên Giang, 19. - 25tr; 19cm. - (Đảng công sản Việt Nam,Tỉnh ủy Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kế hoạch năm 1984, Nghị quyết tỉnh ủy 
        Phân loại: 324.2597/T 429 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000350 
511. TÔ CHẨN. Phong kiếm xuân thu. (vie). / Tô Chẩn: dịch giả.- Kiên Giang: tổng hợp, 1990. - 3tập; 19cm 
        Quyển 1.- 1990.- 242tr 
        Từ khóa: Tiểu thuyết kiếm hiệp, Văn học Trung Quốc 
        Phân loại: 895.13/PH 431 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000110 
512. TÔ CHẨN. Phong kiếm xuân thu. (vie). / Tô Chẩn: dịch giả.- Kiên Giang: tổng hợp, 1990. - 3tập; 19cm 
        Quyển 2.- 1990.- 242tr 
        Từ khóa: Tiểu thuyết kiếm hiệp, Văn học Trung Quốc 
        Phân loại: 895.13/PH 431 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000111 
513. TÔ CHẨN. Phong kiếm xuân thu. (vie). / Tô Chẩn: dịch giả.- Kiên Giang: tổng hợp, 1990. - 3tập; 19cm 
        Quyển 3.- 1990.- 227tr 
        Từ khóa: Tiểu thuyết kiếm hiệp, Văn học Trung Quốc 
        Phân loại: 895.13/PH 431 K 



        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000112 
514. TÔ VĂN SANH. Thì thầm. (Vie). : thơ; theo bước hành trình/ Tô Văn Sanh.- Tp.HCM: Văn nghệ, 2003. - 189tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ, Kiên Giang 
        Phân loại: 895.9221/TH 300 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC17.000720 
515. Tổng hợp các tiêu chuẩn chế độ phân phối hàng hóa. (Vie). .- Kiên Giang: Sở thương nghiệp, 1984. - 45tr; 24cm. - 
(Ủy ban nhân dân tỉnh,Sở thương nghiệp Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kinh tế, Phân phối hàng hóa, chế độ, Tiêu chuẩn 
        Phân loại: 330/T 455 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000270 
516. Trại giam tù binh Phú Quốc. (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1995. - 287tr; 28cm. - (Kỷ yếu hội thảo) 
        Tóm tắt:  Sách gồm 50 bài tham luận và phát biểu được đưa vào cuốn kỷ yếu này là 1 tập tài liệu lịch sử đáng giá giúp 
chúng ta hiểu được phần nào lịch sử những năm kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ 
        Từ khóa: Phú Quốc, Lịch sử 
        Phân loại: 959.7/TR 103 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000485 - DC08.000488 
517. Trại giam tù binh Phú Quốc thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. (vie). / B.s.: Trần Thị Lan, Bùi 
Hữu Hồng, Trần Nguyên Phò.... - Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tổng hợp, 2012. - 442tr.: ảnh, bảng; 24cm. - (Ban liên lạc 
Tù binh Việt Nam) 
        Thư mục: tr. 438-440 
        Tóm tắt:  Giới thiệu khái quát vùng đất, con người Phú Quốc. Lịch sử hình thành trại giam và các bài viết, hình ảnh về 
bao thế hệ chiến sĩ bị tù đầy tại trại giam Phú Quốc 
        Từ khóa: Lịch sử, Tù binh, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Trại giam, Phú Quốc 
        Phân loại: 959.795/TR 103 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000811 
518. TRẦM PHÚC SINH. Mạch ngầm. (Vie). : tư liệu  ghi chép/ Trầm Phúc Xinh, Nguyễn Bá.- Kiên Giang: Câu lạc bộ 
những người kháng chiến, 1999. - 694tr; 21cm 
        Từ khóa: tư liệu Kiên Giang, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.922803/M 102 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000301 
519. TRẦN DŨNG CHIẾN. Niềm tin. (Vie). : thơ/ Trần Dũng Chiến.- Tp.HCM: nxb Trẻ, 2013. - 108tr.; 19cm 
        Tóm tắt:  tập thơ 
        Phân loại: 895.9221/N 304 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM13.034812 
Phòng Địa chí: DC13.000660 
Phòng Đọc tổng hợp: VV13.030878 
520. TRẦN DŨNG CHIẾN. Tình lính. : Thơ/ Trần Dũng Chiến.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 2002. - 96tr; 19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Thơ, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9221/T 312 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000319 
521. TRẦN DŨNG CHIÊN. Tuyển tập thơ niềm tin theo Đảng. (Vie). / Trần Dũng Chiên.- Tp.HCM: Nxb Trẻ, 2016. - 84tr.; 
19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Thơ 
        Phân loại: 895.9221/T 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000799 



522. TRẦN LAM. Kiên Giang quê tôi. (Vie). / Trần Lam.- Kiên Giang: Văn hóa thông tin, 2002. - 172tr; 25cm 
        Tóm tắt:  Cuốn sách là tập ảnh thể hiện những nét đẹp của mảnh đất Kiên Giang 
        Từ khóa: Nghệ thuật, Kiên Giang, Hình ảnh 
        Phân loại: 778.3/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000362 
523. TRẦN LỆ THƯỜNG. Hương đêm. (Vie). : tập truyện ngắn/ Trần Lệ Thường.- H.: Lao động, 2005. - 131tr.; 19cm 
        Từ khóa: truyện ngắn, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/H 561 Đ 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000678 
524. TRẦN LỆ THƯỜNG. Lời hẹn thiên đường. (Vie). : truyện ngắn/ Trần Lệ Thường.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ 
thuật, 2013. - 136tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, truyện ngắn 
        Phân loại: 895.9223/L 462 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM14.035016 
Phòng Địa chí: DC14.000670 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031089 
525. TRẦN MINH VIỄN. Tên một ngôi trường. (Vie). / Trần Minh Viễn.- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin và thể thao, 
1990. - 36tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Thơ 
        Phân loại: 895.9221/T 254 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000344 
526. TRẦN NGỌC HÒA. Đỏ miền ký ức. (Vie). : thơ/ Trần Ngọc Hòa.- H.: Hội nhà văn, 2016. - 199tr.; 24cm 
        Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9221/Đ 400 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.038992 
Phòng Địa chí: DC18.000746 
Phòng Đọc tổng hợp: VL18.005436 
527. TRẦN QUỐC GIANG. Văn hóa gia đình người Khmer ở An Biên trong bối cảnh hiện nay. (Vie). : Khóa luận tốt 
nghiệp đại học ngành quản lý văn hóa hệ đào tạo: vừa học vừa làm khóa học: 2006-2010;/ Trần Quốc Giang; giảng viên 
hướng dẫn: Lê Thị Hồng.- Tp.HCM: Trường Đại học văn hóa, 2010. - 79tr; 30cm 
        Từ khóa: Văn hóa gia đình, Người Kmer, Kiên giang, An biên 
        Phân loại: 306/V 115 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC11.000644 
528. TRẦN THÊM TRUNG. Hà Tiên địa phương chí. (Vie). / Trần Thiêm Trung.- Kiên Giang: [knxb], 1974. - 85tr; 27cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Địa phương chí, Hà Tiên 
        Phân loại: 915.97/H 100 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000385 - DC08.000386 
529. TRẦN THÊM TRUNG. Hà Tiên địa phương chí. (Vie). / Trần Thiêm Trung.- Kiên Giang: [knxb], 1974. - 77tr; 28cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Địa phương chí, Hà Tiên 
        Phân loại: 915.97/H 100 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000387 
530. TRẦN VĂN NIÊN. Kiên Giang 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 - 1975). (Vie). / Trần Văn Niên, Trịnh Hoàng 
Cầu, Phạm Ánh Dương, Trương Quang Tỉnh, Nguyễn Hữu Tới, Ngô Quang Hưởng.- Kiên Giang: [knxb], 1987. - 313tr; 
21cm 



        Tóm tắt:  Sách phản ánh cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện của cả nước ta trong 30 năm chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ xâm lược 
        Từ khóa: Kiên Giang 30 chiến tranh, Lịch sử Việt Nam 
        Phân loại: 959.795/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000533 
531. Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016. (Vie). .- Kiên Giang: Nxb Kiên Giang, 2016. - 207tr.: ảnh; 25cm. - (Ủy 
ban nhân dân tỉnh Kiên Giang - Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Gồm 250 tác phẩm , trong đó 117 tác phẩm chủ đề khám phá đất phương Nam và 133 tác phẩm tự do của 188 
tác giả 
        Từ khóa: Nghệ thuật, Kiên Giang, Nhiếp ảnh, Triển lãm 
        Phân loại: 779/TR 305 L 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC17.000731 
532. TRỊNH VĂN HOẰNG. Truyện ngắn mùa xuân của mẹ. (Vie). / Trịnh Văn Hoằng.- Tp.HCM: Nxb Trẻ, 2014. - 128tr.; 
19cm 
        Từ khóa: truyện ngắn, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/TR 527 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000684 
533. Truyền thống 40 năm trường đảng tỉnh Kiên Giang. (Vie). .- Kiên Giang: Trường Đảng, 1990. - 104tr; 21cm 
        Tóm tắt:  Đề cập đến công tác huấn luyện đào tạo cán bộ trong giai đoạn chống Pháp 1930 - 1944; Trường Đảng trong 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975; Trường Đảng trong XD CNXH 1975 - 1988 ... 
        Từ khóa: Lịch sử, Kiên Giang, Trường Đảng 
        Phân loại: 959.7/TR 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000127 
534. Truyền thống cách mạng của ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang(1930 - 1975). (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thông 
tin, 2000. - 158tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Sách trình bày về Kiên Giang đất nước con người, ngành giáo dục Kiên Giang trong 9 năm kháng chiến 
chống thực dân páhp xâm lược 1945 - 1954 ,và cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1954 -1975 
        Từ khóa: Cách mạng 
        Phân loại: 370/TR 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000518 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027780 
535. Truyền thống cách mạng Đảng bộ và quân, dân xã Cửa Dương anh hùng. (Vie). / Ban Thường vụ huyện ủy Phú 
Quốc.- Phú Quốc: Ban thường vụ huyện ủy, 2003. - 142tr.; 19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Đảng bộ, Cửa Dương, Phú Quốc 
        Phân loại: 959.795/TR 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000803 
Phòng Đọc tổng hợp: VV19.036052 
536. Truyền thống cách mạng đảng bộ và quân, dân xã vân khánh anh hùng. (Vie). .- Kiên Giang: Ban thường vụ huyện 
ủy An Minh, 2004. - 136tr; 19cm. - (Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh kiên Giang) 
        Phân loại: 959.795/TR 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000087 
537. Truyền thống đấu tranh cách mạng của nông dân Kiên Giang(1930 - 1975). (Vie). .- Kiên Giang: Hội nông dân, 
2004. - 284tr; 19cm. - (Hội nông dân Việt Nam - Ban chấp hành hội nông dân tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Truyền thông đáu tranh cách mạng giai đoạn 1930 - 1945, kháng chiến chống pháp 1945 - 1954, kiên cường 
bất khuất chống đế quốc mỹ và bè lũ tay sai(1954 - 1975) 



        Phân loại: 959.795/TR 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000088 
538. Truyền thống đấu tranh của đảng bộ, quân dân Gò Quao (1905 - 1975). (Vie). .- Kiên Giang: Ban thường vụ huyện 
ủy Gò Quao, 1996. - 155tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Cuốn sách hệ thống lại cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện của huyện Gò Quao, là một bộ phận của cuộc 
chiến tranh toàn dân, toàn diện của tỉnh và cả nước, gần 40 năm chống thực dân xâm lược... 
        Từ khóa: Gò Quao, Kiên Giang, Quân dân, Chính trị, Truyền thống đấu tranh 
        Phân loại: 959.7/TR 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000007, DC08.000279 
539. Truyền thống phụ nữ Kiên Giang. (Vie). / chỉ đạo biên soạn: tổ sử phụ nữ Kiên Giang; biên soạn: Diệp Hoàng Du, 
Trương Thanh Hùng.- Kiên Giang: Hội phụ nữ tỉnh, 1993. - 83tr; 19cm 
        Tóm tắt:  sách gồm 2 chương: chương 1: Từ những ngày mở đất đến cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945; chương 2: 
giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954) 
        Từ khóa: Phụ nữ, Kiên Giang 
        Phân loại: 322.4/TR 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC11.000647 
540. Truyện ngắn chọn lọc. / Nhiều tác giả.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 1994. - 372tr; 19cm 
        Từ khóa: truyện ngắn 
        Phân loại: 895.9223/TR 527 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000171, DC08.000214 
541. Truyện ngắn chọn lọc. (Vie). / nhiều tác giả.- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 1995. - 94tr; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Tiểu thuyết 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000289 
542. TRÚC LÂM. Chuyện vui thời kháng chiến. (Vie). / Trúc Lâm.- Tp.HCM: nxb Trẻ, 2012. - 200tr.; 19cm 
        Từ khóa: truyện ngắn, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9223/CH 527 V 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM13.034810 
Phòng Địa chí: DC13.000659 
Phòng Đọc tổng hợp: VV13.030876 
543. TRƯƠNG ĐẠM THỦY. Bên kia bờ cỏ xanh. (Vie). : tiểu thuyết/ Trương Đạm Thủy.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1990. - 
191tr; 19cm 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Việt nam 
        Phân loại: 895.9223/B 254 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000115, DC08.000302 
544. TRƯƠNG MINH ĐẠT. Nghiên cứu Hà Tiên - Họ Mạc với Hà Tiên. (Vie). / Trương Minh Đạt.- Tp. Hồ Chí Minh: 
Tổng hợp, 2017. - 391tr.: ảnh; 24cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu lịch sử vùng đất Hà Tiên và vài nét chính về dòng họ Mạc ở đây. Nghiên cứu về các nhân vật lịch 
sử thuộc bốn thế hệ họ Mạc đầu tiên ở Hà Tiên. Phác họa hình ảnh đất Hà Tiên từ quá khứ bước vào tương lai 
        Từ khóa: Lịch sử, Nghiên cứu, Họ Mạc, Kiên Giang, Hà Tiên 
        Phân loại: 929.20959795/NGH 305 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000744 
545. TRƯƠNG THANH HÙNG. Như là huyền thoại. (Vie). : ký sự lịch sử/ Trương Thanh Hùng.- Tp.HCM: Văn hóa văn 
nghệ, 2011. - 168tr.; 21cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, lịch sử, ký sự, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.922803/NH 550 L 



        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM14.035018 
Phòng Địa chí: DC14.000672 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031091 
546. TRƯƠNG THANH HÙNG. Văn hóa dân gian đảo Phú Quốc. (Vie). / Trương Thanh Hùng.- H.: Phương Đông, 2008. - 
164tr.; 21cm 
        Tóm tắt:  Sách là kho tàng mà chúng ta cần phải nghiên cứu cẩn thận, đầy đủ hơn để bảo tồn và phát huy, góp phần 
bảo vệ văn hóa dân tộc Việt Nam, bảo vệ chủ quyền trên một vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc Việt Nam 
        Từ khóa: Đảo Phú Quốc, Văn hóa dân gian 
        Phân loại: 398.20959795/V 115 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000697 
Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031315 
547. TRƯƠNG THANH NHÃ. Những chặng đường vẻ vang của báo Kiên Giang. (Vie). / Trương Thanh Nhã.- Kiên Giang: 
Báo Kiên Giang, 2017. - 160tr.: ảnh; 21cm. - (Tỉnh uỷ Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Cung cấp những thông tin, tư liệu về sự ra đời, những sự kiện lớn của Báo Kiên Giang trên chặng đường xây 
dựng và phát triển của Báo qua các thời kỳ cách mạng 
        Từ khóa: Báo Kiên Giang, Kiên Giang, Lịch sử 
        Phân loại: 079.59795/NH 556 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000740 
548. TRƯƠNG THANH NHÃ. Như mùa lá giữa rừng. (Vie). / Trương Thanh Nhã.- Kiên Giang: kn, 2007. - 176tr.; 20cm 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Kiên Giang, Truyện 
        Phân loại: 895.9223/NH 550 M 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC16.016601 
Phòng Mượn: PM16.035562 
Phòng Địa chí: DC16.000700 
Phòng Đọc tổng hợp: VV16.031659 
549. TRƯƠNG THANH NHÃ. Như mùa lá giữa rừng. (Vie). / Trương Thanh Nhã.- Kiên Giang: Nhà báo tỉnh, 2007. - 
176tr; 20cm 
        Từ khóa: Kiên Giang 
        Phân loại: 895.9223/NH 550 M 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000280 - DC08.000281 
550. TRƯƠNG THANH NHÃ. Theo cánh hạc bay. (Vie). / Trương Thanh Nhã.- Tp.HCM: Nxb Tổng hợp, 2017. - 147tr.: 
ảnh; 32cm 
        Tóm tắt:  Giới thiệu vẻ đẹp cùng những đặc điểm và tập tính của loài Sếu đầu đỏ qua bộ sưu tập ảnh nghệ thuật của 
nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Thanh Nhã 
        Từ khóa: Động vật, Nhiếp ảnh, Kiên Giang, Chim, Sếu đầu đỏ 
        Phân loại: 598.3/TH 205 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000747 
551. TRƯƠNG TIÊN LƯƠNG. Mã anh hoa (Mimôza - Người yêu của tôi). (Vie). : Giải thưởng truyện vừa Trung Quốc 
năm 1983/ Trương Tiên Lương, dịch: Lê Khánh Trường.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1989. - 159tr; 19cm 
        Từ khóa: Truyện vừa, Văn học Trung Quốc 
        Phân loại: 895.13/M 100 A 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000095 
552. Tuyển tập 18 nhà văn Đồng bằng sông Cửu Long. (Vie). : truyện ngắn.- Cà Mau: Nxb Mũi Cà Mau, 2003. - 402tr; 
19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt nam, Cửu Long, truyện ngắn 



        Phân loại: 895.9223/T 527 T 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC16.016605 
Phòng Mượn: PM10.031782 
Phòng Địa chí: DC10.000610 
Phòng Đọc tổng hợp: VV10.027742 
553. Tuyển thơ Võ Vạn Trăm. (Vie). .- Kiên Giang: Hội văn học nghệ thuật, 2013. - 140tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, thơ 
        Phân loại: 895.9221/T 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM14.035015 
Phòng Địa chí: DC14.000669 
Phòng Đọc tổng hợp: VV14.031088 
554. Tự tình sông trẹm. (Vie). / Nhiều tác giả.- Tp.HCM: nxb Trẻ; Hội văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang, 2013. - 176tr.; 
19cm 
        Tuyển tập bài ca vọng cổ 
        Từ khóa: Văn hóa, Nghệ thuật, Ca cổ 
        Phân loại: 782.42/T 550 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000688 
Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031319 
555. Văn bản pháp quy. (Vie). : Văn Hóa - Thông Tin.- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1998. - 224tr; 19cm 
        Tóm tắt:  Sách gồm chỉ thị của thủ tướng chính Phủ- nghi định của chính phủ số 87/cp,quy chế lưu hành kinh doanh 
phim đĩa hình 
        Từ khóa: văn bản pháp quy, Pháp luật 
        Phân loại: 344/V 115 B 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000085 
556. Văn hóa ẩm thực và sản vật Kiên Giang. (Vie). / Nguyễn Diệp Mai, Quảng Xuân Lụa, Phan Thị Nhật Phương biên 
soạn.- H.: Thông tấn, 2017. - 245tr.: hình ảnh; 22cm. - (Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Trình bày khái quát chung về tỉnh Kiên Giang vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên động thực vật; nét 
văn hóa ẩm thực đặc trưng cũng như sản vật vùng đất Kiên Giang,... 
        Từ khóa: Văn hóa ẩm thực, Kiên Giang 
        Phân loại: 394.10959795/V 115 H 
        Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM18.040275 
Phòng Địa chí: DC19.000790 
Phòng Đọc tổng hợp: VV18.035724 
557. Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ IV. (Vie). .- Kiên Giang: Tổng hợp, 19. - 100tr; 20cm. - 
(Đảng cộng sản Việt Nam,Đảng bộ tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Văn kiện 
        Phân loại: 324.259707/V 115 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000393 - DC08.000395 
558. Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ VI. (Vie). / Đảng cộng sản Việt Nam - Đảng bộ tỉnh Kiên 
Giang.- Kiên Giang: Ban tuyên giáo tỉnh ủy, 1983. - 53tr; 19cm. - (Đảng cộng sản Việt Nam,Tỉnh ủy Kiên Giang) 
        Từ khóa: Văn kiện, Kiên Giang, Lần thứ 3, Đảng bộ tỉnh, Chính trị 
        Phân loại: 324.259707/V 115 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000348 
559. Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ VI. (Vie). / Đảng cộng sản Việt Nam - Đảng bộ tỉnh Kiên 
Giang.- Kiên Giang: Ban tuyên giáo tỉnh ủy, 1996. - 96tr; 19cm 



        Từ khóa: Kiên Giang, Văn kiện 
        Phân loại: 324.259707/V 115 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000326 
560. Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ V. (Vie). .- Kiên Giang: Văn phòng tỉnh ủy, 19. - 108tr; 
20cm. - (Đảng cộng sản Việt Nam,Đảng bộ tỉnh Kiên Giang) 
        Từ khóa: Kiên Giang, Văn kiện 
        Phân loại: 324.259707/V 115 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000011, DC08.000554 
561. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Vie). / Đảng Cộng sản Việt Nam - Tỉnh ủy 
Kiên Giang.- Kiên Giang: Ban thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang, 2015. - 138tr.; 21cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Lần thứ 10, Văn kiện 
        Phân loại: 324.259707/V 115 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC17.000723 
562. Văn kiện đại hội lần thứ VI công đoàn tỉnh Kiên Giang. (Vie). .- Kiên Giang: nxb kiên Giang, 1998. - 120tr; 19cm. - 
(Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Diễn văn khai mạc đại hội lần thứ VI công đoàn tỉnh Kiên Giang, báo cáo của BCH -Lđlđ tỉnh. 
        Từ khóa: văn kiện, Chính trị 
        Phân loại: 331.87/V 115 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000080 
563. Văn kiện kỷ niệm lần thứ X ngày giải phóng Kiên Giang (30-4-1975 - 30-4-1985). (Vie). .- Kiên Giang: Tỉnh ủy, 19. 
- 22tr; 19cm. - (Đảng cộng sản Việt Nam,Tỉnh Ủy Kiên Giang) 
        Từ khóa: Chính trị, Văn kiện, Giải phóng Kiên Giang, Lần thứ X, Đảng cộng sản Việt Nam 
        Phân loại: 959.7/V 115 K 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000206, DC08.000396 - DC08.000398 
564. Văn nghệ kháng chiến Quò Quao. (Vie). .- Kiên Giang: nxb Kiên Giang, 1996. - 32tr; 20cm 
        Phân loại: 895.9221/V 115 N 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000071 
565. VÂN HÀ. Tập kịch bản sân khấu. / Vân Hà, Vĩnh Xuyên, Y Tùng.- Kiên Giang: Hội văn nghệ, 2004. - 315tr; 21cm 
        Tóm tắt:  Đây là ba kịch bản của ba tác giả cao tuổi đã gắn bó với Hội VHNT Kiên Gianghơn 20 năm qua và đã có quá 
trình tạo được hiệu quả trong sáng tạo văn học nghệ thuật.Thông qua tập kịch bản này người đọc sẽ hình dung được lòng yêu 
nước của nhà sư Thiên ụn, gương trung dũng của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và bối cảnh xã hội của rừng U Minh 
lịch sử 
        Từ khóa: Văn học, Việt Nam, kịch bản, sân khấu 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000049 
566. Vè Nam bộ. (Vie). / Anh Động sưu tầm, biên soạn.- H.: Phương Đông, 2015. - 106tr.; 20cm 
        Từ khóa: Văn học dân gian, Kiên Giang, Vè 
        Phân loại: 398.809597/V 200 N 
        Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC16.016603 
Phòng Mượn: PM16.035560 
Phòng Địa chí: DC16.000699 
Phòng Đọc tổng hợp: VV16.031660 
567. VIỆT THANH. Chân sóng. (Vie). / Việt Thanh.- Kiên Giang: Tổng hợp, 1988. - 37tr; 19cm 
        Từ khóa: thơ, văn học 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000149, DC08.000161 - DC08.000163 



568. VĨNH XUYÊN. Lịch sử đình Vĩnh Hòa (Rạch Giá). (Vie). / Vĩnh Xuyên.- Cà Mau: Nxb Mũi cà Mau, 1999. - 58tr; 
19cm 
        Tóm tắt:  Sách cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cần thiết về lịch sử của một ngôi đình được kiến thiết khá lâu đời 
        Từ khóa: Lịch sử, Rạch giá, Đình Vĩnh Hòa 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000340 - DC08.000342 
569. VĨNH XUYÊN. Nguyễn Trung Trực. (Vie). / Vĩnh Xuyên.- Kiên Giang: Nxb Kiên Giang, 1990. - 32tr; 19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Nguyễn Trung Trực, Lịch sử Việt Nam 
        Phân loại: 959.7092/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000238 
570. VĨNH XUYÊN. Nguyễn Trung Trực. (Vie). : Truyền thuyết và huyền thoại/ Vĩnh Xuyên sưu khảo.- Kiên Giang: Hội 
văn học nghệ thuật Kiên Giang, 1996. - 74tr; 19cm 
        Từ khóa: Nguyễn Trung Trực, Lịch Sử Việt Nam 
        Phân loại: 959.7092/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000233 
571. VĨNH XUYÊN. Nguyễn Trung Trực diễn ca. (Vie). / Vĩnh Xuyên. - Tái bản lần thứ nhất.- Kiên Giang: nxb Kiên Giang, 
1997. - 37tr; 19cm 
        Phân loại: 959.7092/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000229 - DC08.000231 
572. VĨNH XUYÊN. Nguyễn Trung Trực thân thế và sự nghiệp. (Vie). / Vĩnh Xuyên.- Cà Mau: Nxb Cà Mau, 1998. - 64tr.; 
30x22cm 
        Tóm tắt:  Viết về thân thế và sự nghiệp, tính cách ưu việt của Nguyễn Trung Trực 
        Từ khóa: Lịch sử Việt nam, Kiên Giang, Nguyễn Trung Trực 
        Phân loại: 959.7029092/NG 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC18.000770 - DC18.000771 
573. VĨNH XUYÊN. Truyền thuyết dân gian Kiên Giang. (Vie). : T.1/ Vĩnh Xuyên.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn nghệ, 2008. - 
117tr.; 21cm 
        Từ khóa: Truyền thuyết, Kiên Giang, Văn học dân gian 
        Phân loại: 398.209597/TR 527 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC19.000797 
574. VÕ VĂN KIỆT. Kiên Giang hãy tiến công khai thác mọi tiềm năng. (Vie). / Võ Văn Kiệt.- Kiên Giang: tổng hợp, 1987. 
- 46tr; 19cm 
        Từ khóa: Kinh tế, Kiên Giang, Tiềm năng 
        Phân loại: 330/K 305 G 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000263 
575. VÕ VĂN KIỆT. Phú Quốc mảnh đất làm giàu lý tưởng. (Vie). / Trần Bạch Đằng, Sơn Nam, Hồng Châu.- Kiên Giang: 
Tổng hợp, 1989. - 25tr; 28cm 
        Từ khóa: Phú Quốc, Làm giàu, Mảnh đất, Kiên Giang 
        Phân loại: 338.9/PH 500 Q 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000464 - DC08.000466 
576. Vua cò. (Vie). : Tập2/ Hà Quang Phương vẽ tranh, Đức Hanh dịch.- Kiên Giang: Sở thông tin văn hóa, 1987. - 28tr; 
19cm 
        Từ khóa: Kiên Giang, Vua cò 
        Phân loại: 808.06/V 501 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000018 - DC08.000019 
577. VŨ HIỆP. Nghệ thuật dưới góc độ di truyền. (Vie). / Vũ Hiệp.- H.: Mỹ thuật, 2019. - 171tr: Ảnh; 24cm 



        Tóm tắt:  Nghiên cứu lý thuyết mã gien nghệ thuật. Phác thảo một số mã gien kiến trúc Việt Nam và phối hợp mã gien 
nghệ thuật với kinh dịch 
        Từ khóa: Nghệ thuật 
        Phân loại: 720.1/NGH 250 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000496 
578. VŨ VĂN KÍNH. Mấy ý kiến chung quanh vấn đề làm thư mục và văn bản thơ văn chiêu anh các. (Vie). : Báo cáo khoa 
học cuối 1980/ Vũ Văn Kính.- [knxb]: [knxb], 1980. - 8tr; 32cm 
        Từ khóa: Văn học Việt Nam, Báo cáo khoa học, Chiêu anh các 
        Phân loại: 800/M 126 Y 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000364 
579. WALLACE, EDGAR. Tên tử tù thành Toulouse. (Vie). : tiểu thuyết/ Edgar Wallace; Nguyễn Thu Hương dịch.- Kiên 
Giang: Tổng hợp, 1989. - 288tr; 19cm 
        Từ khóa: tiểu thuyết, Văn học Anh 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000128 
580. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang. (Vie). : Trong giai đoạn mới.- Tp. HCM: Tổng Hợp, 2005. - 297tr; 
21cm. - (Tỉnh ủy Kiên Giang) 
        Tóm tắt:  Qua 30 bài viết sẽ giới thiệu với bạn đọc 1 số điển hình về những cơ sở, đoàn thể nhân dân và chính quyền, 
những năm qua trên cơ sở nhận thức đúng đắn 
        Từ khóa: Xây dựng cơ sở, Chính trị 
        Phân loại: 324.259707/X 126 D 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000089 
581. XIMƠNÔNG, GIOÓCGIƠ. Cô em gái kỳ lạ. (Vie). / Gioócgiơ Ximơnông; Phương Hằng Hà dịch.- Kiên Giang: Tổng 
hợp, 1987. - 170tr; 19cm 
        Từ khóa: truyện, Văn học Pháp 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000099 
582. XUÂN HUY. Yêu thương. (Vie). : Thơ/ Xuân Huy.- Tp.HCM: nxb Trẻ; Hội Văn học nghệ thuật Kiên Giang, 2012. - 
120tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Văn học Việt Nam 
        Phân loại: 895.9221/Y 606 T 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000680 
Phòng Đọc tổng hợp: VV15.031312 
583. XUÂN TẤN. Chiếc cầu. (Vie). : thơ/ Xuân Tấn.- Kiên Giang: Nxb Hội Văn nghệ, 1982. - 82tr; 19cm 
        Từ khóa: thơ, Văn học Việt Nam 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000031, DC08.000295 
584. XUÂN TRIỀU. Đất U Minh. (Vie). : tập thơ/ Xuân Triều.- Kiên Giang: Văn học nghệ thuật, 1995. - 66tr; 19cm 
        Từ khóa: văn học Việt Nam, Kiên Giang, thơ 
        Phân loại: 895.9221/Đ 121 U 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000104 - 106, DC08.000321 
585. YASUNARI, KAWABATA. Ngàn cánh hạc. (Vie). / Kawabata Yasunari; Giang Hà Vy dịch.- Kiên Giang: Tổng hợp, 
1988. - 174tr; 19cm. - (Giải thưởng viện hàn lâm nghệ thuật Nhật Bản) 
        Giải thưởng Noben Văn học 
        Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học Nhật Bản 
        Phân loại: 895.63/NG 105 C 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000191 
586.  



        T.1.- 2015 
        Từ khóa: lịch sử Việt Nam, kỷ yếu, tỉnh Kiên Giang, bà mẹ Việt Nam anh hùng 
        Phân loại: 959.795/K 600 Y 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC15.000677 
587.  
        T.3.- 2016 
        Tóm tắt:  Giới thiệu 515 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉrnh Kiên Giang 
        Từ khóa: Kỷ yếu, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Kiên Giang 
        Phân loại: 959.795/K 600 Y 
        Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC17.000726 
 
 


